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91Hình 63. Thống kê tai nạn lao động
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102Hình 71. Tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo


103Hình 72. Tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ so với tổng sản phẩm trong nước chia theo các nguồn 
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106Hình 74. Tốc độ tăng trưởng về thu nhập của hộ bình quân đầu người 


107Hình 75. Tăng trưởng tiêu dùng bình quân đầu người hàng năm của hộ theo giá hiện hành 
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122Hình 82. Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm trong chuỗi sản xuất, cung ứng 
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Phát triển bền vững (PTBV) là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 25-27/9/2015 tại New York, Hoa Kỳ, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (CTNS 2030) đã được các nước thành viên Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua. Lãnh đạo cấp cao Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị đã khẳng định Việt Nam ủng hộ và cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công CTNS 2030 và tất cả các mục tiêu phát triển bền vững.
CTNS 2030 có độ bao phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, vì lợi ích của mọi người dân trên toàn thế giới, cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình này đã đưa ra tầm nhìn cho giai đoạn phát triển 15 năm tới với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 mục tiêu cụ thể, định hướng phương thức thực hiện, các quan hệ đối tác toàn cầu và các hành động triển khai thực hiện. Các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030 là sự tiếp nối của Các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trong giai đoạn 2000-2015 và cũng là sự cụ thể hóa của Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững cho cả thế kỷ 21 được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1992.
Các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu được áp dụng cho cả các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển, có tính đến sự khác nhau về điều kiện, khả năng và trình độ phát triển của các quốc gia và tôn trọng các ưu tiên và chính sách của quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ tự xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng toàn cầu và phù hợp với bối cảnh và ưu tiên chính sách của quốc gia. Các quốc gia sẽ quyết định cách thức lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quá trình lập kế hoạch phát triển và xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển của quốc gia. 
Thực hiện cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (KHHĐQG 2030). KHHĐQG 2030 đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua Kế hoạch hành động, 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể của CTNS 2030 đã được quốc gia hóa thành 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam, phù hợp với điều kiện và bối cảnh phát triển của Việt Nam. 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam phản ánh 150/169 mục tiêu cụ thể toàn cầu. Những mục tiêu không áp dụng là những mục tiêu không phù hợp với bối cảnh và điều kiện phát triển của Việt Nam. 
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu gần 5 năm Việt Nam thực hiện CTNS 2030 và cũng là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030. Năm 2020 cũng là năm chứng kiến Đại dịch Covid-19 và tác động toàn diện của nó trên phạm vi toàn cầu. Đại dịch Covid-19 có nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế, xã hội ở nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển, làm tăng rủi ro không hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 ở nhiều nước. Bước vào giai đoạn mới 2021-2030, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp hơn dự báo. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại trong những năm gần đây. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại. 
Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII với việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và sau gần 5 năm thực hiện CTNS 2030 tại Việt Nam, Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2020 được xây dựng nhằm mục đích cập nhật và đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV ở Việt Nam, những thách thức, khó khăn đang phải đối mặt trong quá trình thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu PTBV của Việt Nam vào năm 2030. Báo cáo cũng gợi mở những định hướng, giải pháp cần thực hiện để vượt qua những thách thức trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV trong thời gian tới. 
Mục tiêu của Báo cáo
Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2020 tập trung vào các nội dung chính sau đây:

+ Cập nhật tình hình thực hiện các mục tiêu PTBV tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm vừa qua, phân tích kết quả thực hiện theo Bộ chỉ tiêu PTBV Việt Nam (ban hành tại Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đánh giá mức độ đạt được theo Lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 (ban hành tại Quyết định 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ). 
+ Nêu bật những khó khăn thách thức đặt ra khi thực hiện các mục tiêu PTBV như về khoảng trống chính sách, thực thi chính sách, nguồn lực, về sự phối kết hợp các bên liên quan, về giám sát đánh giá kết quả thực hiện….
+ Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu PTBV và những vấn đề cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới. 
Quá trình xây dựng Báo cáo và các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo
Quá trình xây dựng Báo cáo đã huy động sự tham gia của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội như phụ nữ, thanh niên, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, đại diện doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học. Quá trình xây dựng Báo cáo cũng ghi nhận những ý kiến đánh giá của các nhóm yếu thế trong xã hội (như phụ nữ, người dân tộc thiểu số (DTTS), người khuyết tật...) về các vấn đề liên quan đến PTBV để đảm bảo nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau. Nguồn thông tin, số liệu trong Báo cáo được sử dụng từ Báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các bộ, ngành và địa phương, Báo cáo số liệu của Tổng cục Thống kê, các báo cáo trên các lĩnh vực do các bộ, ngành, tổ chức trong nước và quốc tế công bố gần đây. 
TÓM TẮT BÁO CÁO

CHƯƠNG I.
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1.1. Ban hành các văn bản chính sách tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
a) Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
Ngày 4 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 681/QĐ-TTg ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. 
Lộ trình là một căn cứ để các bộ, ngành và địa phương lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm; xây dựng các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong từng thời kì từ nay đến năm 2030. Lộ trình là một cơ sở quan trọng cho công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và là một thước đo để đánh giá mức độ đạt được của các mục tiêu phát triển bền vững tại các mốc thời gian 2020, 2025, 2030. 
Việc ban hành Lộ trình khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu và qua đó góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.  
b) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
Nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngày 20 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về phát triển bền vững. Theo đó, Chỉ thị đã giao các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: (i) Gấp rút hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030; (ii) Bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát triển bền vững; (iii) Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; (iv) Lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các cấp, các ngành và địa phương. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác; (v) Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030. 
Chỉ thị cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các đoàn thể, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
c) Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam
Để phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngày 22/1/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT về bộ chỉ tiêu phát triển bền vững Việt Nam. Các chỉ tiêu phát triển bền vững được xây dựng dựa trên các nguyên tắc: (i) Phản ánh, đánh giá 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam; (ii)  Bảo đảm sự tương thích và tính so sánh quốc tế nhưng vẫn đáp ứng được các điều kiện thực tiễn cũng như nhu cầu phát triển bền vững  của Việt Nam; (iii) Bảo đảm tính khả thi, thống nhất với các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác của Việt Nam.
Thông tư quy định hệ thống 158 chỉ tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc thu thập, báo cáo số liệu được giao cho Tổng cục Thống kê và 26 bộ, ngành, cơ quan với 140 chỉ tiêu thống kê có lộ trình A (thực hiện từ năm 2019); 18 chỉ tiêu thống kê có lộ trình B (thực hiện từ năm 2025). Trong số 158 chỉ tiêu phát triển bền vững có 38 chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê 2015; 109 chỉ tiêu tương tự 101 chỉ tiêu PTBV ở cấp độ toàn cầu. 
d) Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững và Hướng dẫn giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững
Nhằm hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong việc lồng ghép và giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019 ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của Bộ, ngành và địa phương và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2020 ban hành Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.
e) Kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình nghị sự 2030
Thực hiện nhiệm vụ được giao trong KHHĐQG 2030, tính đến nay, đã có 17/22 bộ
 và 50/63
 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện CTNS 2030. Về cơ bản, Kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương đã bám sát nội dung và nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện CTNS 2030.
1.2. Vai trò và sự tham gia của các bên liên quan
a) Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
Hội đồng được thành lập vào năm 2005 và nay được đổi tên thành Hội đồng quốc gia về PTBV và Nâng cao năng lực cạnh tranh, có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện PTBV ở Việt Nam. 
Năm 2018, Hội đồng đã được kiện toàn lại chức năng và nhiệm vụ theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Hội đồng hiện có 6 Ủy ban, bao gồm: Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch; Ủy ban về xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch; Ủy ban về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch; Ủy ban về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch; Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch; Ủy ban đối tác công tư do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Chủ tịch.  
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng là tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội nghị toàn quốc hàng năm về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2018, 2019 Hội đồng đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững với sự tham gia và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 
b) Các bộ, ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia. 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia và các mục tiêu PTBV đến năm 2030. Theo nhiệm vụ được giao trong KHHĐQG 2030, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng và ban hành Kế hoạch/Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện CTNS 2030. Tính đến nay, đã có 17 bộ và 50 địa phương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện CTNS 2030. 
Theo báo cáo nhận được từ các bộ, ngành, địa phương, về cơ bản đã cử đơn vị/cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện CTNS 2030. Theo đó, chủ yếu Vụ Kế hoạch-Tài chính của các bộ, ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư của các địa phương là đơn vị đầu mối thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Một số bộ, ngành và địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng Phát triển bền vững hoặc cơ quan giúp việc về PTBV. Việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ của CTNS 2030 ở các bộ, ngành, địa phương chủ yếu được thực hiện thông qua việc lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm.
Để thúc đẩy sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, cơ quan trong thực hiện CTNS 2030, năm 2018, Tổ công tác liên ngành về các mục tiêu phát triển bền vững cũng đã được thành lập tại Quyết định 667/QĐ-BKHĐT ngày 21/5/2018. Tổ công tác do đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng và có sự tham gia của đại diện 28 bộ, ngành, cơ quan liên quan.
c) Các bên liên quan khác
Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục tiêu PTBV. Đây là một trong những sáng kiến định hướng, tập hợp, liên kết cộng đồng doanh nghiệp nhằm chia sẻ và nhân rộng những thông lệ tốt, những mô hình kinh doanh theo hướng PTBV, qua đó khẳng định vai trò tích cực của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa 17 mục tiêu chung tại Việt Nam, cam kết xây dựng một thế giới tốt hơn thông qua kinh doanh tốt hơn. Trong thời gian qua, VBCSD đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường nhận thức và huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. VBCSD cũng là cơ quan tổ chức thường niên Chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam dựa trên Bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp bền vững (CSI).
Nhóm công tác về các mục tiêu PTBV của hệ thống Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam cũng được thành lập nhằm phối hợp với Chính phủ trong việc triển khai thực hiện CTNS 2030. Nhóm công tác này của LHQ đã tham gia rất tích cực trong tiến trình xây dựng Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) của Việt Nam vào năm 2018 cũng như các văn bản, chính sách liên quan đến thực hiện CTNS 2030. Các cơ quan của LHQ tại Việt Nam gồm UNDP, UNICEF cũng có nhiều hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc thực hiện CTNS 2030, đặc biệt là trong quá trình xây dựng KHHĐQG 2030 và các văn bản, chính sách liên quan. 
Bên cạnh đó, các mạng lưới của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong nước và quốc tế, các mạng lưới của các tổ chức xã hội như Hiệp hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam, Hội Người khuyết tật Việt Nam cũng đã có những hoạt động rất tích cực để thực hiện các mục tiêu PTBV và đóng góp trực tiếp cho việc xây dựng Báo cáo (VNR) và Báo cáo quốc gia thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam. 
Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác phát triển của Cộng hòa liên bang Đức (GIZ), Quỹ Hann Sedel (Cộng hòa Liên bang Đức) và các đối tác phát triển khác cũng có nhiều đóng góp quan trọng, trực tiếp cho việc quốc gia hóa và thực hiện CTNS 2030 tại Việt Nam. 
1.3. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu PTBV
Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV. 
Theo quy định tại Quyết định 622/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV và Kế hoạch hành động và xây dựng báo cáo thực hiện các mục tiêu PTBV trình Chính phủ, Quốc hội. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV và Kế hoạch hành động trong phạm vi chức năng, hoạt động của mình và theo sự phân công trong Kế hoạch hành động quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Quốc hội.  
Hiện nay một số các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững đã được hình thành, bao gồm:
- Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.
- Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam.
- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.
Theo đó, việc thực hiện các mục tiêu PTBV được giám sát, đánh giá thông qua hệ thống 158 chỉ tiêu phát triển bền vững (ban hành tại Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT) và đánh giá mức độ đạt được đến năm 2020, 2025, 2030 căn cứ vào lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (ban hành tại Quyết định 681/QĐ-TTg). Việc giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững có sự tham gia của các bên liên quan bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; các bộ, ngành, cơ quan; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp; các tổ chức phi chính phủ; các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Hàng năm, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Các mục tiêu PTBV về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
Theo quy định, báo cáo giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gồm: 
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Các mục tiêu PTBV hàng năm.
- Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Báo cáo VNR).
- Báo cáo Phát triển bền vững theo chuyên đề, báo cáo đột xuất khác.
Các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các bên liên quan khác được khuyến khích gửi báo cáo cung cấp thông tin, nội dung nghiên cứu, đánh giá, phản biện về Các mục tiêu PTBV về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan quản lý ngành/lĩnh vực.
Năm 2018, Việt Nam là một trong 47 quốc gia thực hiện Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững năm 2018. Báo cáo đã đánh giá tiến độ đạt được đối với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, chia sẻ khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Việc thực hiện Báo cáo VNR khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện CTNS 2030, đặc biệt là công tác giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu PTBV.
1.4. Khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện CTNS 2030
a) Nguồn lực tài chính hỗ trợ việc thực hiện CTNS 2030
Báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương về công tác triển khai thực hiện CTNS 2030 hầu hết đều nêu lên một khó khăn chung, đó là huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách công đang khó khăn. CTNS 2030 là một chương trình lớn, xuyên suốt và bao trùm hầu hết các khía cạnh kinh tế-xã hội với nhiều chỉ tiêu mới đòi hỏi nguồn lực đầu tư thực hiện khá lớn trong khi nguồn lực dành cho đầu tư giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội tại địa phương có hạn. 
Việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra ở các bộ, ngành và địa phương hiện chủ yếu thông qua nhiệm vụ, chương trình, đề án có liên quan trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm. Hiện chưa có một dòng ngân sách riêng cho việc triển khai thực hiện CTNS 2030, nên các bộ, ngành, địa phương đều gặp phải những khó khăn nhất định, đặc biệt là đối với công tác xây dựng cơ chế chính sách; tạo lập cơ chế huy động sự tham gia của các bên liên quan, nhất là khu vực tư nhân; tạo lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức và cộng đồng dân cư về CTNS 2030.
b) Cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, huy động sự chủ động tham gia của các bên liên quan còn hạn chế
KHHĐQG 2030 có tính tổng quát, bao gồm nhiều lĩnh vực của toàn nền kinh tế, có sự gắn kết tương hỗ giữa các mục tiêu. Do vậy, các chính sách, biện pháp thực hiện cần mang tính lồng ghép và liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan cũng như công tác điều phối trong quá trình thực hiện cần được cải thiện. 
Tuy nhiên, cơ chế phối kết hợp và huy động sự tham gia của các bên hiện nay chưa được hình thành và vận hành thông suốt. Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị, xã hội, các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và sự phối hợp giữa cơ quan trung ương và cơ quan địa phương như quy định trong KHHĐQG 2030 còn hạn chế. Sự phát huy tính làm chủ, sáng tạo còn hạn chế dẫn đến một số bộ, ngành, địa phương còn khá lúng túng trong công tác phối hợp triển khai thực hiện CTNS 2030. 
Việc tổ chức thực hiện CTNS 2030 tới nay vẫn theo chiều từ trên xuống, kể cả trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Sự chủ động tham gia và các sáng kiến của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách chưa được khơi dậy, chưa trở thành sức mạnh tổng thể để thực hiện các mục tiêu PTBV. Điều này dẫn đến chậm chễ trong việc thực hiện chính sách, khiến cho các mục tiêu PTBV chậm được triển khai trên thực tế một cách rộng khắp; các sáng kiến tốt, sự chủ động tham gia của mọi tầng lớp xã hội chưa được phát huy mạnh mẽ.  
Tại các bộ, ngành và địa phương, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ, công tác kiêm nhiệm, ít kinh nghiệm, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về cách thức và phương pháp thực hiện; nhiệm vụ tăng, áp lực công việc nhiều, số lượng công chức, viên chức giảm nên công tác triển khai thực hiện còn chậm và hiệu quả chưa được rõ ràng.
Nhận thức về phát triển bền vững của một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân, nhất là dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn còn chưa đầy đủ, nên ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững. Một trong những nguyên nhân là do công tác tuyên truyền về PTBV chưa được quan tâm đúng mức, mới chủ yếu được thực hiện ở cấp trung ương và một số địa phương, chưa đi sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, nội dung tuyên truyền chưa thật phong phú, đa dạng. 
c) Giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đang trong giai đoạn hình thành

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT về bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu. Đây là cơ sở quan trọng để theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững từ nay đến năm 2030. Việc thu thập, báo cáo số liệu của 158 chỉ tiêu phát triển bền vững được giao cho 22 bộ, ngành, cơ quan.  Báo cáo của các bộ, ngành cho thấy số liệu các chỉ tiêu chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong Thông tư 03/2019/TT-BKHĐ, đặc biệt là về mặt phân tổ. Rất nhiều chỉ tiêu hiện chưa có số liệu, mặc dù lộ trình thu thập được giao ngay từ sau khi ban hành Thông tư 03 (2019). Hiện còn tới 60 chỉ tiêu chưa có số liệu sẵn có, chiếm tới 38%. Một số chỉ tiêu được các bộ, ngành báo cáo có nội dung khác với nội dung, nội hàm được quy định trong Thông tư 03. 
Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu thống kê hiện nay vẫn gặp khó khăn để thu thập dữ liệu và tính toán. Nhiều bộ, ngành chưa báo cáo số liệu theo đúng yêu cầu đặt ra trong Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu theo Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT còn chưa thống nhất với chỉ tiêu đánh giá của ngành, lĩnh vực tại các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương ban hành, do đó khó khăn cho việc thống kê, đánh giá mục tiêu tại các địa phương. Một số chỉ tiêu thống kê về PTBV thuộc Thông tư 03 không trùng với chỉ tiêu sử dụng để xác định lộ trình theo Quyết định 681/2019/QĐ-TTg dẫn đến khó khăn trong việc thu thập và báo cáo giám sát thực hiện các mục tiêu PTBV.  
Năng lực thống kê tại các bộ, ngành, đặc biệt là địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra theo Thông tư 03 do số lượng các chỉ tiêu là tương đối lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thống kê cho các địa phương còn hạn chế do điều kiện kinh phí hạn hẹp.
CHƯƠNG 2: 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM 
2.1. Tổng quan hệ thống cơ chế chính sách đã ban hành tác động trực tiếp đến thực hiện các mục tiêu PTBV ở Việt Nam thời gian vừa qua

Mục này của Chương 2 sẽ tổng hợp những cơ chế chính sách đã ban hành và được thực hiện trong giai đoạn 2016-2019, liên quan trực tiếp tới những lĩnh vực thuộc các mục tiêu PTBV do các Bộ ngành được phân công thực hiện tại KHHĐQG 2030. Những văn bản chính sách được liệt kê trong mục này là những cơ chế chính sách mới ban hành trong thời gian gần đây liên quan trực tiếp tới các mục tiêu PTBV của Việt Nam. Trong khi đó, những cơ chế chính sách (như các Chiến lược, Kế hoạch, Qui hoạch,  Đề án, Chương trình…) được ban hành trước đó tuy không được đề cập nhưng vẫn đang được thực thi trên thực tế, đã và đang phát huy hiệu quả
.  Có thể phân nhóm các chính sách theo những nội dung như sau:      
a) Cơ chế chính sách về giảm nghèo bền vững, bảo trợ xã hội và cải thiện dinh dưỡng cho mọi người (Mục tiêu PTBV chung số 01 và 02)
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1722 ngày 2/9/2016 tiếp nối những thành công đáng ghi nhận về giảm nghèo của Việt Nam nhờ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và những năm trước đây. Chương trình lần này  đã có những đổi mới về cơ chế tổ chức thực hiện và đã có sự lồng ghép các yếu tố về giới và nhóm yếu thế trong các giải pháp thực hiện hơn so với những Chương trình trước. Cách tiếp cận nghèo đa chiều được áp dụng vào một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình thay cho chỉ tập trung giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập. Một đặc điểm nữa của Chương trình này là việc mở rộng những đối tượng thuộc chương trình gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước; ưu tiên hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số (DTTS), phụ nữ thuộc hộ nghèo. Điều này cho thấy sự lồng ghép yếu tố về giới và nhóm yếu thế như DTTS đã được chú trọng cụ thể hơn so với những Chương trình giảm nghèo trước đây. Riêng đối với nhóm yếu thế là DTTS, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/09/2015 về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Trong đó, phấn đấu bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS 3% - 4%/năm cùng với các chỉ tiêu khác liên quan tới trẻ em DTTS trong giai đoạn đến 2025 cho thấy, văn bản này đã có sự lồng ghép nhóm DTTS và nhóm trẻ em vào việc thực hiện Mục tiêu PTBV số 01 của Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, hiện nay các bộ ngành có liên quan đang phối hợp xây dựng Khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, từ đó sẽ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 nhằm bảo đảm hoàn thành Mục tiêu PTBV số 01 đã đề ra về xóa nghèo trong những năm tới. 
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 là văn bản chính sách nhằm thực hiện Mục tiêu chung PTBV số 02 về “xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững” và cũng phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững nêu trên. Chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu đủ lương thực, thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, bảo đảm cung cấp đủ lượng calo hàng ngày mà còn bảo đảm cả về chất lượng dinh dưỡng có trong các bữa ăn cho mọi người; đặc biệt chú ý tới các đối tượng yếu thế như trẻ em, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. 
Một trong những đối tượng được quan tâm hỗ trợ trong KHHĐQG 2030 là nhóm trẻ em, đặc biệt là trẻ em sống tại những vùng khó khăn trên phạm vi cả nước. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 hướng tới tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực khác nhau của xã hội để cải thiện dinh dưỡng, tình trạng sức khoẻ cho trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc thực hiện hiệu quả Quyết định này sẽ đóng góp vào kết quả thực hiện nhiều mục tiêu PTBV chung, bao gồm Mục tiêu số 01 về xóa nghèo, Mục tiêu số 02 về xóa đói và Mục tiêu số 03 về bảo đảm sức khỏe tốt cho mọi người.   
Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng yếu thế; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; giảm bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; góp phần đảm bảo an sinh trật tự và an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Chương trình tập trung hỗ trợ các đối tượng yếu thế như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật, không chỉ liên quan tới Mục tiêu PTBV số 02 mà còn các mục tiêu khác như mục tiêu PTBV chung số 05 và 10. 

Nhằm hỗ trợ công tác an sinh xã hội và thực hiện hiệu quả mục tiêu PTBV số 02, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Đề án hướng đến việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nhằm tạo điều kiện tốt hơn trong cung cấp các dịch vụ về an sinh xã hội cho mọi người dân.   
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ với các quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đây được coi là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia phát triển nông nghiệp hữu cơ, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu và góp phần thực hiện mục tiêu PTBV số 02. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/03/2017 đã ban hành Chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp. Đây là chương trình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phân công chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nguồn vốn phù hợp để phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đạt mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu PTBV số 02.
b) Cơ chế chính sách bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và phúc lợi cho mọi người (Mục tiêu PTBV số 03):
Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và phúc lợi cho mọi người dân là một trọng tâm quan trọng của chính sách xã hội mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm. Trong những năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách có liên quan góp phần thực hiện mục tiêu PTBV chung 03. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới nhằm nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua có nhiều điểm mới, tạo hành lang pháp lý toàn diện hơn cho việc thực hiện các quyền trẻ em, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng tiếp cận dựa trên quyền trẻ em và ứng phó phù hợp, có hiệu quả với các vấn đề xã hội mới nảy sinh có ảnh hưởng đến trẻ em do tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Việc thực hiện hiệu quả Luật này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu 03 mà còn liên quan tới các mục tiêu PTBV khác như mục tiêu 04, 05 và 10.
Để bảo đảm điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam, bảo đảm tăng đáng kể khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả, góp phần thực hiện mục tiêu PTBV 3.6 và 3.7. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ bàn hành Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025”. Bộ Y tế đã triển khai Đề án này bằng việc Ban hành Kế hoạch quốc gia truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2018-2025; Xây dựng Đề án chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam. Những chính sách này đều hướng tới thực hiện mục tiêu cụ thể 3.3. Cũng liên quan tới mục tiêu 3.3 và để bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/08/2018 về tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Thực hiện Chỉ thị này, Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 đã được ban hành nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vắc xin về số lượng, an toàn về chất lượng và giá cả hợp lý cho khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, thiên tai.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/10/2019 phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, các cơ quan có liên quan đã Xây dựng Đề án Truyền thông dân số đến năm 2030; Đề án điều chỉnh mức sinh giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030; Đề án Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người; Đề án “Truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”… Như vậy, việc triển khai các đề án này đều góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu PTBV 3.1. 
Sau khi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 được Quốc hội thông qua, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm hiện thực hóa những qui định của Luật, góp phần thực hiện mục tiêu PTBV cụ thể 3.9 như thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi đông người, trong công sở, nơi công cộng đã có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc; cấm quảng cáo sản phẩm có hại cho sức khỏe…
Để góp phần giảm tai nạn giao thông theo 3 tiêu chí như mục tiêu 3.5 đặt ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về Qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nâng mức xử phạt đối với trường hợp uống rượu bia có nồng độ cồn cao khi lái xe; qui định chặt chẽ yêu cầu thực hiện các qui định an toàn trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt nhằm hạn chế tai nạn giao thông.     

c) Cơ chế chính sách phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Mục tiêu 4)
Giáo dục đào tạo luôn được coi là quốc sách hàng đầu và được thể hiện qua nhiều chính sách được ban hành trong những năm qua. Đáng chú ý là Luật giáo dục được Quốc hội thông qua năm 2019 đã một lần nữa khẳng định việc miễn học phí cho học sinh cấp tiểu học và THCS tại các trường công lập và hỗ trợ học phí đối với các trường ngoài công lập. Đây là sự cố gắng lớn của ngân sách Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo có điều kiện được cắp sách tới trường. Nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục đào tạo, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4/6/2019 về tăng cường nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo giai đoạn 2019-2025 với mong muốn tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của toàn xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. 
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 26/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục việc làm- An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 đã hướng tới các giải pháp chính sách nhămg hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động, an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa tai nạn lao động. Như vậy, Chương trình này không chỉ gắn với nội dung của Mục tiêu PTBV số 4.4 mà còn liên quan tới Mục tiêu PTBV chung số 08. 
Bên cạnh đó, Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 hướng tới việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho họ trong thời gian học tập tại các nhà trường; Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp. Đề án Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 đã tập trung vào những chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Rõ rang, việc thực hiện hiệu quả các Đề án này sẽ góp phần vào kết quả thực hiện Mục tiêu PTBV số 4.4.
d) Cơ chế chính sách bảo đảm bình đẳng giới và tạo cơ hội cho phụ nữ, bảo đảm bình đẳng xã hội (Mục tiêu 5 và 10)
Trong những năm gần đây, vấn đề giới và bình đẳng giới đã được chú trọng và thể hiện trong nhiều văn bản chính sách được ban hành. Đáng chú ý, chính sách về giới còn chú trọng tới nhóm yếu thế như trẻ em gái, người DTTS. Ví dụ, Quyết định 1898/QĐ –TTG ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 với mục tiêu tổng quát tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ vùng DTTS; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; 
Chẳng hạn, Quyết định 1464/QĐ-TTG ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác phòng và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Quyết định 235/QĐ – TTG ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam 2015-2020.
Quyết định 1438/QĐ-TTg, ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Quyết định 498/QĐ- TTG ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 -2020.
Quyết định 468/QĐ-TTG ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 -2025.
e) Cơ chế chính sách về tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững; tạo việc làm tốt, phát triển hạ tầng phục vụ phát triển bền vững (Mục tiêu 8, 9)
Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Chương trình đề ra những giải pháp chính sách nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong những năm tới.
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Quyết định 147/ QĐ-TTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. 
Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 về phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. 
Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 06/9/2016 về chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực.
Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các cơ chế ưu tiên phát triển cho xe buýt sử dụng năng lượng sạch nhằm tạo điều kiện để phát triển loại phương tiện này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Quyết định này cũng có nội dung liên quan tới mục tiêu PTBV số 12 về tiêu dùng bền vững các sản phẩm không hại tới môi trường.
Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nâng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới. Quyết định này cũng có nội dung liên quan tới mục tiêu PTBV số 12 về tiêu dùng bền vững các sản phẩm không gây hại tới môi trường.
f) Cơ chế chính sách về công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng; phát triển đô thị và nông thôn bền vững; sản xuất và tiêu dùng bền vững và phát triển năng lượng bền vững (Mục tiêu 11, 12 và 7)
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), thể chế hóa định hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với hàng loạt các giải pháp quan trọng như đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký công nhận doanh nghiệp KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký công nhận doanh nghiệp KH&CN.
Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Quyết định được ban hành sẽ giúp ngăn ngừa việc nhập khẩu các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ lạc hậu, chất lượng kém và gây ô nhiễm môi trường.
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ Quy định về Bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, đề cập đến các nội dung về bảo vệ khu vực di sản thế giới; quy trình lập quy hoạch tổng thể di sản thế giới, kế hoạch quản lý di sản thế giới, quy chế bảo vệ di sản thế giới; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức được giao quản lý, sử dụng di sản thế giới; và trách nhiệm của các bộ, ngành và các địa phương trong việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới.
Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; 
Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn; 
Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng song Cửu Long giai đoạn 2018-2020 
Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/8/2018 về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030.
Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/1/2018 về phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 
Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Lồng ghép, thực hiện các nội dung hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong phạm vi triển khai Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. 
Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.
Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 11/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có nội dung quy định về trái phiếu xanh. 

Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ trên thị trường chứng khoán, trong đó, có quy định phát hành trái phiếu Chính phủ xanh để đầu tư cho các dự án liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.
Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/22019 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; 
Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
g) Cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững, ứng phó kịp thời và hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai ( Mục tiêu 6, 7, 13, 14, 15)
Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025. 
Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.
Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
Quyết định số 5081/QĐ-BNN-TCLN ngày 6/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triern Nông thông phê duyệt Đề án thiết lập mục tiêu cân bằng suy thoái đất giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 dựa trên cơ sở xác định diện tích có nguy cơ suy thoái và đất suy thoái.
Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về việc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về  phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 về Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến năm 2025
h) Cơ chế chính sách bảo đảm an ninh, an toàn, công lý và huy động nguồn lực cho phát triển (Mục tiêu 16 và 17)
Ngày 31/12/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2546/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 - 2020; 
Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.
Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội ban hành vào ngày 06/04/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018. 
Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược về tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Nhờ đó, đến nay Việt Nam đã ký kết HIệp định thương mại tự do Việt Nam Châu Âu (EV FTA) và đang thực thi cam kết cắt giảm thuế quan tại 11 hiệp định thương mại tự do (FTA) bao gồm ASEAN, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Úc - Niu Di-lân, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Chi lê, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020 nhằm khuyến khích các dự án đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam.
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
i) Vấn đề lồng ghép các mục tiêu PTBV trong cơ chế chính sách đã ban hành
Kế hoạch hành động quốc gia đã xác định một trong những nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 là phải lồng ghép các mục tiêu PTBV trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, các chiến lược, chính sách, qui hoạch của các bộ ngành và địa phương. Như trình bày ở trên, việc lồng ghép nội dung của các mục tiêu PTBV vào những chính sách, chiến lược, qui hoạch phát triển do bộ ngành xây dựng đã được thực hiện tương đối tốt trong những năm gần đây. Với việc ban hành Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT về Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của Bộ, ngành và địa phương, hy vọng rằng việc lồng ghép các mục tiêu PTBV sẽ được thực hiện có bài bản hơn trong những năm tới.      
2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV thông qua hệ thống chỉ tiêu về PTBV và so sánh với lộ trình đặt ra tới năm 2030

Mục 2.2. của Chương II sẽ là nội dung chính của Báo cáo, tập trung xem xét tiến trình thực hiện 115 mục tiêu cụ thể thuộc 17 mục tiêu chung về PTBV của Việt Nam nêu tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 622 của Thủ tướng chính phủ ngày 11/5/2017). Việc rà soát, đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể sẽ căn cứ vào: i) 158 chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững Việt Nam được ban hành theo Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ii) các chỉ tiêu sử dụng để xác định Lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Số liệu sử dụng phân tích trong chương này sẽ giới hạn từ năm 2010 đến năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch viêm phổi cấp do virút Corona-19 trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trọng tâm phân tích sẽ hướng đến giai đoạn 2016-2019 - tức là khi Chương trình Nghị sự 2030 được Liên hợp quốc thông qua và bắt đầu triển khai tại Việt Nam.   

Việc phân tích số liệu gắn với các chỉ tiêu thống kê nói trên là nhằm giám sát tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam, đánh giá xu hướng hiện tại và dự báo cho những năm tới, xem Việt Nam đã đi đúng hướng theo Lộ trình đề ra hay chưa và liệu có thể đạt được mục tiêu mà Lộ trình đặt ra tới năm 2030 hay không. Vì vậy, cuối mỗi mục tiêu PTBV chung sẽ có phần khái quát lại các phân tích, nêu những thách thức mà Việt Nam cần vượt qua và tổng hợp lại kết quả đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể bằng một sơ đồ mô tả kết quả dự báo việc thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể đến 2030 theo mức độ hoàn thành gồm: 3 – sẽ hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đến 2030; 2- sẽ gặp nhiều thách thức để đạt được mục tiêu đề ra và 1- không hoàn thành được mục tiêu đến 2030.   

Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi
Mục tiêu 1.1: Đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày
; đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia (Mục tiêu 1.1 và Mục tiêu 1.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 1.1.1: Tỷ lệ nghèo đa chiều (Theo Thông tư 03/2019-BKHĐT về ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê PTBV Việt Nam) – sau đây sẽ viết tắt là Thông tư 03.

Quyết định 681 của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 6 năm 2019 về ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định 681) đặt lộ trình cho chỉ tiêu 1.1.1: Đến 2020, duy trì mức giảm 1-1.5% hàng năm. Giai đoạn 2021-2030, duy trì mức giảm 1-1.5% và đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo đa chiều theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 

Bảng 1. Tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia (%)
	Vùng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Cả nước
	9.9
	9.2
	7.9
	6.8
	5,7

	
	Thành thị
	
	3.5
	2.7
	1.5
	

	
	Nông thôn
	
	11.8
	10.8
	9.6
	

	
	Đồng bằng sông Hồng
	4.8
	3,1
	2.6
	1.9
	

	
	Trung du và miền núi phía Bắc
	
	23.0
	21.0
	18.4
	

	
	Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	12,3

	11.6
	10.2
	8.7
	

	
	Tây Nguyên
	18.5
	18.5
	17.1
	13.9
	

	
	Đông Nam Bộ
	1.3
	1.0
	0.9
	0.6
	

	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	9.7
	8.6
	7.4
	5.8
	


Nguồn: Tổng cục thống kê (TCTK), năm 2015 lấy từ nguồn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)
Từ năm 2015 đên năm 2019, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước có xu hướng giảm mạnh, trung bình 1,53 điểm phần trăm mỗi năm trên phạm vi cả nước, giảm sâu hơn so với mục tiêu lộ trình đề ra là hàng năm giảm 1,0-1,5 điểm phần trăm. Điều này cho thấy, Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu theo lộ trình đặt ra đến năm 2020 và nếu tiếp tục duy trì như vậy trong những năm tới sẽ đạt được mục tiêu giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo đa chiều vào năm 2030. Tuy nhiên, còn tồn tại chênh lệch đáng kể tỷ lệ nghèo đa chiều giữa các vùng miền, giữa nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm dân tộc khác, giữa nhóm người khuyết tật và nhóm dân cư không khuyết tật. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên vẫn là những nơi có tỷ lệ nghèo rất cao (tương ứng trên 18% và gần 14% vào năm 2018) so với mức chung của cả nước (6,8%) và cũng là nơi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cao. Vì vậy, Việt Nam cần phải có chính sách tập trung hơn hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo bền vững đối với những nhóm yếu thế này trong thời gian tới.  
Chỉ tiêu 1.1.2: Tỷ lệ dân số có thu nhập bình quân một ngày dưới 1.9 đô la Mỹ
Quyết định 681 không xác định lộ trình cụ thể cho chỉ tiêu 1.1.2. và Việt Nam hiện cũng chưa tính toán số liệu cho chỉ tiêu này. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một chỉ tiêu quan trọng, bảo đảm khả năng so sánh quốc tế về tỷ lệ nghèo giữa các quốc gia. Vì vậy, Việt Nam cần tổ chức tính toán và công bố chỉ tiêu này trong các năm tới đây. Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới, Việt Nam đã gần hoàn thành mục tiêu xóa nghèo cùng cực, với tỷ lệ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 1,9 đô la Mỹ sức mua tương đương (PPP) theo giá so sánh 2011 chỉ còn 2% vào năm 2016
. Đến 2018, tỷ lệ này giảm xuống còn dưới 1%
. Còn theo Báo cáo đánh giá các mục tiêu PTBV toàn cầu 2020 của Liên hợp quốc thì tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam hiện chỉ còn 0,6%
.
Chỉ tiêu 1.1.3: Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều
Quyết định 681 không quy định lộ trình cho chỉ tiêu 1.1.3. Thông tư 03 giao Tổng cục Thống kê tính toán và công bố số liệu về chỉ tiêu này. 
Hình 1: Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều theo các ngưỡng cắt khác nhau(*) 
[image: image1.png]25

20

15

1

5
0

22
19
145
LI,
as
88 54
II ] I

T 14E emnghéo da
chiBuvaT k=173

9 16 ré emnghso da
chiuv k=114

=014 w2016 w2018

9 16 ré emnghso da
chiuve k=115




Chú thích: k=1/3 là trẻ em trong hộ nghèo về thu nhập và thiếu hụt :; k=1/4 và k=1/5
Nguồn: UNICEF và GSO, 2020: Nghèo đa chiều trẻ em

Như Hình 1 mô tả, dù sử dụng ngưỡng cắt nào thì tỷ lệ nghèo đa chiều trẻ em cũng có xu hướng giảm trong giai đoạn 2014-2018. 
Bảng 2. Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều 

	 
	DVT
	2014
	2016
	2018

	Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều (6 chiều)
	%
	21.2
	 
	19.1
	 
	14.5
	 

	Phân tổ theo giới tính
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	Nam
	%
	22
	 
	19.3
	 
	15.1
	 

	 
	Nữ
	%
	18.1
	 
	18.6
	 
	12.1
	 

	Phân tổ thành thị/nông thôn
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Thành thị
	%
	8.9
	
	8.4
	
	5
	 

	 
	Nông thôn
	%
	26.8
	 
	23.6
	 
	          18.6

	Phân tổ theo vùng
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Đồng bằng sông Hồng
	%
	7
	 
	5.4
	 
	3.9
	 

	 
	Trung du và miền núi phía Bắc
	%
	40.2
	 
	34.5
	 
	          29.3

	 
	Bắc bộ và duyên hải miền Trung
	%
	19
	 
	20.4
	 
	13.8
	 

	 
	Tây Nguyên
	%
	41.2
	
	32.8
	
	25.4
	 

	 
	Đông Nam Bộ
	%
	9.6
	 
	10.5
	
	6.6
	 

	 
	Đồng bằng sông Cửu Long
	%
	27.4
	 
	21.5
	
	15.6
	 

	Phân tổ theo nhóm dân tộc
	 
	 
 
	
	

	 
	Kinh, Hoa
	%
	12.7
	 
	10.8
	 
	6.8
	 

	 
	Dân tộc khác
	%
	61.2
	 
	52.5
	 
	46.4
	 


Nguồn: UNICEF và GSO, 2020: Nghèo đa chiều trẻ em 
Dữ liệu ở Bảng 2 về Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều cho thấy xu hướng tương đồng với Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chung cả nước trình bày ở Bảng 1 và có số liệu phân tổ chi tiết hơn đối với trẻ em dân tộc, vùng và theo giới tính. Có thể thấy, tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều của Việt Nam luôn cao hơn mức trung bình cả nước. Ví dụ, nếu như nghèo đa chiều của cả nước năm 2016 là 9,2% thì nghèo đa chiều trẻ em năm đó là 19,1%. Tương tự, tương quan này vào năm 2018 là 6,8% và 14,5%. Ngoài ra, ở Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn giữa trẻ em nghèo đa chiều ở thành thị và nông thôn, giữa trẻ em dân tộc Kinh, Hoa và trẻ em dân tộc thiểu số. Năm 2018, tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều ở nông thôn gấp 3,7 lần thành thị; tỷ lệ trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số (không kể người Hoa) cao gấp 6,8 lần so với trẻ em nghèo người Kinh và Hoa. Các vùng có tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều cao nhất cả nước là Trung du và miền núi phía Bắc (29,3%) và Tay nguyên (25,4%). 

Nghiên cứu của UNDP và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (2018) cho thấy tỷ lệ nghèo đa chiều của trẻ em luôn cao hơn so với các nhóm dân cư ở độ tuổi khác và tỷ lệ này cao hơn ở các hộ gia đình có số trẻ em đông hơn
. Như vậy, để giảm sự bất bình đẳng này, các chính sách giảm nghèo thời gian tới cần quan tâm hơn tới nhóm trẻ em, đặc biệt là trẻ người DTTS, trẻ em sống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Mục tiêu 1.2.: Triển khai trên toàn quốc các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người, bao gồm cả các chính sách sàn an sinh xã hội và đến năm 2030 đạt được diện bao phủ đáng kể cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương (Mục tiêu 1.3 toàn cầu)
Chỉ tiêu 1.2.1: Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu “tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp” để đặt lộ trình: Năm 2020 tương ứng là 35% và 25%; Năm 2025: tương ứng là 45% và 35%. Năm 2030: tương ứng là 60% và 45%. 
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2015-2020 không ngừng tăng lên
Hình 2:  Mức độ bao phủ an sinh xã hội cơ bản (%) 
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Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Dự báo: tính toán của chuyên gia
Đến 2019, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 31%. Việt Nam có thể gần đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội ở mức 35% và đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ở mức 25% vào năm 2020. Với tốc độ tăng trung bình chỉ 1.8 điểm phần trăm hàng năm đối với Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội thì Việt Nam khó đạt mục tiêu bao phủ Bảo hiểm Xã hội vào cuối năm 2025 là 45% và năm 2030 là 60%. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp như hiện nay thì Việt Nam có thể sẽ đạt mục tiêu đề ra tới năm 2025 là 35% và năm 2030 là 45%. Cũng cần phải lưu ý thêm rằng, tốc độ tăng của các năm về sau sẽ khó đạt được tốc độ tăng trung bình đã đạt được trong các năm đầu tiên, do vậy các chính sách càng về sau càng phải tập trung và có hiệu quả hơn.

Việt Nam đang dần tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân với số dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng liên tục từ 71% năm 2014 lên 86,8% năm 2018. Năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt gần 90% dân số (tương đương 85,4 triệu người) và vượt mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương số 21-NQ/TW (2012) đặt ra cho năm 2020
. Đáng chú ý, tỷ lệ người nghèo và cận nghèo tham gia BHYT, một trong những chỉ tiêu thể hiện độ bao phủ của chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương đã được cải thiện. Theo qui định hiện hành, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này có nghĩa người nghèo ở Việt Nam được bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế theo luật định.    


Chỉ tiêu 1.2.2: Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 681 không quy định lộ trình cho chỉ tiêu 1.2.2. 
Tổng cục thống kê hàng năm công bố số liệu về số lượt người hưởng BHYT, số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cho thấy  có xu hướng tăng tương ứng với số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (Bảng 3) 
Bảng 3: Số người được hưởng BHYT và BHXH (nghìn lượt)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Số người hưởng BHXH hàng tháng (Nghìn người)
	2721
	2838
	2934
	3026
	

	Số lượt người hưởng BHXH 1 lần (Nghìn lượt người)
	772
	811
	802
	864
	

	Số lượt người hưởng BHYT (Nghìn lượt người)
	136326
	130175
	149700
	169859
	176468

	Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người)
	532949
	550655
	614791
	706512
	

	Số lượt người hưởng trợ cấp BHTN 1 lần, học nghề, tìm việc làm (Lượt người)
	45681
	59654
	36006
	..
	




Nguồn: TCTK. Số liệu về hưởng BHYT năm 2018 lấy từ Bộ Y tế

Chỉ tiêu 1.2.3: Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng

Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 1.2.3: Đến hết năm 2020, 2025 và 2030, số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng chiếm lần lượt 3%, 3.5% và 4% dân số.
Trong những năm qua, chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được mở rộng về đối tượng thụ hưởng, được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả. Số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tăng lên hàng năm. Theo qui định hiện hành, các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm: i) trẻ em dưới 16 tuổi không có người bảo trợ; ii) trẻ em đủ 16 tuổi đang được nhận hỗ trợ xã hội và tiếp tục đi học nghề thì được nhận tiếp đến khi được 22 tuổi; iii) người thuộc diện hộ gia đình nghèo; iv) trẻ em và người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo; v) người cao tuổi không có chỗ nương tựa; vi) người khuyết tật nặng. Bộ lao động thương binh và xã hội cho biết đến cuối năm 2019, cả nước có trên 3 triệu đối tượng (gồm 1,75 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp tiền mặt hàng tháng; trên 1,098 triệu người khuyết tật; 217 ngàn trẻ em; còn lại là các đối tượng dễ bị tổn thương khác - tương đương 3,1% dân số) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ kinh phí chăm sóc và cấp thẻ bảo hiểm y tế.  
Như vậy, so với lộ trình, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra đến 2020 và nếu tiếp tục xu hướng này, có thể sẽ hoàn thành các mục tiêu cho năm 2025 và 2030.
Chỉ tiêu 1.2.4: Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Quyết định 681 xác định lộ trình: Đến hết năm 2020, 2025, 2030, 100% người gặp khó khăn được hỗ trợ xã hội đột xuất.

Theo qui định hiện hành, những trường hợp sau được nhận trợ cấp khó khăn đột xuất: i) trợ cấp mai táng; ii) bị thương nặng trong trường hợp bất khả kháng; iii) hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp khó khăn do nhà cửa bị hỏng, sập đổ; iv) hộ phải di dời khẩn cấp do bất khả kháng; v) trẻ em có bố mẹ mất tich và không có nơi nương tựa. Theo Bộ Lao động thương binh và xã hội, trợ giúp xã hội đột xuất đã bao phủ hết đến các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Hàng năm có hàng triệu người thiếu lương thực sau thiên tai, giáp hạt, dịp Tết nguyên đán được cứu trợ kịp thời cả gạo lẫn tiền. Năm 2019, số trường hợp được nhận hỗ trợ mai táng là 62,2 ngàn lượt người. 

Chỉ tiêu 1.2.5: Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
Quyết định 681 không ban hành lộ trình cho chỉ tiêu 1.2.5. 
Theo báo cáo của Bộ Lao động thương binh và xã hội, số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội năm 2019 là 40,1 ngàn người. Trong đó nhiều nhất là người khuyết tật (23,5 ngàn người, chiếm hơn 58%), tiếp đó là trẻ mồ côi (9,6 ngàn em, chiếm 23,9%), người cao tuổi (gần 3 ngàn người) và các đối tượng khác.

Có thể thấy với Mục tiêu 1.2, Việt Nam đang triển khai đúng hướng, tuy nhiên cần tích cực thực hiện các biện pháp thu hút người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội trong thời gian tới. 
Mục tiêu 1.3: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và người dễ bị tổn thương, có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quyền sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên, quyền sở hữu và kiểm soát các dạng tài sản khác, công nghệ mới phù hợp và các dịch vụ tài chính, bao gồm tài chính vi mô (Mục tiêu 1.4 toàn cầu). 
Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số sống trong hộ tiếp cận với các dịch vụ cơ bản
Quyết định 681 không ban hành lộ trình cho chỉ tiêu 1.3.1. 
Hình 3. Tiếp cận các điều kiện sống cơ bản (%)
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Nguồn: Điều tra mức sống dân cư, TCTK
Ngoại trừ Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố không tăng đáng kể trong 8 năm trở lại đây, và chỉ duy trì ở mức 50%, các chỉ tiêu khác về tiếp cận các điều kiện sống cơ bản đều tăng và duy trì ở mức cao. Theo nguồn số liệu của Ngân hàng Thế giới, Tỷ lệ hộ được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam cũng ở mức khá cao, thấp nhất tại Tây Nguyên là 62% vào năm 2018 và cao nhất tới 90% tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này phần nào cho thấy khả năng bảo đảm quyền sử dụng đất cho người dân tại Việt Nam.
Hình 4. Tỷ lệ đất của các hộ được cấp Chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
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Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2018
Xét tổng thể, Việt Nam có khả năng đạt được Mục tiêu PTBV 1.3 nếu vẫn tiếp tục duy trì chính sách như hiện nay, đồng thời với nỗ lực đáng kể cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân, đặc biệt ở các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng hơn nữa tới hỗ trợ nhóm người nghèo thuộc nhóm yếu thế. 
Mục tiêu 1.4. Đến năm 2030, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi cho người nghèo và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, đồng thời giảm rủi ro và tổn thương của họ do các hiện tượng và khí hậu cực đoan, các cú sốc và thảm họa về môi trường, kinh tế, xã hội (Mục tiêu 1.5 toàn cầu).
Thông tư 03 và Quyết định 681 không đặt chỉ tiêu cho mục tiêu PTBV 1.4. Tuy nhiên, Mục tiêu PTBV 11.5 đã có thông tin về vấn đề này và sẽ được phân tích ở phần dưới của Báo cáo. 
Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng khả năng chống chịu với thảm họa thiên nhiên. Chính phủ đã chi hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư vào các công trình hạ tầng, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời cho những người dân bị tác động của thiên tai. 
Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của thời tiết và những tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam cần có những giải pháp bền vững và lâu dài hơn nữa để tăng khả năng chống chịu của nhóm yếu thế, nhất là những người sống tại vùng thường xảy ra thiên tai và ảnh hưởng bởi bởi các thảm họa về môi trường, kinh tế, xã hội.   
	TÓM LẠI: Tiếp nối những thành công xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) trước đây, Việt Nam tiếp tục gặt hái những kết quả ấn tượng trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện mục tiêu chung số 1 về “Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi”. Việt Nam có khả năng sẽ đạt được cả 3 mục tiêu PTBV cụ thể thuộc mục tiêu chung được trình bày ở trên đến năm 2030. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo trong những năm tới cần tập trung hơn nữa cho người nghèo thuộc nhóm yếu thế như trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và ở những vùng khó khăn. Ngoài ra, cần tăng cường mức bao phủ mạng lưới an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội với các loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.   
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Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững
Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, chấm dứt tình trạng thiếu đói và đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh, được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh năm (Mục tiêu 2.1 toàn cầu).
Chỉ tiêu 2.1.1: Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 2.1.1 nhưng lại đặt lộ trình cần đạt cho chỉ tiêu “Tỷ lệ thiếu đói”: đến năm 2020, cơ bản giải quyết được tình trạng đói và không còn nạn đói trên cả nước từ sau năm 2025. 
Việt Nam đã giảm đói toàn diện trên cả nước với tốc độ ấn tượng trong những năm gần đây và dự kiến sẽ xóa đói hoàn toàn vào năm 2020. Tình trạng thiếu đói của Việt Nam có tính thời vụ và chủ yếu là do tác động của thiên tai và thời tiết bất thường, tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Để giảm tình trạng thiếu đói của người dân, trong những năm gần đây, Chính phủ đã kịp thời thực thi tổng hợp nhiều chính sách như hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, phòng chống thiên tai, cùng với công tác cứu trợ an sinh xã hội của toàn xã hội (như trình bày tại Mục tiêu 1.2) đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu PTBV 2.1 của Việt Nam về chấm dứt tình trạng thiếu đói.
Hình 5. Số hộ và nhân khẩu thiếu đói (lượt)
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Nguồn: TCTK

Như vậy, nếu vẫn duy trì xu hướng như vừa qua thì Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đặt ra đến 2020 và 2025.
Chỉ tiêu 2.1.2: Tỷ lệ mất an ninh lương thực mức độ vừa và nghiêm trọng trong dân số
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 2.1.2
. 
Việt Nam hiện chưa điều tra để tính toán số liệu cho chỉ tiêu này nên hiện tại chưa có số liệu báo cáo. Tuy vậy, Tổng cục thống kê đã bắt đầu tiến hành lồng ghép các câu hỏi khảo sát về FIES trong điều tra Mức sống dân cư năm 2018 và những năm tiếp theo. Nhờ vậy, việc phân tích số liệu về tình trạng không đảm bảo an ninh lương thực mức độ vừa hoặc nặng trong dân số sẽ được phân tích trong thời gian tới.

Nhìn chung, Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu VSDG 2.1 rất sớm vào năm 2020 và duy trì thành tựu này trong các năm tiếp theo.
Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, giảm tất cả các hình thức suy dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng là trẻ em, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người cao tuổi (Mục tiêu 2.2 toàn cầu)
Chỉ tiêu 2.2.1: Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 2.2.1 như sau:

· Suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi): năm 2020 dưới 21.5%, năm 2025 dưới 20% và năm 2030 dưới 15%;
· Suy dinh dưỡng thể gầy còm (cân nặng theo tuổi): năm 2020 dưới 5% và duy trì tỷ lệ dưới 5% này cho các năm tiếp theo;
· Suy dinh dưỡng thể béo phì (cân nặng theo chiều cao): năm 2020 cho khu vực nông thôn là dưới 5% và khu vực thành thị dưới 10% và duy trì tỷ lệ này cho các năm tiếp theo.
Hình 6. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (%)
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Nguồn: TCTK, Dự báo: tính toán của chuyên gia

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi cả nước giảm tới 4,7 điểm phần trăm, từ 24,6% xuống còn 19,9% giai đoạn 2015-2019. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn nhiều so với thành thị, tương ứng là 23,7% và 6,2%; trong khi đó, có sự khác biệt không nhiều giữa nam và nữ, tương ứng là 20% và 18% vào năm 2019. Nếu vẫn duy trì tốc độ như hiện tại, Việt Nam có thể đạt được lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 2.2.1 với  tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 21.5% vào cuối năm 2020 và dưới 15% vào năm 2030. Tuy vậy, cần có chính sách phù hợp hơn đối với việc bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi ở vùng nông thôn.
Hình 7. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể gầy còm (%)
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Nguồn số liệu: TCTK, Dự báo: tính toán của chuyên gia
Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể gầy còm cũng có xu hướng giảm từ 14,1 năm 2015 xuống còn 12,4% vào năm 2019. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn nhiều so với thành thị, tương ứng ở mức 15,7% và 6,3%. Tương tự, tỷ lệ này ở trẻ em nam cao hơn trẻ em nữ, mặc dù khác biệt không nhiều, tương ứng 13% và 12,1% vào năm 2019. Với tỷ lệ giảm trung bình mỗi năm 0.34 điểm phần trăm, Việt Nam rất khó đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể gầy còm xuống dưới 5% vào cuối năm 2020 và nếu vẫn duy trì tốc độ giảm như vậy cho các năm tiếp theo, mục tiêu giảm xuống dưới 5% vào năm 2030 như lộ trình đặt ra cũng rất khó đạt được.

Hình 8. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể béo phì (%)
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Nguồn: TCTK
Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể béo phì cả nước duy trì ở mức trên dưới 6% những năm gần đây, riêng năm 2019 giảm xuống còn 5,1%. Trong đó, tỷ lệ này ở thành thị còn 7,2% và nông thôn còn 4,5%. Như vậy, Việt Nam đã đạt mục tiêu lộ trình đặt ra cho năm 2020 và các năm tiếp theo đối với duy trì tỷ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể béo phì dưới 10% ở thành thị và 5% ở nông thôn. Về tổng thể, Việt Nam có khả năng duy trì tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể béo phì của cả nước dưới 5% từ sau năm 2020.

Nhìn chung, Việt Nam vẫn có khả năng cao đạt được Mục tiêu 2.2 vào năm 2030 nếu tập trung thực hiện tốt các chính sách nâng cao dinh dưỡng và thể chất cho trẻ em vùng nông thôn. Sở dĩ như vậy vì các số liệu về trẻ suy dinh dưỡng cho thấy, tại Việt Nam không có sự chênh lệch quá lớn giữa trẻ trai và trẻ gái, nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng giữa trẻ em thành thị và nông thôn.
Mục tiêu 2.3: Đến năm 2030, tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập của lao động nông nghiệp (Mục tiêu 2.3 toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu cho Mục tiêu 2.3.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho mục tiêu 2.3 theo chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2020 đạt 43 triệu đồng; Đến hết năm 2025 và năm 2030 đạt lần lượt là 60 triệu và 90 triệu đồng.

Hình 9. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn theo giá hiện hành (nghìn đồng)
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Nguồn: TCTK, Dự báo: tính toán của chuyên gia
Với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người gần gấp đôi sau 6 năm, Việt Nam chắc chắn hoàn thành “Mục tiêu Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43 triệu/năm vào năm 2020” và vượt xa 90 triệu vào năm 2030 theo giá hiện hành. 
Nhìn chung, Việt Nam chắc chắn đạt được Mục tiêu 2.3 tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập của lao động nông nghiệp vào năm 2030.
Mục tiêu 2.4: Đến năm 2030, bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần dần cải tạo chất Iượng đất đai (Mục tiêu 2.4 toàn cầu)
Chỉ tiêu 2.4.1: Tỷ lệ diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn
Quyết định 681 đặt lộ trình với chỉ tiêu: Diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn duy trì mức tăng 10-15% hàng năm.
Thông tư 03 giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Tổng cục thống kê thu thập và công bố số liệu này bắt đầu từ năm 2025. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thì đến hết năm 2019, cả nước đã có 1.950 cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP, tương đương với diện tích 38,6 nghìn ha cây trồng (tăng gấp đôi diện tích so với năm 2016); 11.521 trang trại và hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP (tăng 1,6 lần so với năm 2016). Như vậy, tốc độ tăng trung bình hàng năm tới đối với diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng qui trình sản xuất an toàn đã là 25%/năm, vượt so với mục tiêu mà lộ trình đề ra (10-15%/năm). 
Chỉ tiêu 2.4.2: Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt và bền vững
Quyết định 681 đặt lộ trình: Diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững duy trì mức tăng 8% hàng năm.
Tương tự với chỉ tiêu 2.4.1, Thông tư 03 giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Tổng cục thống kê thu thập và công bố số liệu này bắt đầu từ năm 2025. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thì đến hết năm 2019, cả nước có 624 vùng/cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 5.174 ha, tăng gấp ba diện tích với năm 2016 hoặc tăng trung bình tới 100%/năm, vượt xa so với mục tiêu tăng 8%/năm mà lộ trình đặt ra. 
Chỉ tiêu 2.4.3: Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu này.
Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm tăng thấp và ở mức ổn định phần nào cho thấy khả năng bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm của Việt Nam. Trong các năm vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm tại Việt Nam luôn thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của toàn bộ nhóm hàng trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng. Đặc biệt, nhóm hàng lương thực luôn là nhóm hàng duy trì chỉ số giá thấp gần nhất.
Bảng 4. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm (năm trước = 100), chia theo Nhóm hàng
	
	DVT
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Chỉ số giá tiêu dùng
	%
	106.6
	104.1
	100.6
	102.7
	103.5
	103.5
	102.8

	Lương thực, thực phẩm
	%
	102.7
	104.0
	101.5
	102.4
	98.9
	103.2
	104.1

	     Lương thực
	%
	97.9
	103.8
	98.9
	101.7
	101.6
	103.7
	100.5

	     Thực phẩm
	%
	103.1
	104.2
	102.0
	102.8
	97.4
	103.5
	105.1

	Đồ uống và thuốc lá
	%
	104.2
	103.7
	102.2
	102.2
	101.5
	101.4
	102.0

	May mặc, giày dép, mũ nón
	%
	107.9
	104.3
	103.3
	102.1
	101.1
	101.5
	101.7

	Nhà ở và vật liệu xây dựng
	%
	104.7
	103.7
	98.4
	102.5
	104.3
	103.3
	103.0

	Thiết bị và đồ dùng gia đình
	%
	105.0
	103.0
	102.0
	101.1
	101.0
	101.2
	101.4

	Dược phẩm, y tế
	%
	145.6
	105.4
	102.1
	128.5
	142.3
	110.8
	103.8

	Giao thông
	%
	104.5
	101.6
	88.1
	92.7
	106.8
	106.4
	99.0

	Bưu chính viễn thông
	%
	99.5
	99.6
	100.3
	99.3
	99.4
	99.3
	99.3

	Giáo dục
	%
	114.2
	110.2
	106.5
	106.3
	109.1
	106.3
	105.7

	Văn hoá, thể thao, giải trí
	%
	103.9
	102.4
	101.6
	101.5
	100.9
	101.3
	101.8

	Hàng hoá và dịch vụ khác
	%
	107.0
	104.0
	102.9
	102.2
	102.1
	102.4
	102.7


Nguồn: TCTK
Xét tổng thể, Việt Nam có khả năng hoàn thành mục tiêu PTBV 2.4. Tuy nhiên, cần hoàn thiện hơn hệ thống thông tin số liệu để phản ánh kết quả thực hiện mục tiêu này. 

Mục tiêu 2.5: Đến năm 2020, duy trì đa dạng di truyền của các giống cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý những lợi ích từ việc sử dụng các nguồn gen và tri thức bản địa liên quan, theo cam kết quốc tế (Mục tiêu 2.5 toàn cầu).
Chỉ tiêu 2.5.1: Số lượng nguồn gen động vật, thực vật cho lương thực, nông nghiệp được bảo tồn
Quyết định 681 không quy định lộ trình thực hiện chỉ tiêu 2.5.1.

 Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lưu giữ trên 36.000 nguồn gen của trên 100 loài cây trồng tại các Ngân hàng gen hạt giống, Ngân hàng gen đồng ruộng… Không chỉ vậy, một mạng lưới bảo tồn nguồn gen vật nuôi đã được xây dựng, bao gồm 38 đơn vị/cơ sở với 51 cá nhân tham gia, từ trung ương đến các địa phương. Trong đó, nguồn gen và thông tin liên quan được cung cấp cho các đối tượng liên quan sử dụng vì mục đích nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, duy trì và cơ chế chia sẻ hệ thống thống kê về giống cây trồng, vật nuôi và việc sử dụng công bằng nguồn gen đang lưu giữ đang còn là một thách thức cần được giải quyết.  
	TÓM LẠI: Việt Nam cơ bản sẽ hoàn thành Mục tiêu chung số 2 về “”Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng cho mọi người” đến năm 2030. Tuy vậy, qua phân tích ở trên có thể thấy các chính sách có liên quan trong giai đoạn tới cần chú trọng đến nhóm trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ ở nông thôn. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống thông tin số liệu phản ánh tiến trình thực hiện các mục tiêu cụ thể thông qua các chỉ tiêu. Hiện tại, có tới 3 trong tổng số 8 chỉ tiêu thống kê liên quan tới Mục tiêu chung số 2 chưa được thu thập   
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Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi
Mục tiêu 3.1.: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống (Mục tiêu 3.1 và 3.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.1.1.: Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống

Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.1.1:  Năm 2020: 52; Năm 2025: <48; Năm 2030: <45.
Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây, từ mức 64 ca mẹ chết trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống vào năm 2012 xuống còn 46 ca vào năm 2019, thấp hơn cả mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 và 2025. Nếu tiếp tục xu thế này thì chắc chắn Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu như lộ trình đề ra là tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống vào năm năm 2030 là dưới 45.
Hình 10. Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống
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Nguồn: Bộ Y Tế: 20012-2018;TCTK:Tổng điều tra dân số 2019
Chỉ tiêu 3.1.2: Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ thuật nâng đỡ

Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.1.2 : Năm 2020: 98%; Năm 2025 và Năm 2030: 98%
Hình 11. Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ thuật nâng đỡ
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Nguồn: Bộ Y tế
Tỷ lệ ca sinh có sự hỗ trợ của cán bộ y tế có kỹ thuật nâng đỡ năm 2019 đạt gần 97%, giảm hơn so với tỷ lệ 98% vào năm 2016. Hiện vẫn còn có sự khác biệt đáng kể về tình trạng sức khỏe, tử vong mẹ và chăm sóc sức khỏe sinh sản giữa các vùng miền, nhóm dân tộc. Tỷ lệ ca sinh không được nhân viên y tế có kỹ thuật nâng đỡ chủ yếu rơi vào nhóm phụ nữ đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Kết quả điều tra MICS Việt Nam 2014 cho thấy tỷ lệ này ở nhóm dân tộc thiểu số là 64%. Khu vực được ghi nhận có tỷ lệ thấp nhất là Miền núi phía Bắc (77,5%) và Tây Nguyên (81%) so với mức bình quân của cả nước là 93,8%. Nguyên nhân là do những tập tục sinh của đồng bào DTTS vẫn còn lạc hậu, dựa vào kinh nghiệm truyền thống là chủ yếu, ngoài ra cũng do nhân viên y tế ở các thôn bản thiếu, chưa được đào tạo. 
 Như vậy, Việt Nam có thể sẽ đạt mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 3.1.2 đến năm 2030 là 98% ca sinh được nhân viên y tế có kỹ thuật nâng đỡ. Tuy vậy, cần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa hơn nữa.
Chỉ tiêu 3.1.3: Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.1.3: Năm 2020: 20; Năm 2025: 18,5; Năm 2030: 15

Hình 12. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi (‰)
[image: image14.png]%
24
2
Eil
18
15
14
12
10

.

s

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017 2018 2018 Dy
[ 4
20 s

) sudt chét iialré em dusi S L5 i





Nguồn: TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019, Dự báo: tính toán của chuyên gia

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi có xu hướng giảm nhưng khá chậm, từ mức 23,8‰ vào năm 2010 xuống còn 21‰ vào năm 2019. Nếu duy trì tốc độ như vậy thì khả năng đến 2020 chỉ có thể giảm còn 20,6; năm 2025 còn 19.1 và 2030 còn 17,5 ca chết trên 1000 trẻ đẻ sống, cao hơn so với Lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 3.1.3 tương ứng là 20, 18,5 và 15‰. 

Xét về giới tính, tỷ suất chết của trẻ em nam dưới 5 tuổi cao hơn so với trẻ em gái, mặc dù sự khác biệt giữa nam và nữ có xu hướng thu hẹp lại trong giai đoạn 2010 - 2019. Đến năm 2019, tỷ suất này ở trẻ em nam là 27,3‰ so với  mức 14,2‰ ở trẻ em nữ. Số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ suất chết của trẻ em sống ở nông thôn cao hơn gấp đôi so với thành thị, năm 2019 là 25,1‰ ở nông thôn so với 12,3‰ ở thành thị. 
Hình 13. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi theo giới tính (‰)
[image: image15.png]2010

s

2011

299 g9,

273

o Mse s atam
i

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018



 
Nguồn: TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019

Nếu không có những nỗ lực đột phá, Việt Nam có thể sẽ không đạt lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 3.1.3 vào năm 2030, mặc dù vẫn có khả năng gần đạt lộ trình đặt ra cho năm 2020 và 2025.
Chỉ tiêu 3.1.4: Tỷ suất chết sơ sinh
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.1.4: Năm 2020: <10; Năm 2025: <9,5; Năm 2030: <9

Hiện tại chưa có số liệu thống kê được công bố chính thức về chỉ tiêu 3.1.4. Theo Quyết định 03, Tổng cục thống kê sẽ cập nhật số liệu cho chỉ tiêu này từ năm 2025; Bộ Y tế cũng chưa thu thập số liệu về chỉ tiêu này hàng năm. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại chưa thể có số liệu báo cáo cho chỉ tiêu này.
Chỉ tiêu 3.1.5: Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.1.5: Năm 2020: 13,5; Năm 2025: 12,5; Năm 2030: 10.


Hình 14. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (‰)
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Nguồn: TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019, Dự báo: tính toán của chuyên gia

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi  có xu hướng giảm dần trong thời kỳ 2010-2019. Với tốc độ giảm trung bình mỗi năm 0,2 điểm ‰ như thời gian qua thì đến 2020, chỉ tiêu này sẽ ở mức 13,8 và dự báo đến các năm 2025 và 2030 sẽ ở các mức tương ứng là 13,4 và 12,7 ca trên 1000 trẻ đẻ sống, cao hơn so với lộ trình đặt ra tương ứng là 13; 12,5 và 10.

Theo giới tính, tỷ suất chết của trẻ em nam dưới 1 tuổi luôn cao hơn so với trẻ em nữ ở độ tuổi tương ứng nhưng có xu hướng giảm dần.
Hình 15. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi theo giới tính (‰)
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Nguồn: TCTK; Năm 2019: Tổng điều tra dân số 2019

Như vậy, nếu không có những nỗ lực đột phá thì Việt Nam sẽ khó đạt mục tiêu đề ra tới năm 2030 cho chỉ tiêu 3.1.5.

Nhìn chung, việc thực hiện mục tiêu 3.1 đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Để đạt mục tiêu đề ra, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để bảo đảm lộ trình đề ra đối với các chỉ tiêu 3.1.3 và 3.1.5.

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên; phòng chống bệnh viêm gan, các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác (Mục tiêu 3.3 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.2.1.: Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV.
Quyết định 681 xác định lộ trình với chỉ tiêu “Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm”: Năm 2020: giảm 20% so với năm 2015; Năm 2025: Giảm 40% so với năm 2015; Năm 2030: Giảm 50% so với năm 2015.

Hình 16. Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV
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Nguồn: Bộ Y tế (từ 2011-2016); TCTK (2016-2018), Dự báo: tính toán của chuyên gia
Như vậy, chỉ tiêu 3.2.1 (theo thông tư 03) khác so với chỉ tiêu trong Lộ trình theo Quyết định 681
. Như mô tả ở Hình 16, Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm có xu hướng giảm dần còn 8.200 người năm 2019. Nếu vẫn theo xu hướng này thì dự báo đến năm 2020 con số này còn khoảng 7800 người, đến 2025 là gần 4400 người và đến 2030 còn khoảng gần 1000 người, tương ứng giảm 23% năm 2020, 56,8% năm 2025 và tới 90% năm 2030 so với mức của năm 2015. So với Lộ trình đặt ra thì mức giảm này cao hơn khá nhiều. Trong khi đó, chỉ tiêu 3.2.1. theo thông tư 03 cho thấy không có sự thay đổi nhiều trong giai đoạn 2011-2019, chỉ giảm nhẹ từ 2,25 năm 2011 xuống 2,18 năm 2019. Theo Báo cáo gần đây của UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
, tình hình trẻ em bị nhiễm HIV có xu hướng giảm, năm 2019 ước tính cả nước còn khoảng trên 5.000 trẻ em bị nhiễm HIV, giảm gần 24,5% so với năm 2016. 
Việt Nam sẽ hoàn thành Lộ trình đặt ra về mức giảm số ca nhiễm HIV mới được phát hiện, thậm chí có thể về đích sớm 5 năm nếu vẫn giữ tốc độ cải thiện như hiện nay.

Chỉ tiêu 3.2.2: Số ca mắc mới lao trên một trăm nghìn dân
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu “số ca mắc mới lao hàng năm” để xác định lộ trình: Năm 2020: giảm 30% so với năm 2015; năm 2025: giảm 60% so với năm 2015; năm 2030: giảm 80% so với năm 2015.

Như vậy, chỉ tiêu 3.2.2 hơi khác so với chỉ tiêu sử dụng để xác định lộ trình. Trong khi Lộ trình sử dụng số tuyệt đối số ca mắc mới bênh lao thì chỉ tiêu 3.2.2 lại là số ca mắc mới lao trên 100000 nghìn dân. Trên thực tế, việc sử dụng chỉ tiêu 3.2.2 theo cách tính tương đối sẽ thích hợp và có thể so sánh quốc tế hơn .
Hình 17. Số ca mắc mới lao trên một trăm nghìn dân
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Nguồn: Bộ Y tế
Hình 18. Số ca mắc mới lao (người)
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Nguồn: TCTK và Bộ Y tế; Dự báo: tính toán của chuyên gia
Số ca mắc mới lao trên 100000 dân theo chỉ tiêu 3.2.2 có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012-2019 từ 117 xuống còn 104 ca. Nếu xét về con số tuyệt đối (được sử dụng để xác định Lộ trình) thì số ca mắc mới hàng năm cũng có xu hướng giảm dần, mặc dù có sự tăng đột biến vào năm 2016 đạt 10,65 nghìn người, sau đó giảm còn 10,3 nghìn người năm 2017 và 10 nghìn người năm 2019. Theo xu hướng này, đến 2020 dự báo số người mắc mới lao có thể đạt 102 nghìn người, chỉ giảm nhẹ 0,5% so với số ca của năm 2015 (so với lộ trình cần giảm 30%). Tương tự, số ca mắc mới lao năm 2025 có thể sẽ là 101,2 nghìn người, chỉ giảm 1,5% so với năm 2015 và năm 2030 đạt 100,3 nghìn người, giảm 2,3%, thấp hơn nhiều so với lộ trình đặt ra  là giảm tương ứng 60% và 80% so với mức năm 2015. Như vậy, nếu không có những biện pháp phòng chống lao đột phá thì Việt nam sẽ không thể đạt mục tiêu mà Lộ trình đặt ra đến 2030.  
Chỉ tiêu 3.2.3: Số ca mắc mới sốt rét trên một trăm nghìn dân
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.2.3: Năm 2020: <19; năm 2025: 8; năm 2030: Loại trừ bệnh sốt rét.
Hình 19. Số ca mắc mới sốt rét trên một trăm nghìn dân
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Nguồn: Niên giám thống kê y tế, Bộ Y tế 
Tình trạng mắc sốt rét tính theo số ca mắc mới trên một trăm nghìn dân giảm mạnh và chỉ còn 7 ca /100000 dân vào năm 2019 so với mức 49,3 vào năm 2012, thấp hơn nhiều so với lộ trình cần đạt đến 2020 là 19 ca và thấp hơn cả mục tiêu của lộ trình đặt ra đến 2025 là 8 ca. Nếu vẫn duy trì xu hướng giảm trong những năm tới như hiện nay thì chắc chắn Việt Nam sẽ đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. Tuy vậy, vẫn cần lưu ý tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sốt rét ở vùng sâu vùng xa, nơi mạng lưới y tế cơ sở còn yếu và chưa được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ. 
Chỉ tiêu 3.2.4: Số ca mắc mới viêm gan B trên một trăm nghìn dân
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.2.4.
Hiện tại, Bộ Y Tế vẫn chưa thống kê thường kỳ và công bố chính thức về chỉ tiêu 3.2.4. Thông tư 03 cũng đưa lộ trình thu thập số liệu cho chỉ tiêu này từ năm 2025. Vì vậy, chưa thể có số liệu báo cáo tại thời điểm này.

Mục tiêu 3.3. Đến năm 2030, giảm 20 – 25% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều trị, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất (Mục tiêu 3.4 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.3.1: Số ca tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên một trăm nghìn dân
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu khác: Năm 2020: Số ca tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giảm 10% so với năm 2015; Năm 2025: giảm 20% so với năm 2015; Năm 2030: ong giảm 25% so với năm 2015.

Như vậy, chỉ tiêu 3.3.1 theo thông tư 03 khác so với chỉ tiêu sử dụng để xác định lộ trình mặc dù trên thực tế, từ chỉ tiêu được sử dụng cho lộ trình có thể tính toán ra chỉ tiêu 3.3.1
 

Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Tuy vậy, hiện tại chưa có số liệu thống kê cập nhật thường xuyên về các bệnh này.Theo ước tính của Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mãn tính là nguyên nhân gây ra 73% các trường hợp tử vong hằng năm và trong số đó, có đến 40% tử vong trước 70 tuổi. Tỷ lệ người hút thuốc lá, uống rượu, bia còn ở mức cao, đồng thời lối sống và ăn uống kém lành mạnh, nhất là trong giới thanh niên hiện nay là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm. Đây sẽ là thách thức không nhỏ để Việt Nam có thể đạt “đến năm 2030, giảm 20 – 25% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm” mà Mục tiêu PTBV 3.3 đặt ra.
Chỉ tiêu 3.3.2: Số người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.3.2
Hình 20. Số người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân
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Nguồn: Niên giám thống kê Y tế 2014-2018 
Theo số liệu của Bộ Y tế, Số người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân có xu hướng giảm nhẹ trong những năm gần đây, từ mức 5,86 năm 2014 xuống 5,32 năm 2017. Trong đó, tỷ số người tử vong do tự tử ở nam giới cao gần 2,5 lần nữ giới. Tuy nhiên, số vụ tự tử tính theo số tuyệt đối tăng lên đáng kể, năm 2014 là gần 5,1 ngàn người thì đến năm 2017 là hơn 5,2 ngàn người. Điều này đặt ra lời cảnh báo cho các chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe tinh thần tại Việt Nam trong thời gian tới, theo đó cần quan tâm nhiều hơn tới hiện tượng này. 

Mục tiêu 3.4.: Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và sử dụng các đồ uống có cồn ở mức gây hại (Mục tiêu 3.5 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.4.1: Tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho người nghiện các chất ma túy
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 3.4.1: Năm 2020: 25%; Năm 2025: 30%; Năm 2030: 40%

Hiện tại Việt Nam chưa thu thập và công bố số liệu định kỳ về chỉ tiêu 3.4.1. Thông tư 03 đặt lộ trình tới năm 2025 mới thu thập và công bố số liệu về chỉ tiêu này. Tuy nhiên, theo số liệu ước tính của Bộ y tế, tỷ lệ này ở Việt Nam năm 2019 đạt 25%. Như vậy, Việt Nam đã đạt lộ trình đặt ra cho năm 2020. Tuy vậy cần tiếp tục giữ vững mức độ cải thiện như hiện nay thì mới có thể đạt mục tiêu đề ra đến 2030.
Chỉ tiêu 3.4.2: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chi tiêu 3.4.2: Năm 2020: Giảm 10% so với năm 2015; Năm 2025: Giảm 20% so với năm 2015; Năm 2030: Giảm 25% so với năm 2015.
Việt Nam hiện chưa công bố số liệu thu thập định kỳ và cập nhật về chỉ tiêu 3.4.2, vì vậy chưa thể phân tích và đánh giá xu hướng thực hiện Lộ trình theo chỉ tiêu 3.4.2. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại tăng nhanh: năm 2015 ở mức 22,4%. Trong đó, tỷ lệ này ở nam giới đạt tới 44,2%. Đặc biệt, xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu, bia đang là một vấn đề đáng lo ngại. Việc sử dụng rượu bia tới mức nguy hại không chỉ dẫn đến các hệ lụy về sức khỏe, xã hội cũng như nguy cơ gây tai nạn khi điều khiển các phương tiện giao thông (chỉ tiêu 3.5.1). Ngoài ra, sử dụng rượu, bia không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là nhóm yếu thế như phụ nữ và trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của gia đình, đồng thời gây gánh nặng kép đối với hộ nghèo và cận nghèo. 
Việc ban hành Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và thực thi có hiệu quả Luật này trên thực tế hy vọng sẽ góp phần giảm tỷ lệ người sử dụng rượu bia tới mức nguy hại trong những năm tới.   
Nhìn chung, Việt Nam sẽ gặp thách thức khi thực hiện mục tiêu 3.4 do tình hình sử dụng bia rượu tới mức nguy hại vẫn còn rất phức tạp, nhất là ở khu vực nông thôn. Việt Nam cần thu thập đầy đủ thông tin về tình hình sử dụng bia rượu tới mức nguy hại để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu này trong những năm tới.  

Mục tiêu 3.5: Đến năm 2030, hàng năm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị  nhất là ở vùng nông thôn thương (Mục tiêu 3.6 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.5.1: Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chi tiêu 3.5.1: Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông giảm từ 5-10% hàng năm (đối với mỗi tiêu chí).
Hình 21. Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
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Nguồn: TCTK và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
An toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Tình hình tai nạn giao thông ở nước ta đã giảm liên tục từ năm 2012 trở lại đây trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.Trong đó, tốc độ giảm về số vụ tai nạn và số người bị thương cao hơn nhiều so với tốc độ giảm số người chết do tai nạn giao thông. Tính trung bình, trong giai đoạn 2011-2019, tốc độ giảm theo 3 tiêu chí là: i) số vụ tai nạn giao thông giảm 9,5%; số người chết giảm 4,3%; số người bị thương giảm 15%. Tuy nhiên, cần lưu ý tới số người chết do tai nạn giao thông, nhất là giao thông đường bộ vẫn đang ở mức cao, trung bình hơn 9000 người/năm trong thập kỷ qua. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở hạ tầng đường bộ chưa bảo đảm về chất lượng, ý thức tham gia giao thông và chấp hành luật giao thông của người dân còn kém (trong đó có hiện tượng lái xe khi trong người có nồng độ cồn cao), hệ thống biển báo và công tác quản lý an toàn giao thông còn nhiều bất cập. Đáng chú ý, tai nạn giao thông là nguyên nhân thứ 2 gây thương tích cho trẻ em và nhóm trẻ vị thành niên (15-19 tuổi). Đây là vấn đề cần quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, nhất là công tác giáo dục thanh thiếu niên thực hiện nghiêm luật lệ khi tham gia giao thông cũng như Luật phòng chống tác hại của rượu bia mới ban hành năm 2019.      
Nhìn chung, Việt Nam có thể đạt được Lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 3.5.1 về kiềm chế và giảm tai nạn giao thông hàng năm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí đến năm 2030. 

Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, truyền thông và giáo dục, lồng ghép sức khỏe sinh sản và các chiến lược, chương trình quốc gia có liên quan (Mục tiêu 3.7 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.6.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có nhu cầu tránh thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chi tiêu 3.6.1: Năm 2020:  >70%; Năm 2025: >70%; Năm 2030: >70%

Hình 22. Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có nhu cầu tránh thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại
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Nguồn: TCTK: Điều tra dân số và Kế hoạch hóa giai đình 2018. Năm 2019: Bộ Y tế. Dự báo: tính toán của chuyên gia
Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 – 49 sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2010-2019, mặc dù đã bắt đầu tăng lên vào 2018 và năm 2019 khi tỷ lệ này đạt 68%, tăng 1,5 điểm % so với năm 2018 nhưng vẫn chưa bằng mức cao nhất trong giai đoạn là năm 2011 (68,6%). Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn ở thành thị (tương ứng 69,2% so với 63,3% năm 2018). Số liệu cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai ở khu vực Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên giảm đáng kể so với các khu vực khác. Nguyên nhân tình trạng này là do tập tục của người DTTS sống tại đây còn lạc hậu; tại đây công tác tuyên truyền về vấn đề tình dục và kế hoạch hóa gia đình còn gặp nhiều khó khăn (do địa bàn và ngôn ngữ). Điều này cho thấy vẫn còn các vấn đề liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được cải thiện tại những vùng này. Nếu vẫn tiếp tục duy trì xu hướng hiện nay thì đến 2025 và 2030, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 – 49 sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại cũng chỉ có thể đạt ở mức trên 65%, thấp hơn nhiều so với lộ trình đặt ra.
Như vậy, nếu không có những cải thiện và chuyển biến mạnh mẽ thì Việt Nam sẽ không đạt được mục tiêu theo lộ trình đề ra cho các năm 2020, 2025 và 2030 là trên 70% phụ nữ trong độ tuổi 15 – 49 sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. 
Chỉ tiêu 3.6.2: Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 10-19 tuổi
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chi tiêu “Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 15-19 tuổi”: Năm 2020: 35; Năm 2025: 33; Năm 2030: 31

Như vậy, có sự khác biệt đáng kể về độ tuổi xem xét giữa chỉ tiêu 3.6.2 và chỉ tiêu được sử dụng để xác định Lộ trình. Trong khi chỉ tiêu 3.6.2 lấy độ tuổi sinh là 10-19 thì Lộ trình chỉ đặt ra mục tiêu cho độ tuổi 15-19 mà bỏ qua độ tuổi 10-14.  
Theo số liệu của Tổng điều tra dân số 2019, tỷ suất sinh con vị thành niên nhóm tuổi 10-19 có xu hướng gia tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây, từ mức 24%o năm 2009 lên 35%o vào năm 2019. Trong đó, trẻ vị thành niên nhóm tuổi 15-19 ở nông thôn có tỷ suất sinh cao hơn so với thành thị (42%o so với 18%o).  
Nếu xét về độ tuổi vị thành niên (từ 10-17 tuổi theo Luật Việt Nam) thì kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy tỷ suất phụ nữ chưa thành niên sinh con là 3,3‰, trong đó cao nhất là ở vùng ở Trung du và miền núi phía Bắc (9,7‰), cao hơn 8,5 lần so với vùng Đồng bằng sông Hồng (1,1‰). Tiếp đó, Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ phụ nữ chưa thành niên từ 10-17 tuổi sinh cao thứ hai (6,8‰). Cũng theo lết quả cuộc điều tra, phụ nữ chưa thành niên ở nông thôn có tỷ suất sinh cao hơn 3 lần so với thành thị (4,2%o so với 1,3%o).
Hình 23. Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 10-19 tuổi giai đoạn 2009-2019
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Nguồn: TCTK: Kết quả Tổng điều tra dân số 2019
Như vậy, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu theo Lộ trình đề ra cho năm 2020. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu như Lộ trình đặt ra cho giai đoạn 2021-2030 thì cần tăng cường hơn nữa biện pháp tuyên truyền và giáo dục giới tính đối với trẻ thuộc nhóm tuổi này để kiểm soát sự gia tăng tỷ suất sinh trong thời gian tới, đặc biệt đối với nhóm tuổi vị thành niên.
Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả của tất cả mọi người (Mục tiêu 3.8 toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.7.1: Tỷ lệ hộ có chi phí y tế lớn so với tổng chi tiêu hoặc tổng thu nhập
Với chỉ tiêu này, có 2 ngưỡng được sử dụng để xác định chi tiêu về y tế của hộ là lớn, gồm: Lớn hơn 10% và lớn hơn 25% tổng số chi tiêu hoặc thu nhập của hộ. Quyết định 681 xác định lộ trình cho chi tiêu 3.7.1 như sau:
a) Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 25% tổng chi tiêu hộ gia đình: Năm 2020: 2,2%; Năm 2025: 2%; Năm 2030: 1,8%
b) Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 10% tổng chi tiêu hộ gia đình: Năm 2020: 10,4%; Năm 2025: 10,2%; Năm 2030: 10%.
Hiện chưa có số liệu để tính toán cập nhật cho chỉ tiêu này. Tuy nhiên, có thể sử dụng số liệu thô của Điều tra mức sống dân cư (VHLSS) để tính toán. Theo Thông tư 03, Tổng cục thống kê là cơ quan được giao nhiệm vụ tính toán và công bố chỉ tiêu 3.7.1. nhưng cơ quan này hiện chưa công bố số liệu về chỉ tiêu này. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế trên 10% và 25% tổng chi tiêu của gia đình của Việt Nam năm 2015 tương ứng là 9,8% và 2,1%, thấp hơn cả mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho mốc năm 2020. Riêng với tiêu chí “chi phí y tế >= 10% tổng chi tiêu hộ gia đình” thì Việt nam đã hoàn thành lộ trình đến 2030 từ năm 2015.  
Chỉ tiêu 3.7.2: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chi tiêu 3.7.2.
Hình 24. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%)
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Nguồn: Tổng cục thống kê
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin luôn đạt cao trên 90% nhưng lại có xu hướng giảm trong vài năm gần đây và giữ ở mức 96,4% vào năm 2019, giảm tới 1,6 điểm phần trăm so với năm 2016. Xu hướng giảm thể hiện ở tất cả các vùng trên cả nước, trong đó Tây nguyên là vùng có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ thấp nhất (93,6%) trong khi Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung đạt tỷ lệ cao nhất (98,3%) vào năm 2019. 

Về cơ bản, Việt Nam đã đảm bảo trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ và cần tiếp tục duy trì kết quả này trong thời gian tới, đặc biệt tại các vùng có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. 
Chỉ tiêu 3.7.3: Số nhân viên y tế trên mười nghìn dân
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu về “Tỷ lệ bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu” để xác định Lộ trình: năm 2020 đạt >75%; năm 2025 đạt >78% và năm 2030 đạt >80.  

Hình 25. Số nhân viên y tế trên mười nghìn dân
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Ghi chú: (*) Nhân viên y tế là lao động làm việc tại các cơ sở y tế tại thời điểm báo cáo
. Như vậy, họ không chỉ gồm y bác sĩ, điều dưỡng viên mà còn gồm các nhân viên khác như hộ lý, dược tá và các cán bộ khác.
Nguồn: Niên giám thống kê Y tế (2014-2018) và 2019: Bộ Y tế. 
Đối với chỉ tiêu 3.7.3, số liệu thống kê cho thấy số nhân viên y tế trên mười ngàn dân tăng đều qua các năm từ 2011 trở lại đây và đạt 51,8 người/ vạn dân vào 2018, tương đương với 472,6 ngàn người. Điều này cho thấy điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân đã có cải thiện. Xu hướng này thể hiện ở tất cả các tiêu chí, cả về số y bác sĩ lẫn số điều dưỡng viên trên 1 vạn dân.    
Hình 26. Tỷ lệ bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu
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Nguồn: Bộ Y tế
Về “Tỷ lệ bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu” được sử dụng để xác đinh Lộ trình, Hình trên cho thấy mức độ bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2015-2019, đạt 78% vào năm 2019 so với 72% vào năm 2015. Đạt được kết quả này là nhờ các chính sách thực hiện thời gian gần đây về phát triển mạng lưới an sinh xã hội, mở rộng hệ thống dịch vụ y tế đến tận thôn bản, cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người.  Hiện nay, 90% dân số Việt nam có BHYT. Ngoài ra,100 % người nghèo, cận nghèo, trong đó 100% trẻ em dưới 6 tuổi cũng được phát thẻ BHYT miễn phí và được cấp cùng với giấy khai sinh khi mới sinh hoặc khi đăng ký thường trú. Rõ ràng, những chính sách xã hội như vậy đã và sẽ góp phần bảo đảm sự bao trùm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt những người thuộc nhóm yếu thế có khó khăn về khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế.   

Việt Nam chắc chắn đạt mục tiêu bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu như lộ trình đề ra cho các mốc 2020, 2025 và 2030.

Mục tiêu 3.8: Đến năm 2030, giảm đáng kể số ca mắc bệnh và tử vong do các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất (Mục tiêu 3.9 toàn cầu).
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu và Quyết định 681 không đặt lộ trình cho mục tiêu 3.8

Đây là một trong những mục tiêu khó đo lường và đánh giá tiến độ thực hiện với Việt Nam vì chỉ tiêu này khó lượng hóa do Việt Nam chưa thu thập thông tin thường xuyên. Hiện nay, mới có số liệu tham khảo từ Tổ chức y tế thế giới về tỷ suất tử vong do ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà (83,2 ca/ 100.000 dân) và tỷ lệ tử vong do không an toàn về nước, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân (2 ca/100.000 dân). Những số liệu thống kê chưa cập nhật đầy đủ này sẽ chưa thể phản ánh được tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến chỉ tiêu đề ra như trên tại Việt Nam. Vì vậy cần có biện pháp hoàn thiện và cập nhật thông tin về tiến trình thực hiện mục tiêu 3.8 tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Mục tiêu 3.9.: Tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu).
Chỉ tiêu 3.9.1: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên sử dụng thuốc lá
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 3.9.1: Tỷ lệ nam giới từ 15 tuổi trở lên sử dụng thuốc lá: Năm 2020: 39%; Năm 2025: 32%; Năm 2030: 27%

Hiện tại, số liệu về chỉ tiêu 3.9.1 được lấy duy nhất từ Điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) và cuộc điều tra gần đây nhất là vào năm 2015. Theo kết quả Điều tra này (GATS 2015), tỷ lệ hút thuốc lá cả nước vào năm 2015 có xu hướng giảm so với năm 2010. Trong đó, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá được chuẩn hóa theo tuổi trong những người từ 15 tuổi trở lên là 22,5%, giảm nhẹ so với năm 2010 (23,8%). Trong đó, tỷ lệ nam giới hút thuốc là 47,4% vào năm 2010, đã giảm xuống còn 45,3% vào năm 2015. Đối với nữ giới, tỷ lệ giảm không đáng kể, từ 1,4% vào năm 2010 xuống còn 1,1% vào năm 2015. Với tỷ lệ người hút thuốc lá như vậy, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá Việt Nam nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. 
Với mục tiêu tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá, Việt Nam đã ban hành và đang thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (2012), nhờ đó phần nào đã cho thấy có sự tiến bộ trong việc giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn cao và cần thiết phải thực hiện các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá toàn diện để làm giảm tỷ lệ hút thuốc rõ rệt hơn, đặc biệt ở nam giới. 
Với tốc độ giảm tỷ lệ nam giới ở độ tuổi 15 trở lên hút thuốc lá như thời gian qua thì Việt Nam sẽ khó đạt mục tiêu như lộ trình đề ra cho các mốc 2020, 2025,2030.  
	TÓM LẠI: Việt Nam có khả năng gần đạt Mục tiêu chung số 3 về “Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi”. Trong đó, Việt Nam sẽ đạt 10/18 chỉ tiêu theo lộ trình đề ra tới năm 2030. Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu sẽ khó đạt được theo lộ trình. Số chỉ tiêu còn lại (3) là do thiếu số liệu hoặc do không đặt lộ trình cho chỉ tiêu giám sát. Việt Nam có khả năng không đạt các mục tiêu PTBV cụ thể 3.6 (về chăm sóc sức khẻ sinh sản) và 3.9. (về thực hiện Công ước khung của Tổ chức y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá) như lộ trình đặt ra. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt thông tin thống kê đối với một số chỉ tiêu cũng là thách thức trong thời gian tới đối với công tác giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể thuộc Mục tiêu PTBV chung số 03.
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Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng (Mục tiêu 4.1 toàn cầu)
Chỉ tiêu 4.1.1.: Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.1.1.
Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học đúng tuổi những năm gần đây luôn ở mức cao, đạt 98% năm 2019. Nói một cách khác, Việt Nam cơ bản đã bảo đảm tất cả trẻ em gái và trai đều được đi học cấp tiểu học đúng độ tuổi. 

Chỉ tiêu 4.1.2.: Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.1.2: Năm 2020: 95%; Năm 2025: 97%; Năm 2030: 99%
Hình 27 Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS niên khóa 2018-2019
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Nguồn: Niên giám Thống kê Giáo dục và Đào tạo 
Việt Nam đã hoàn thành phổ cập tiểu học (theo chuẩn quốc gia) và vẫn đang duy trì kết quả này. Toàn bộ trẻ em độ tuổi 6-10 đều học cấp tiểu học và được miễn học phí. Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành cấp tiểu học trong độ tuổi của cả nước đã tăng cao liên tục và đạt 99,6% năm 2019, cao hơn mục tiêu đặt ra cho năm 2030. Tỷ lệ này ở nhóm học sinh dân tộc thiểu số đạt 94,6%. 
Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, trong đó có 14 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Chỉ số bất bình đẳng về giới trong tiếp cận giáo dục tiểu học của các năm học gần một thập kỷ trở lại đây luôn đạt 1,0.
Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu 4.1.2 trước thời hạn và sẽ tiếp tục duy trì kết quả này đến 2030. 
Chỉ tiêu 4.1.3: Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.1.3

Hình 28: Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở đúng tuổi (%) 
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở (THCS) đúng độ tuổi giai đoạn 2016-2018 luôn đạt ở mức cao trên 92% nhưng năm 2019 lại giảm chỉ còn ở mức 89.2%, tương đương với mức trung bình 89,7% trong giai đoạn 2011-2015. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền giáo dục, huy động trẻ học đúng tuổi cấp THCS cần được tăng cường hơn nữa trong những năm tới, nhất là với trẻ ở vùng sâu vùng xa, vùng có tỷ lệ cao trẻ em DTTS.  
Chỉ tiêu 4.1.4: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.1.4: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2020: 85%; năm 2025: 88%; Năm 2030: 93%.
Như vậy, chỉ tiêu 4.1.4 gồm 3 chỉ tiêu khác nhau nhưng lộ trình chỉ được xác định đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở” mà thôi.  
Hình 29: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở (%) 
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2019, tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên THCS đạt 99,2%. Việt Nam đã hoàn thành phổ cập cấp THCS mức độ 1 tại 63/63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp trung học cơ sở luôn đạt ở mức cao, năm 2019 đạt 99,3% và dàn đều ở hầu hết các vùng và cao hơn nhiều so với lộ trình đặt ra tới năm 2030. Riêng Vùng Trung du miền núi phía Bắc và vùng Đông nam bộ có tỷ lệ tốt nghiệp cấp trung học cơ sở thấp nhất, nhưng vẫn đạt gần 99%. Tỷ lệ hoàn thành cấp THCS qua các năm đã có bước cải thiện, từ mức 80,7% vào năm 2016 lên 85% vào năm 2019
. Hiện không có chênh lệch về giới đối với cấp giáo dục THCS. Chỉ số bình đẳng giới cấp trung học cơ sở của các năm đều đạt từ 1,0 hoặc hơn. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ học sinh nữ đi học cấp trung học cơ sở đúng độ tuổi thậm chí còn cao hơn tỷ lệ này ở học sinh nam.  

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đặt ra cho mục tiêu 4.1 sớm trước thời hạn tới 10 năm. Song, vẫn cần lưu ý tới khoảng cách chênh lệch về cơ sở vật chất các trường, về chất lượng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền để bảo đảm chất lượng giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được cung cấp đồng đều trên phạm vi toàn quốc.  
Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học (Mục tiêu 4.2 toàn cầu)
Chỉ tiêu 4.2.1: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.2.1: Năm 2020: 98,9%; Năm 2025: 99,1%; Năm 2030: 99,3%

Hiện chưa có số liệu thu thập được cho chỉ tiêu này theo chuỗi từ năm 2015. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ giáo dục và Đào tạo, năm 2019 “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội” như chỉ tiêu 4.2.1 đạt 90%. Trong đó, tỷ lệ này ở nam là 90% và nữ là 89%. Riêng ở nhóm trẻ thuộc dân tộc thiểu số, tỷ lệ này đạt mức thấp hơn là 82%. So với lộ trình đề ra, Việt Nam khó có thể đạt mục tiêu mà lộ trình đặt ra vào năm 2020 là 98,9% và cần nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu cho các năm 2025 và 2030.

Chỉ tiêu 4.2.2: Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.2.2: Năm 2020: 98,9%; Năm 2025: 99,1%; Năm 2030: 99,3%

Hình 30. Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo (%)
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Nguồn: Bộ Giáo dục đào tạo
Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ và học mẫu giáo đã tăng lên liên tục trong các năm học gần đây. Năm học 2018-2019, tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ và học mẫu giáo đạt tương ứng 28,9% và 92% so với tỷ lệ 11,9% và 72,7% năm học 2010-2011. Đáng chú ý, Việt Nam đã bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ đạt tới 99,9% trong năm học 2018-2019 và tỷ lệ nhập học giữa trẻ em 5 tuổi nữ và nam không có sự khác biệt (tương ứng 99,9 và 99,8%). Đặc biệt, trẻ em DTTS  và trẻ em khuyết tật cũng đã được tạo điều kiện chăm sóc và tiếp cận giáo dục. Trong đó, các Trung tâm hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập tại các địa phương đã hỗ trợ can thiệp và hỗ trợ về giáo dục cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non, mặc dù thấp hơn nhiều so với nhu cầu hiện nay. Năm học 2018-2019, tỷ lệ trẻ em khuyết tật được học tập hòa nhập ở các cấp là: nhà trẻ đạt 79,1%, mẫu giáo đạt 81%.
Như vậy, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu theo lộ trình đề ra đến năm 2030, tuy nhiên cần chú ý hơn nữa tới nhóm trẻ dưới 3 tuổi do hiện nay tỷ lệ nhập học chưa cao (mới đạt gần 30%) và giáo dục đối với trẻ em khuyết tật dưới 5 tuổi.
Mục tiêu 4.3: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả (Mục tiêu 4.3 toàn cầu)
Chỉ tiêu 4.3.1: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học
 Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.3.1: Năm 2020: 80%; Năm 2025:85%; Năm 2030: 90%
Việt Nam chưa thống kê hàng năm số liệu về chỉ tiêu 4.3.1. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học năm 2019 đạt 75%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra theo lộ trình tới năm 2020 tới 5 điểm phần trăm (80%). Như vậy, Việt Nam sẽ gặp thách thức trong những năm tới để đạt mục tiêu như lộ trình đặt ra.

Mục tiêu 4.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể số lao động có các kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ doanh nghiệp (Mục tiêu 4.4 toàn cầu) .
Chỉ tiêu 4.4.1: Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.4.1: Năm 2020: 65%; Năm 2025: 70%; Năm 2030: 75%

Hình 31. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo
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Nguồn: TCTK
Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo tăng đều qua các năm trong thời kỳ 2010-2019 song còn rất thấp so với nhu cầu của thị trường lao động và mục tiêu 4.4 đề ra
. Đến 2019, Việt Nam mới có 23% lao động có việc làm đã qua đào tạo và vẫn còn tới 77% lực lượng lao động có việc làm chưa được đào tạo. Tỷ lệ này ở thành thị cao hơn gấp 2,5 lần ở nông thôn và ở lao động nam cao hơn tới 5 điểm phần trăm so với lao động nữ. Sự thiếu hụt kỹ năng lao động sẽ là một rào cản lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và phát triển của Việt Nam trong những năm tới, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa và cách mạng công nghệ 4.0. 
Theo báo cáo của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”- chỉ tiêu được sử dụng để xác định lộ trình đạt ở mức cao hơn nhiều so với chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo” theo Thông tư 03 và cũng có xu hướng tăng đều qua các năm trong thời kỳ 2016-2020, từ mức 53,6% năm 2016 lên 62% năm 2019 và ước sẽ đạt 64,5% vào năm 2020. 

Như vậy, Việt nam đã tiệm cận mục tiêu mà lộ trình đặt ra đến 2020 và nếu giữ với xu hướng như hiện nay thì chúng ta sẽ đạt vượt mức mà lộ trình đặt ra tới 2025 và 2030.
Hình 32. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
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Nguồn: Bộ Lao động thương binh và xã hội
Chỉ tiêu 4.4.2: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.4.2: Năm 2020 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%

Hiện tại Việt Nam chưa thu thập và công bố thông tin phù hợp về chỉ tiêu 4.4.2 mặc dù theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin gồm: i) Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; ii) Sử dụng máy tính cơ bản; iii) Xử lý văn bản cơ bản; iv) Sử dụng bảng tính cơ bản; v) Sử dụng trình chiếu cơ bản; và vi) Sử dụng Internet cơ bản. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin của Việt Nam năm 2019 đạt 62% so với mục tiêu lộ trình đề ra cho năm 2020 là 70%. 
Như vậy, Việt Nam có nguy cơ không đạt mục tiêu đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo nếu không có những nỗ lực đột phá.   

  Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân tộc và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương (Mục tiêu 4.5 toàn cầu)
Chỉ tiêu 4.5.1: Chỉ số bình đẳng trong giáo dục, đào tạo
Quyết định 681 sử dụng 2 chỉ tiêu khác để xác định lộ trình cần đạt như sau:

+ Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo: Năm 2020: 40%; Năm 2025: 45%; Năm 2030: 50%;
+ Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp: Năm 2020: 30%; Năm 2025: 35%; Năm 2030: 40%
Việt Nam hiện chưa tính toán và công bố định kỳ số liệu về Chỉ số bình đẳng trong giáo dục, đào tạo cũng như đối với 2 chỉ tiêu được sử dụng để xác định Lộ trình như nêu ở trên. Tuy vậy, báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo cho thấy Việt Nam cơ bản bảo đảm bình đẳng trong giáo dục phổ thông xét về khía cạnh giới tính khi chỉ số này luôn đạt gần 1. 

Hình 33. Chỉ số bình đẳng trong giáo dục, đào tạo xét về giới tính.
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Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019)
Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của người dân tộc thiểu số do Tổng cục thống kê thực hiện năm 2019 cho thấy, chỉ có 20% lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo so với tỷ lệ của cả nước là 23,1% và thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 là 40%. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động nữ dân tộc thiểu số qua đào tạo chỉ là 5,9% cho thấy có sự bất bình đẳng về giới rất rõ nét trong nhóm dân tộc thiểu số. 
Theo báo cáo của Bộ Lao động thương binh và xã hội, có khoảng 40% người khuyết tật ở độ tuổi lao động và còn khả năng lao động, trong đó, chỉ có 30% có việc làm. Có khoảng 30% trong số người khuyết tật có khả năng lao động được học nghề, tương đương với mục tiêu mà lộ trình đặt ra đến 2020. 
Như vậy, Việt Nam cơ bản đã bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục nhưng cần phấn đấu hơn nữa để bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong đào tạo nghề đối với nhóm yếu thế, đặc biệt đối với lao động nữ DTTS, người khuyết tật.   
Mục tiêu 4.6: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành, cả nam giới và nữ giới, biết đọc, viết (Mục tiêu 4.6 toàn cầu).
Chỉ tiêu 4.6.1: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.6.1: Năm 2020: 98%; Năm 2025:98,8%;Năm 2030: 99,6%.
Hình 34. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ.
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Nguồn: TCTK; Năm 2019*: Từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019.
Đến năm 2019, cả nước có 97.6% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng gần 4 điểm phần trăm so với năm 2010. Khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ được thu hẹp đáng kể. Nếu như năm 2010 mức chênh lệch được ghi nhận là 4,3 điểm phần trăm thì đến năm 2019 chỉ còn 3,4 điểm phần trăm. Với sự duy trì mức cải thiện như vậy thì dự kiến đến năm 2030, khoảng cách này sẽ càng thu hẹp. 
Sự khác biệt trong tỷ lệ người biết chữ giữa thành thị và nông thôn đã thu hẹp một chút. Nếu năm 2010, chênh lệch về tỷ lệ người biết chữ ở thành thị so với nông thôn là 4,7 điểm phần trăm thì đến năm 2019 còn 4 điểm phần trăm, tương ứng với tỷ lệ người biết chữ ở thành thị là 98,3% so với ở nông thôn là 94,3%. Tuy vậy, tỷ lệ người DTTS biết đọc, biết viết tiếng phổ thông thấp hơn nhiều so với trung bình toàn quốc, tương ứng chỉ đạt 72% so với 94,9%. Trong đó, một số DTTS có tới hơn một nửa dân số mù chữ như H’Mông, Mảng, Lự…Tỷ lệ biết đọc, biết viết ở nam giới tính chung cho DTTS đạt 86,3% trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ đạt 73,4%. Khu vực có tỷ lệ dân từ 15 tuổi trở lên không biết chữ cao nhất là Trung du và Miền núi phía Bắc (10,1%), tiếp đến là Tây nguyên (8,7%). 
Việt Nam có khả năng đạt mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý cải thiện tình hình đối với nhóm người DTTS và tại các khu vực có tỷ lệ người không biết chữ cao.

Mục tiêu 4.7: Đến năm 2030, bảo đảm rằng tất cả những người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững (Mục tiêu 4.7 toàn cầu)
Chỉ tiêu 4.7.1: Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.7.1: Năm 2020: 100% Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%


Hiện tại phần lớn các giáo viên tại các cấp giáo dục phổ thông đều được yêu cầu phải bảo đảm đạt chuẩn về trình độ đào tạo nhất định. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ hoàn thành lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 4.7.1.
Chỉ tiêu 4.7.2: Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV.
 Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.7.2: Năm 2020: 80%; Năm 2025: 90%; Năm 2030: 100%. 
Hình 35: Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV

[image: image38.png]120

100

E

E

4

2

5 g
“l |‘|B[I

019

wcéptibuhoc

Ut 2020

wcép THCS

100
“‘ |
Dwban2025

mCapTHPT

100 100
Dwban2025

Lotinh




Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các chương trình giáo dục các cấp hiện đã bước đầu lồng ghép kiến thức cần thiết về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong các môn học có liên quan như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Phương thức lồng ghép hiện được thực hiện thông qua lựa chọn một số nội dung về phát triển bền vững như: bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và tiến bộ, quyền trẻ em, phòng chống ma túy và HIV/AIDS, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng… để đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa hoặc ngoại khóa ở tất cả các cấp học. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ các trường phổ thông có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV năm 2019 là 95% và sẽ đạt tới 99% vào năm 2020, cao hơn mục tiêu mà Lộ trình đặt ra cho năm 2020 (80%). 
 Như vậy, Việt Nam sẽ chắc chắn hoàn thành mục tiêu đề ra theo lộ trình tới năm 2030.
Mục tiêu 4.8: Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với trẻ em, người khuyết tật và bình đẳng giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 4.a toàn cầu).
Chỉ tiêu 4.8.1: Tỷ lệ các trường học có: (chia theo cấp học)
(a) Điện; 
(b) Internet dùng cho mục đích học tập; 
(c) Máy tính dùng cho mục đích học tập; 
(d) Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật; 
(e) Nước uống;
(f) Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính;
(g) Chỗ rửa tay thuận tiện.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 4.8.1 như sau: 
	Chỉ tiêu
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030

	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	(a)
	99
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	(b)
	99.5
	99.5
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	(c)
	100
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	(d)
	50
	50
	50
	50
	55
	55
	55
	55
	60
	60
	60
	60

	(e) 
	80
	80
	95
	95
	85
	90
	99
	99
	90
	99.9
	100
	100

	(f)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	(g)
	98
	98
	95
	95
	100
	100
	99
	99
	100
	100
	100
	100


Bảng 4: Cơ sở vật chất của các trường phổ thông năm 2019 và kế hoạch 2020
	Chỉ tiêu 4.8.1
	2019
	Kế hoạch 2020

	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	(a) ) Điện
	90.3
	92.9
	92.6
	87.4
	98
	92
	92
	95

	(b) Internet dùng cho mục đích học tập
	10
	82.7
	88.1
	85.5
	15
	82
	92
	92

	(c) Máy tính dùng cho mục đích học tập
	10
	79.1
	87.9
	88
	15
	82
	92
	92

	(d) Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật
	5
	27.9
	20.7
	13.8
	7
	60
	60
	60

	(e) Nước uống
	90.1
	88.8
	85.5
	84
	92
	92
	92
	92

	(f) Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính
	74
	85
	90
	90
	78
	90
	92
	92

	(g) Chỗ rửa tay thuận tiện
	74
	90
	90
	90
	78
	92
	92
	92


Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Việc nâng cấp và xây mới các cơ sở giáo dục đã và đang được triển khai đồng bộ trên cả nước và ở tất cả các cấp học nhiều năm qua nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về kiên cố hóa trường học của nhà nước. Theo qui định hiện hành, các trường học kiên cố phải đáp ứng các tiêu chí như về điện, nước sạch, máy tính, internet, hạ tầng vệ sinh, thiết bị phù hợp cho người khuyết tật v.v. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục hiện được xếp vào nhóm các trường học kiên cố nhưng có thể không nhất thiết đã đáp ứng được những tiêu chí nói trên, nhất là với những cơ sở giáo dục đã xây từ nhiều năm trước. Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá lại tình hình và đang triển khai kế hoạch đầu tư, trang bị bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho nhà trường trong thời gian tới đáp ứng các tiêu chí như chỉ tiêu 4.8.1. 
Như vậy, so với lộ trình đề ra thì Việt Nam có thể chưa hoàn thành một số tiêu chí thuộc chỉ tiêu 4.8.1, nhưng có thể sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra cho các mốc năm 2025 và 2030.
	TÓM LẠI: Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành Mục tiêu PTBV chung số 04 về “giáo dục có chất lượng và công bằng cho mọi người” vào năm 2030, trong đó sẽ bảo đảm đạt tới 6 trong tổng số 8 mục tiêu cụ thể. Những mục tiêu cụ thể này chủ yếu liên quan tới giáo dục phổ thông. Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu 4.5 về vấn đề chất lượng lao động có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động như lộ trình đề ra; thậm chí có khả năng không đạt mục tiêu 4.3 liên quan tới vấn đề đào tạo và giáo dục nghề nghề nghiệp. Đây là những vấn đề đòi hỏi phải tập trung giải quyết trong những năm tới đây. Đặc biệt, vấn đề đào tạo và giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm yếu thế như DTTS, người khuyết tật cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Mục tiêu chung số 4 cũng là mục tiêu mà hệ thống số liệu và thông tin liên quan tới các chỉ tiêu được thu thập đầy đủ nhất hiện nay.
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Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
Mục tiêu 5.1. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi (Mục tiêu 5.1 toàn cầu)
Chỉ tiêu 5.1.1: Tỷ số giới tính khi sinh
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.1.1.

Hình 36. Tỷ số giới tính khi sinh (số bé nam/100 bé nữ)
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Nguồn: TCTK; Kết quả Điều tra dân số 2019
Tỷ số giới tính khi sinh tăng lên trong giai đoạn 2010-2013, sau đó có xu hướng giảm trong giai đoạn 2014-2017, nhưng lại tăng mạnh vào năm 2018 trước khi trở về xu thế chung, đạt 111,5 bé trai trên 100 bé nữ vào năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2010-2019, tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng chung tăng lên và tình trạng mất cân đối giới tính vẫn chưa được cải thiện. Mất cân đối giới tính khi sinh xảy ra ở cả thành thị và nông thôn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn tới việc dư thừa nam giới trong xã hội. Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu từ 2,3 đến 4,3 triệu phụ nữ. 
Mất cân bằng giới tính khi sinh xuất phát từ phong tục muốn có con trai để nối dõi tông đường, thờ cũng tổ tiên dẫn đến việc lựa chọn giới tính trước khi sinh trong bối cảnh giảm sinh hiện nay. Mất cân bằng giới tính có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Mất cân bằng giới tính còn có nguy cơ làm gia tăng nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và các hình thức bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái, bất bình đẳng giới và bất ổn xã hội (liên quan tới các mục tiêu PTBV khác như 5.2., 5.3...). 
Mục tiêu 5.2: Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng hoặc nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác (Mục tiêu 5.2 toàn cầu)
Chỉ tiêu 5.2.1: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên đã từng bị bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình hiện tại hoặc trước đây trong 12 tháng qua
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.2.1.
Hiện tại, Điều tra quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019 của Tổng cục Thống kê là nguồn số liệu duy nhất về bạo lực đối với phụ nữ cho đến nay. Các loại bạo lực đối với phụ nữ bao gồm bạo lực thể xác, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần và một số loại bạo lực khác như kiểm soát hành vi hay bạo lực về kinh tế. Như trình bày ở Bảng 5, tình hình phụ nữ bị bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình trong đời hoặc hiện thời (trong 12 tháng qua) đối với một trong các loại bạo lực: thể xác, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần có xu hướng giảm đi trong 10 năm qua, tuy vậy vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ phụ nữ từng bị một trong cả ba loại bạo lực này trong đời và hiện thời giảm tương ứng từ 58% và 27% năm 2010 xuống còn gần 53% và 22% năm 2019. Như vậy, vẫn còn tới hơn nửa số phụ nữ Việt Nam từ 15 tuổi trở lên từng bị bạo lực trong đời. Trong đó, bạo lực về tinh thần chiếm tỷ lệ cao nhất, mặc dù đã giảm đi từ 54% năm 2010 xuống còn 47% năm 2019. Riêng bạo lực tình dục lại có xu hướng tăng từ 10% lên 13% trong cùng giai đoạn. 
Bảng 5. Tỷ lệ phụ nữ từ 15 tuổi trở lên đã từng bị bạo lực (*) bởi chồng hoặc bạn tình (%)
	Chỉ tiêu 5.2.1.
	Năm 2010
	Năm 2019

	
	Hiện thời
(12 tháng qua)
	Trong đời
(Bất cứ thời điểm nào trong đời)
	Hiện thời
(12 tháng qua)
	Trong đời
(Bất cứ thời điểm nào trong đời)

	Thể xác
	6
	32
	4.6
	26.1

	Tình dục
	4
	10
	5.7
	13.3

	Tinh thần
	25
	54
	19.3
	47

	Thể xác, tình dục, tinh thần
	27
	58
	21.8
	52.9


Chú thích: (*) – chỉ tính riêng các loại bạo lực phổ biến nhất là bạo lực thể xác, tình dục và tinh thần. 
Nguồn: Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019

Điều tra nói trên năm 2019 cho thấy một số đặc điểm đáng chú ý như: tỷ lệ phụ nữ khuyết tật từng bị bạo lực do chồng/bạn tình gây ra cao hơn so với tỷ lệ này ở phụ nữ không khuyết tật; hay: có tới gần ¼ số phụ nữ đã từng bị cả hai hình thức bạo lực về thể xác và tinh thần; số phụ nữ vừa từng bị bạo lực tình dục và bạo lực tinh thần chiếm 10% trong khi tỷ lệ phụ nữ từng bị cả bạo lực tình dục và bạo lực thể xác là 7,3%.   
Như vậy, mặc dù tỷ lệ phụ nữ từng bị bạo lực hoặc hiện tại đã giảm đi trong giai đoạn 2010-2019, song tính chung vẫn còn cao. Việt Nam cần thực hiện chính sách có hiệu quả hơn các qui định pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện các biện pháp hiệu quả chống bạo lực với phụ nữ hơn nữa.

Chỉ tiêu 5.2.2: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên đã từng bị bạo lực tình dục bởi những người không phải chồng hoặc không phải bạn tình trong 12 tháng qua.
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.2.2.
Bảng 6. Tỷ lệ phụ nữ từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực bởi những người không phải chồng hoặc không phải bạn tình (%)
	Chỉ tiêu
	
	Loại bạo lực 
	2010
	2019

	Tỷ lệ phụ nữ từng bị bạo lực do người khác (không phải chồng/ bạn tình)  gây ra từ năm 15 tuổi 
	
	thể xác
	9,9
	11,4

	
	
	tình dục
	
	

	
	
	
	2,3
	9,0

	
	
	
	
	

	Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực do người khác (không phải chồng/ bạn tình) gây ra trong 12 tháng qua 
	
	thể xác
	..
	1,4

	
	
	
	
	

	
	
	tình dục
	..
	1,2

	
	
	
	
	


Nguồn: Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019. TCTK
Theo Điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 và 2019, cứ 10 phụ nữ từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực thể xác bởi một người khác không phải là chồng hoặc bạn tình. Riêng liên quan tới chỉ tiêu 5.2.2., cuộc điều tra năm 2019 cho thấy chỉ có 1,2% phụ nữ được hỏi cho biết họ bị bạo lực tình dục do người khác (không phải chồng/ bạn tình) gây ra trong 12 tháng qua trong khi cuộc điều tra năm 2010 không thu thập chỉ tiêu này.  
Chỉ tiêu 5.2.3:  Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn.
Quyết định 681 đặt lộ trình theo 2 chỉ tiêu sau:
a) Tỷ lệ trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời: Năm 2020: 100%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%
b) Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%
Thông tư 03 giao Bộ Lao động thương binh và xã hội cập nhật thông tin về chỉ tiêu 5.2.3. Tuy vậy, thông tin về chỉ tiêu này hiện chưa được thu thập và công bố định kỳ, do vậy  chưa thể đánh giá được xu thế cũng như dự báo về khả năng thực hiện chỉ tiêu này theo lộ trình. Rõ ràng, Việt Nam cần tiếp tục thu thập và tính toán chính xác chỉ tiêu 5.2.3 trong những năm tới.    

Mục tiêu 5.3: Hạn chế tiến tới xóa bỏ các hủ tục như tảo hôn, kết hôn sớm và hôn nhân ép buộc (Mục tiêu 5.3 toàn cầu)
Chỉ tiêu 5.3.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi, trước 18 tuổi
.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.3.1: Duy trì mức giảm 2-3% hàng năm


Hình 37. Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi, trước 18 tuổi

[image: image41.png]12
10

mg1

106
o9
P
04
2011 2014 2019

—e—T§ & nhunit két hon lan dau trrdre 15 tudi
—e—T§ I& phunit két hon Ian dau trrdre 18 tudi



 

Nguồn: Điều tra về phụ nữ và trẻ em, MICs (2011, 2014) và Tổng điều tra dân số năm 2019, TCTK

Các cuộc điều tra MICs và Tổng điều tra dân số 2019 cho thấy Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi và trước 18 tuổi của Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2011, ở mức tương ứng 0,4% và 9,1% vào năm 2019, trung bình giảm 2,5% hàng năm, mặc dù có tăng lên vào năm 2014. Tỷ lệ kết hôn sớm ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị, tới 8,9 điểm phần trăm đối với nhóm kết hôn trước 18 tuổi và 0,4 điểm phần trăm đối với nhóm kết hôn trước 15 tuổi. Năm 2019, Vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây nguyên là hai vùng có tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi và trước 18 tuổi cao nhất cả nước. Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nữ từ 20-24 tuổi kết hôn lần đầu trước 15 tuổi là 0,9% và trước 18 tuổi là 21,5%; trong khi các tỷ lệ này ở vùng Tây nguyên tương ứng là 0,9% và 8,1%. Đây là hai vùng có tỷ lệ người dân tộc thiểu số sinh sống cao, có phong tục kết hôn sớm và trình độ dân trí, hiểu biết luật pháp hạn chế. Tỷ lệ nữ từ 20-24 tuổi kết hôn lần đầu trước 18 tuổi tại nhóm dân tộc thiểu số như H’Mông, Gia Rai, Khơ mú đang ở mức rất cao, tương ứng là 48%; 37,3%; và 37,4%. Điều này cho thấy, các chính sách nhằm hạn chế, tiến tới xóa bỏ các hủ tục như tảo hôn và kết hôn sớm cần tập trung hơn nữa vào các vùng này và những nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Như vậy, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu giảm 2-3% theo lộ trình cho chỉ tiêu 5.3.1 đến 2030 nếu vẫn tiếp tục xu hướng giảm như thời kỳ vừa qua trong những năm tới.
Chỉ tiêu 5.3.2: Số cuộc tảo hôn
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.3.2: Duy trì mức giảm 2-3% hàng năm

Hình 38. Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi, trước 18 tuổi chia theo thành thị, nông thôn (năm 2019)
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Nguồn: TCTK
Trên thực tế, chỉ tiêu 5.3.2 có mối liên hệ với chỉ tiêu 5.3.1. Theo đó, tảo hôn là việc lấy vợ hoặc chồng khi một hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn. Số liệu điều tra MICs các năm 2011, 2014 và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy bức tranh tương tự như đã phân tích đối với chỉ tiêu 5.3.1. Theo đó, kết hôn sớm hoặc sống như vợ chồng (trước 15 tuổi) của phụ nữ 15-49 tuổi có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2014, sau đó giảm mạnh vào năm 2019.  Đáng chú ý, tỷ lệ nữ kết hôn sớm ở nhóm DTTTS ở mức khá cao. Theo Báo cáo kết quả điều tra thực trạng 53 DTTS thì tỷ lệ tảo hôn trong các nhóm DTTS là 26,6%, cao gấp 18 lần so với dân tộc Kinh. Trong đó, một số dân tộc có tỷ lệ tảo hôn hơn 30% như: dân tộc Mông 59,7%, Xinh Mun 56,3%, La Ha 52,7. 

Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu giảm 2-3% theo lộ trình cho chỉ tiêu 5.3.2 đến 2030 nếu vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn vừa qua. Tuy vậy, việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình trong những năm tới đối với hiện tượng tảo hôn cần được chú trọng triển khai tốt hơn ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và vùng nông thôn.
Mục tiêu 5.4: Bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình; công nhận việc nội trợ và các chăm sóc không được trả phí; tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em (Mục tiêu 5.4 toàn cầu)
Chỉ tiêu 5.4.1: Tỷ lệ thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác là “Chênh lệch thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình của phụ nữ so với nam giới” để đặt lộ trình: Năm 2020: 1,5 lần; Năm 2025: 1,4 lần; Năm 2030:1,3 lần.

Các thông tin, báo cáo về làm việc nội trợ và chăm sóc gia đình không lương ở Việt Nam là rất ít. Hiện mới chỉ có Báo cáo nghiên cứu về Chăm sóc không lương do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Action Aid Việt Nam xây dựng năm 2016. Theo đó, phụ nữ Việt Nam ở mọi nhóm tuổi, dân tộc, vùng miền đều thực hiện công việc chăm sóc không lương nhiều hơn nam giới cũng như dành nhiều thời gian cho các công việc tính vào GDP mà không được trả lương. Theo nghiên cứu này, phụ nữ dành 275 phút mỗi ngày (4,5 giờ) để làm công việc chăm sóc không lương, nhiều thời gian hơn nam giới tới 105 phút mỗi ngày. Có nghĩa là mỗi năm, mỗi phụ nữ đóng góp gần 7 tháng cho công việc chăm sóc không lương mà phần lớn công việc này không được ghi nhận.
Ngoài ra, khối lượng công việc chăm sóc không lương có thể khác nhau tùy thuộc vào nhóm dân tộc. Cụ thể, người Kinh thường dành ít thời gian nhất cho công việc chăm sóc gia đình (nữ giới là 248 phút/ngày và nam giới là 134 phút/ngày) trong khi người H’Mong dành thời gian nhiều nhất (nữ giới là 420 phút và nam giới là 293 phút/ngày). Từ đó, nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải phát triển rộng rãi hơn các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em để bảo đảm giải phóng thời gian của phụ nữ cho các công việc chăm sóc không lương tại gia đình, giúp họ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.  
Thời điểm hiện tại, chưa thể dự báo về liệu Việt Nam có thể hoàn thành lộ trình đã đề ra cho chỉ tiêu 5.4.1 hay không do chưa có số liệu công bố định kỳ. 

Mục tiêu 5.5: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả, và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội (Mục tiêu 5.5 toàn cầu)
Chỉ tiêu 5.5.1: Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.5.1: Năm 2025: >30%; Năm 2030: >35%

Hình 39. Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội theo các nhiệm kỳ (%)
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Nguồn: Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 25%. Số nữ đại biểu giữ các trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội đã tăng lên trong những khóa gần đây, đặc biệt lần đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội. Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia vào Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 26,5%, tăng hơn nhiệm kỳ trước tới 2,4%,cao hơn mức trung bình toàn cầu là 23,4% và của châu Á là 18,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 là trên 35%. 

Như vậy, để đạt mục tiêu lộ trình đặt ra cho năm 2025 có trên 30% và năm 2030 có trên 35% đại biểu quốc hội là nữ, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và các chính sách khác liên quan. 
Chỉ tiêu 5.5.2: Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác: “Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ” và xác định lộ trình như sau:

	
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030

	- Bộ ngành
	80%
	>90%
	>95%

	- Cấp tỉnh
	>34,92%
	>50%
	80%

	- Cấp huyện
	>26,51%
	>50%
	80%

	- Cấp xã
	>17,91%
	>50%
	80%



Hình 40. Tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cấp chính quyền (%)
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Nguồn: Bộ Nội vụ
Theo báo cáo của Bộ nội vụ, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo tại các cấp chính quyền trong vài năm gần đây có những xu hướng trái ngược nhau. Trong khi tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo bộ ngành có xu hướng tăng lên từ gần 19% năm 2016 lên 23,5% năm 2018 thì tỷ lệ nữ làm lãnh đạo ở cấp xã và huyện lại giảm đi và hầu như không thay đổi ở cấp tỉnh (Hình 36). Trong nhiệm kỳ 2016-2020, có 13/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo là nữ, chiếm tỷ lệ 43,3%, thấp hơn nhiều so với lộ trình đặt ra cho năm 2020.
 Chỉ tiêu 5.5.3: Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng

Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.5.3.
Chỉ tiêu 5.5.4: Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.5.4: Năm 2025: >30%; Năm 2030: >35%

Hình 41. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
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Nguồn: Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ và các cấp
Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đều có xu hướng tăng liên tục qua ba nhiệm kỳ trở lại đây. Tỷ lệ đại biểu nữ tham gia vào HĐND cấp tỉnh hiện đạt 26,6%, cấp huyện đạt 27,5%, cấp xã đạt 26,6% vào nhiệm kỳ 2016-2021. 
Nếu vẫn giữ tốc độ như hiện tại và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ thì Việt Nam có khả năng sẽ đạt mục tiêu như Lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 5.5.4 vào năm 2030.
Chỉ tiêu 5.5.5: Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.5.5.
Hình 42. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp
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Nguồn: Tính toán từ Điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 của TCTK
Trong những năm gần đây, phụ nữ Việt nam ngày càng có cơ hội bình đẳng hơn trong tham gia vào các hoạt động kinh tế, đặc biệt giữ vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, hợp tác xã.  Theo số liệu từ cuộc Tổng điều tra các đơn vị kinh tế cả nước của Tổng cục thống kê, Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt nam năm 2016 là 26,4%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với năm 2011. Tỷ lệ này rất khác biệt giữa các vùng và giữa dân tộc Kinh với các nhóm dân tộc khác. Cụ thể, năm 2016 tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã đạt cao nhất ở vùng Đông Nam bộ (chiếm 29,3%), thấp nhất ở vùng Trung du và vùng núi phía Bắc (chiếm 19,9%). Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm người Kinh cao hơn so với người DTTS, với tỷ lệ tương ứng là 26,9% và 15,8%. Riêng tỷ lệ nữ làm giám đốc/chủ doanh nghiệp năm 2016 chiếm gần 23%, thấp hơn một chút so với tỷ lệ chung (tức gồm cả nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp và chủ nhiệm hợp tác xã). Hiện tại, Việt Nam được đánh giá có tỷ lệ nữ giám đốc doanh nghiệp cao thứ 2 trong khu vực Châu Á-Thái bình dương với tỷ lệ phụ nữ tham gia trong ban lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp khoảng 36%. 
Chỉ tiêu 5.5.6: Tỷ lệ nữ chủ trang trại
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.5.6.
Hình 43. Tỷ lệ nữ chủ trang trại
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Nguồn: TCTK
Theo số liệu của Tổng cục thống kê từ cuộc Tổng điều tra các cơ sở kinh tế của cả nước
, tỷ lệ nữ là chủ trang trại trên phạm vi cả nước năm 2016 là gần 8,6%, thấp hơn so với mức này của năm 2011 là gần 9,3%. Tỷ lệ này ở thành thị cao hơn so với nông thôn, tương ứng 14,2% và 8,1% năm 2016. Tương tự như với tỷ lệ nữ là chủ doanh nghiệp và Hợp tác xã nêu ở trên, tỷ lệ nữ chủ trang trại là người Kinh là 8,6%, cao hơn so với tỷ lệ này là người DTTS- 7,4%. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ là chủ trang trại đạt cao nhất là ở vùng Tây bắc (chiếm gần 25,8%) sau đó là ở vùng Đông nam bộ (chiếm 14,9%) và thấp nhất ở Đồng bằng song Hồng (chỉ chiếm 4,7%).
Mục tiêu 5.6: Đảm bảo tiếp cận toàn dân về sức khỏe tình dục và sinh sản và quyền sinh sản đã được thông qua phù hợp với Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển và Diễn đàn Hành động Bắc Kinh và các văn bản kết quả của các hội thảo tổng kết của những chương trình và diễn đàn này (Mục tiêu 5.6 toàn cầu).
Chỉ tiêu 5.6.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi tự quyết định về quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.6.1.
Hiện tại, Tổng cục thống kê là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập số liệu và công bố chỉ tiêu này, song hiện chưa có số liệu thống kê được công bố do việc đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua chỉ tiêu 5,6,1 được thể hiện qua một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ khám thai từ 3 lần trở lên, tỷ lệ phụ nữ sinh con được đỡ đẻ bởi cán bộ có chuyên môn y tế và tỷ lệ phụ nữ sinh con tại các cơ sở y tế… Những thông tin này đã được trình bày ở mục tiêu tổng thể PTBV 3 và 5.1 ở trên và cho thấy một thực tế là Việt Nam đã đạt thành tích đáng khích lệ trong bảo đảm tiếp cận ngày càng tốt hơn về sức khỏe tình dục và sinh sản và quyền sinh sản như mục tiêu 5.6. để cập.  
Mục tiêu 5.7: Đảm bảo tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số có quyền bình đẳng với các nguồn lực kinh tế, được tiếp cận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản khác, các dịch vụ tài chính, quyền thừa kế và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với pháp luật quốc gia (Mục tiêu 5.a toàn cầu).
Chỉ tiêu 5.7.1: Tỷ lệ hộ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất nông nghiệp
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.7.1. 
Với chỉ tiêu này, nguồn số liệu sẽ được lấy từng Tổng điều tra toàn quốc về nông thôn, nông nghiệp do Tổng cục thống kê thực hiện (sẽ có chỉ tiêu về “hộ sử dụng đất nông nghiệp có giấy chứng nhận quyên sử dụng đất”, chia theo giới tính) và cũng sẽ chỉ thực hiện 10 năm 1 lần. Hiện tại, lộ trình thu thập số liệu do Tổng cục thống kê đưa ra là từ 2025, vì vậy thời điểm hiện tại chưa có số liệu thống kê về chỉ tiêu này. 
Mục tiêu 5.8: Nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Mục tiêu 5.b toàn cầu).
Chỉ tiêu 5.8.1: Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 5.8.1.
Hình 44: Số thuê bao di động ở Việt Nam (triệu thuê bao)
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Nguồn: TCTK, năm 2019: Bộ Thông tin và truỳền thông

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số thuê bao điện thoại di động đến thời điểm năm 2019 vào khoảng 136 triệu thuê bao, với khoảng 43,2 triệu người sử dụng, tương đương 44,7% dân số. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu thống kê được thu thập về tỷ lệ phụ nữ sử dụng điện thoại di động, vì thế chưa thể đánh giá xu thế theo hướng phân tách giới tính người sử dụng để phục vụ phân tích chỉ tiêu 5.8.1.

	TÓM LẠI: Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức để đạt mục tiêu chung số 5 về bình đẳng giới. Trong 8 mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu này, Việt Nam chỉ có thể đạt 1 mục tiêu cụ thể 5.3. như lộ trình đề ra. Các mục tiêu còn lại đều gặp khó khăn vì số liệu chưa được thu thập nên chưa thể đánh giá tiến trình thực hiện hoặc không có lộ trình. Ngoài ra, Việt Nam cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và chống bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái vì đây là lĩnh vực đang trở thành vấn nạn hiện nay (mục tiêu 5.2).
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Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người
Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 6.1 toàn cầu) 
Chỉ tiêu 6.1.1: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung.
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.1.1.
Bảng 7. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước hợp về sinh (%)

	
	2016
	2017
	2018
	2019

	Cả nước
	83.5
	84.5
	86.7
	89.2

	Đồng bằng sông Hồng
	82.7
	90
	92.4
	94.9

	Trung du và vùng núi phía Bắc
	77.7
	78
	85.2
	89.9

	Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung
	77.1
	76
	83.1
	86.2

	Tây nguyên
	62.3
	62.4
	64
	66.6

	Đông nam bộ
	91.9
	92
	93
	94.8

	Đồng bằng sông Cửu long
	84.8
	85
	89.8
	91.4


Nguồn: TCTK
Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đã tăng lên nhanh chóng và đạt 89% vào năm 2019 so với 83,5% năm 2016. Tỷ lệ này đã đạt 100% tại hai thành phố lớn là Hà nội và thành phố Hồ chí Minh vào năm 2019. Mặc dù tổng công suất thiết kế các nhà máy nước đô thị của cả nước tăng đều qua các năm và đạt khoảng 9 triệu m3/ngày đêm, song hệ thống cấp nước này vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của đô thị. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa đang gia tăng nhanh cùng với nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới được hình thành và dân số đô thị cũng tăng lên không ngừng. 
Chỉ tiêu 6.1.2: Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.1.2: Năm 2020: 90-95%; Năm 2030: 95-100%

Hình 45. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh(%)
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Nguồn: Điều tra mức sống dân cư, TCTK
Bảng 8. Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh theo vùng (%)

	 
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Ðồng bằng sông Hồng
	98,6
	99,2
	99,2
	99,4
	99,3

	Trung du và miền núi phía Bắc
	80,2
	67,0
	81,3
	81,3
	
86,8

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	91,0
	93,3
	93,8
	93,1
	95,0

	Tây Nguyên
	82,8
	92,0
	85,5
	87,5
	94,9

	Ðông Nam Bộ
	98,1
	99,8
	99,0
	98,9
	99,5

	Ðồng bằng sông Cửu Long
	81,6
	85,5
	89,1
	91,5
	94,9


Nguồn: Điều tra mức sống dân cư TCTK
Trong giai đoạn 2010-2018, tình hình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh tăng từ 90% năm 2010 lên 93% năm 2016 và đến 2018 đạt gần 96%. Tỷ lệ này tăng ở cả hai khu vực thành thị, nông thôn và đều khắp các vùng trên cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh ở nông thôn vẫn thấp hơn thành thị (93,7% so với 99,5%). Vùng Trung du miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh thấp nhất (86,8%) trong khi Đồng bằng song Hồng đạt tỷ lệ cao nhất (99,3%). 
Như vậy, Việt Nam hiện đã đạt sớm mục tiêu mà Lộ trình đề ra cho năm 2030 với tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt từ 95-100%. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý hơn nữa tới việc tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh của các hộ dân ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng chịu nhiều ảnh hưởng xâm nhập mặn và thực hiện chính sách sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả trong thời gian tới trước bối cảnh biến đổi khí hậu. 
Mục tiêu 6.2: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng các công trình và điều kiện vệ sinh phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và đối tượng dễ bị tổn thương; chấm dứt đi vệ sinh ngoài trời; 100% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (Mục tiêu 6.2 toàn cầu)
Chỉ tiêu 6.2.1: Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh

Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.2.1
Hình 46. Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%)
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Nguồn: Điều tra mức sống dân cư, TCTK
Bảng 9. Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh theo vùng (%)

	 
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Ðồng bằng sông Hồng
	89,6
	91,4
	96,4
	97,8
	99,4

	Trung du và miền núi phía Bắc
	60,8
	60,0
	61,8
	67,6
	84,2

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	81,9
	83,0
	82,2
	84,0
	90,0

	Tây Nguyên
	62,1
	65,2
	61,9
	63,3
	82,7

	Ðông Nam Bộ
	92,0
	92,5
	95,6
	97,1
	98,6

	Ðồng bằng sông Cửu Long
	47,6
	53,3
	60,4
	67,3
	77,6


Nguồn: Điều tra mức sống dân cư, TCTK
Tình hình sử dụng hố xí hợp vệ sinh của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong 2 năm trở lại đây. Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh tăng từ 75,7% năm 2010 lên 83,3% năm 2016 và 90,3% năm 2018. Tỷ lệ này tăng đều ở cả hai khu vực thành thị, nông thôn và 6 vùng trên cả nước.Tuy nhiên, vẫn có khoảng cách khá xa về tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh ở nông thôn so với thành thị (86,4% so với 97,9%). Các vùng có tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh thấp nhất gồm Tây Nguyên (82,73%), Đồng bằng song Cửu long (77,%) và Trung du và miền núi phía Bắc (84,2%). 
Mục tiêu 6.3: Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm ĐDSH; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an toàn (Mục tiêu 6.3 toàn cầu)
Chỉ tiêu 6.3.1: Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.3.1: Năm 2020: 15-20%; Năm 2030: >50% đối với đô thị loại 2 trở lên và 20% đối với đô thị từ loại 5 trở lên.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến năm 2019, trên toàn quốc có 46 nhà máy xử lý nước thải tập trung đã đi vào vận hành tại các đô thị từ loại III trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ nước thải được thu gom xử lý mới đạt trung bình khoảng 12 -13% và có khoảng 50 nhà máy xử lý nước thải đang trong quá trình thiết kế, thi công. Mặc dù số lượng công trình xử lý nước thải đô thị có tăng qua các năm nhưng vẫn còn rất nhỏ so với yêu cầu thực tế cần xử lý. Ở các đô thị lớn, tỷ lệ lượng nước thải được xử lý cao hơn các đô thị vừa và nhỏ nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng được với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Hà Nội mới có khoảng 20,6% tổng lượng nước thải sinh hoạt được xử lý, Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ này mới có 13%.
Với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng nhanh, nhu cầu xử lý nước thải tại các đô thị tăng cao thì Việt Nam sẽ khó đạt lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 6.3.1 vào năm 2030. Việt Nam sẽ cần huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải; triển khai việc tách nguồn nước thải sản xuất và sinh hoạt ra khỏi hệ thống thoát nước mưa tại đô thị; nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước.   
Chỉ tiêu 6.3.2: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.3.2: Năm 2020: 82%; Năm 2025: 90%; Năm 2030:100%

Hình 47. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)
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Nguồn: Bộ KH-ĐT và Bộ Tài nguyên và Môi trường
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỷ lệ Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung năm 2019 là 88,6% cao hơn so với mức 84,7% vào năm 2015. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và môi trường, năm 2019 cả nước có 242/274 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 88,3% (năm 2018 là 80%, năm 2017 là 77%). Trong đó, có 191 khu công nghiệp đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, chiếm 78,9%, 51 khu công nghiệp còn lại đang trong lộ trình lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, chiếm 21,1%. Các hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp xử lý khoảng 71% lượng nước thải phát sinh (năm 2018 là 42%). 
Cả nước đã quy hoạch phát triển 1.143 cụm công nghiệp đến năm 2020, trong đó có 587 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, 199 cụm công nghiệp đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đạt tỷ lệ 36%. Trong đó, số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung là 55 cụm và chỉ chiếm 9,7%.
Như vậy, cho dù từ nguồn số liệu nào thì Việt Nam cũng đã hoàn thành lộ trình đặt ra cho năm 2020 đối với chỉ tiêu 6.3.2 và có khả năng sẽ hoàn thành Lộ trình đặt ra cho các mốc 2025 và 2030 đối với các khu công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là vấn đề xử lý nước thải công nghiệp ở các cụm công nghiệp và làng nghề, nơi có tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải đạt rất thấp, đòi hỏi có những giái pháp và chính sách đột phá trong kiểm soát chất lượng nước thải đối với những đối tượng này.
Mục tiêu 6.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước, giảm đáng kể số người chịu cảnh khan hiếm nước. Bảo đảm việc khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa nước (Mục tiêu 6.4 toàn cầu)
Chỉ tiêu 6.4.1: Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.4.1: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%

Đến năm 2016, toàn bộ quy trình vận hành cả năm (mùa lũ và mùa cạn) cho 11 lưu vực sông đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn nguồn nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; gắn chế độ vận hành của công trình với các yêu cầu về phòng, chống lũ và điều tiết nước dưới hạ du các hồ. Hiện tại, quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2020-2035 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đang được xây dựng và hoàn thiện. 
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông mới đạt 60% vào năm 2019. Như vậy, mục tiêu đạt tỷ lệ này ở mức 70% vào năm 2020 như lộ trình đề ra và tới năm 2030 phải đạt 90% là rất thách thức. Trong bối cảnh tác động của BĐKH và tình trạng khan hiếm nước xảy ra thường xuyên hơn tại nhiều nơi như ở Trung bộ và Tây nguyên thì việc hoàn thành mục tiêu 6.4 sẽ đòi hỏi Việt nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa.       
Mục tiêu 6.5: Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, bao gồm cả nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp tác quốc tế (Mục tiêu 6.5 toàn cầu)
Chỉ tiêu 6.5.1: Tỷ lệ lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.5.1: Năm 2020: 20%; Năm 2025: 70%; Năm 2030: 100%

Việt Nam đã chuyển hướng tiếp cận từ quản lý đơn ngành sang quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông. Từ năm 2014 đến nay đã thực hiện phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực song Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Hồng - Thái Bình, Sesan – Srepok; đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai; hoàn thành lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng; đang triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Sesan – Srepok. Việt Nam cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với các quốc gia thành viên thuộc Ủy hội sông Mê Công quốc tế.
Tuy nhiên, tài nguyên nước trên các lưu vực sông ở Việt Nam đang bị suy giảm do nhu cầu dùng nước tăng cao trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, làng nghề và công tác quản lý tài nguyên nước còn hạn chế. Biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng tác động mạnh mẽ lên tài nguyên nước mặt ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ô nhiễm và suy thoái chất lượng nước tại các lưu vực sông xảy ra ở nhiều đoạn, tập trung ở vùng trung lưu và hạ lưu (đặc biệt là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề), nhiều nơi ô nhiễm đã ở mức nghiêm trọng, như ở lưu vực sông (LVS) Nhuệ - Đáy, LVS Cầu, lưu lực hệ thống sông Đồng Nai. 
Hiện tại, chưa có thông tin thống kê theo thời gian về chỉ tiêu 6.5.1 được công bố. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến đến hết năm 2020, sẽ có 100% lưu vực các sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến và như vậy Việt nam đã hoàn thành trước thời hạn lộ trình đặt ra cho mục tiêu 6.5.  
Chỉ tiêu 6.5.2: Tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối hợp liên hồ chứa.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 6.5.2: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 100%

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối hợp liên hồ chứa năm 2019 đạt 60%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đặt ra cho năm 2020 là đạt 70%. Để đạt mục tiêu đề ra tới năm 2030 đạt tỷ lệ 100% các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối hợp liên hồ chứa mà lộ trình đề ra, Việt nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác điều tra, qui hoạch và lập kế hoạch bảo vệ, khai thác các nguồn nước mặt trong những năm tới, trong đó có hệ thống hồ chứa lớn trên phạm vi cả nước.  
Mục tiêu 6.6: Đến năm 2030, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước (Mục tiêu 6.6 toàn cầu)
Chỉ tiêu 6.6.1: Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác là “Số lượng khu Ramsar được thành lập và công nhận” để xác định lộ trình: Năm 2020 10 khu; Năm 2025: 13 khu; Nam 2030: 15 khu

Hình 48. Số và tỷ lệ các khu bảo tồn thiên nhiên; số khu Ramsar được thành lập                   và công nhận  
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Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sau 28 năm tham gia Công ước Ramsar
 và hơn 10 năm thực hiện Công ước quốc tế về đa dạng sinh học, Việt Nam hiện có 178 khu bảo tồn thiên nhiên, bao gồm: 33 vườn quốc gia; 59 khu dự trữ thiên nhiên; 23 khu bảo tồn loài; 9 khu dự trữ sinh quyển; 54 khu bảo vệ cảnh quan. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu như năm 2016, Việt Nam có 166 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích 2.106.051 ha chiếm 6,36% diện tích lãnh thổ thì năm 2019 con số này là 178 khu, chiếm … diện tích lãnh thổ.
Nếu như năm 2016, Việt Nam có 8 khu Ramsar được thành lập và công nhận, bao gồm: khu Xuân Thủy (Nam Định); khu Bàu Sấu - Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (Đồng Nai); VQG Ba Bể (Bắc Kạn); VQG Tràm Chim (Đồng Tháp); VQG Mũi Cà Mau (Cà Mau); VQG Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen (Long An); VQG U Minh Thượng (Kiên Giang) thì đến 2020, con số này là 11 với 3 khu mới được thành lập và công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Ninh Bình), khu bảo tồn thiên nhiên Tam giang (Thừa thiên-Huế) và khu Thái thụy (Thái bình). Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành vượt mục tiêu lộ trình đặt ra cho năm 2020. 
Nếu tiếp tục duy trì như vậy, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu như lộ trình đề ra tới năm 2025 và 2030.
	TÓM LẠI: Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức để đạt được Mục tiêu chung số 06 về “Nước sạch và vệ sinh cho mọi người”. Trong 6 mục tiêu cụ thể, Việt Nam chỉ có thể đạt được 3 mục tiêu là 6.1, 6.2 và 6.6 (chiếm 50%). Số còn lại có khả năng khó đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là các mục tiêu 6.3 về “kiểm soát chất lượng nguồn nước và ô nhiễm nước” và 6.4 về “”hiệu quả sử dụng nguồn nước”. Mặt khác, vấn đề thiếu số liệu và thông tin liên quan đến các chỉ tiêu giám sát cũng là một thách thức cần giải quyết trong thời gian tới để có cơ sở đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu PTBV chung số 06 nói trên.
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Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người
Mục tiêu 7.1: Đến năm 2020, cơ bản 100% hộ gia đình được tiếp cận với điện; đến năm 2025 đạt 100%; đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại (Mục tiêu 7.1 toàn cầu).
Chỉ tiêu 7.1.1: Tỷ lệ hộ tiếp cận điện
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 7.1.1: Năm 2020, 2025 và  2030: 100%


Hình 49. Tỷ lệ hộ tiếp cận điện (%)
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Nguồn: Điều tra mức sống dân cư, TCTK
Việt Nam hiện có tỉ lệ hộ dân được tiếp cận với nguồn điện khá cao nhờ những nỗ lực trong cải cách lĩnh vực năng lượng cũng như phát triển mạng lưới điện quốc gia, áp dụng công nghệ thông tin trong việc vận hàng hệ thống quản lý dịch vụ cung cấp điện, ưu tiên đầu tư mạng lưới điện tại các vùng khó khăn, hải đảo. Hiện tại, hơn 99% các hộ gia đình Việt Nam đã được tiếp cận điện lưới quốc gia.

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu lộ trình đặt ra cho năm 2020 sớm hơn 2 năm và chắc chắn sẽ hoàn thành Lộ trình theo chỉ tiêu 7.1.1 cho các mốc năm 2025 và 2030 trước thời hạn.

Chỉ tiêu 7.1.2: Tỷ lệ hộ có sử dụng nhiên liệu sạch.
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 7.1.2.
Thông tư 03 giao Tổng cục thống kê chịu trách nhiệm thu thập thông tin về chỉ tiêu 7.1.2 và đặt lộ trình thu thập và công bố số liệu từ năm 2025, vì vậy hiện tại chưa có số liệu để phân tích xu hướng của chỉ tiêu này. 

Mục tiêu 7.2: Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp của quốc gia, cụ thể đạt 31% vào năm 2020 và đạt 32,3% vào năm 2030 (Mục tiêu 7.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 7.2.1: Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 7.2.1: Năm 2020: 31%; Năm 2025: 31,5%; Năm 2030: 32,3%

Hình 50: Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng
 (%)
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Nguồn: TCTK
Theo thống kê, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng ở Việt Nam có xu hướng tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây và đạt ở mức 26,15% vào năm 2017 so với mức chỉ 14% vào năm 2012. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng năng lượng tái tạo này chủ yếu xuất phát từ thủy điện, trong khi năng lượng tái tạo không phải thủy điện mới chỉ chiếm tỷ lệ hạn chế trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng. 
Trong khi đó, Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo không phải thủy điện như điện gió và điện mặt trời. Như trình bày ở bảng dưới, hiện nay mức khai thác năng lượng từ thủy điện đã gần đạt ngưỡng tối đa trong khi đó mức khai thác các nguồn năng lượng tái tạo khác đang còn ở mức rất nhỏ hoặc còn đang trong giai đoạn nghiên cứu.  

Bảng 10: Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt nam (GW)
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Nguồn: Cục điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công thương
Gần đây, Chính phủ đã ban hành và thực hiện một số chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo không phải thủy điện và đã có nhiều dự án phát triển năng lượng tái tạo không phải thủy điện qui mô lớn được triển khai và đưa vào sử dụng. Việt Nam đang xây dựng Qui hoạch điện VIII với định hướng chú trọng phát triển năng lượng tái tạo theo quan điểm tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2045.
Những phân tích trên đây cho thấy hoàn toàn có cơ sở để khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 7.2.1 cho năm 2020 và đến 2030. 
Mục tiêu 7.3: Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng; giảm tiêu thụ điện 10% so với kịch bản cơ sở (Mục tiêu 7.3 toàn cầu).
Chỉ tiêu 7.3.1: Tiêu hao năng lượng so với tổng sản phẩm trong nước.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 7.3.1: Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm

Hình 51. Tiêu hao năng lượng so với tổng sản phẩm trong nước (koE/1000 USD GDP)
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Nguồn: TCTK
Theo thống kê, mức tiêu hao năng lượng so với GDP có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây và đang ở mức 409,3 đơn vị năng lượng KoE/ 1000 Đô la GDP vào năm 2017. Điều đó có nghĩa, Việt Nam cần tiêu thụ 409,3 đơn vị năng lượng để tạo ra 1000 đô la GDP. Mức này hiện đã vượt mức trung bình của thế giới và thậm chí cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước ASEAN. 
Như vậy, Việt Nam sẽ khó đạt được Lộ trình đã đề ra cho chỉ tiêu 7.3.1. Để thay đổi xu hướng tăng mức tiêu hao năng lượng so với GDP như nêu ở trên, Việt Nam cần thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách hướng tới sử dụng năng lượng bền vững và tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, cần chú trọng thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững (Mục tiêu chung về PTBV số12). 
Mục tiêu 7.4: Đến năm 2030, mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại và bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các vùng kém phát triển, vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo (Mục tiêu 7.b toàn cầu)
Chỉ tiêu 7.4.1: Công suất lắp đặt và sản lượng điện tái tạo
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 7.4.1: được xác định như sau:

	Công suất lắp đặt và sản lượng điện tái tạo
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030

	- Mặt trời
	850MW
	4.000MW
	12.000MW

	- Gió
	800MW
	2.000MW
	6.000MW

	- Năng lượng sinh khối
	1%
	1,2%
	2,1%

	- Thủy điện
	21.000MW
	24.600MW
	27.800MW


Hiện chưa có thống kê được công bố về chỉ tiêu 7.4.1 và Thông tư 03 cũng đặt kế hoạch tới năm 2025 mới có thể thu thập thông tin thống kê đầy đủ về chỉ tiêu này. Vì vậy, chưa có cơ sở để phân tích tình hình thực hiện mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 7.4.1.
	TÓM LẠI: Việt Nam sẽ gặp khó khăn để đạt mục tiêu chung số 7 về “Năng lượng sạch với giá cả hợp lý” do chỉ có thể đạt 2 trong số 4 mục tiêu cụ thể đề ra theo lộ trình (chiếm 50%). Những vấn đề hiện nay liên quan tới mục tiêu 7 gồm: i) hiệu quả sử dụng năng lượng còn thấp, ii) thiếu số liệu và thông tin liên quan tới các chỉ tiêu giám sát tiến trình thực hiện các mục tiêu (ví dụ mục tiêu cụ thể 7.4).
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Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; Tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho mọi người
Mục tiêu 8.1: Duy trì tăng trưởng GDP bình quân đầu người 4 - 4,5%/năm và tăng trưởng GDP hàng năm trung bình từ 5 - 6% (Mục tiêu 8.1 toàn cầu)
Chỉ tiêu 8.1.1: Tổng sản phẩm trong nước 
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.1.1.
Hình 52. Tổng sản phẩm trong nước
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Nguồn: TCTK
Qui mô nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì mức tăng cao và năm 2019 đạt 258,7 tỷ Đô la. So với năm 2015, qui mô kinh tế tăng 1,3 lần và so với 10 năm trước là 1,85 lần.   
Chỉ tiêu 8.1.2.: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.1.2: Duy trì mức tăng từ 5-6% hàng năm
Hình 53. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước
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Nguồn: TCTK
Tăng trưởng GDP trong những năm gần đây có xu hướng hồi phục dần sau đà suy giảm của giai đoạn 2010-2012. Đặc biệt, tăng trưởng trong 4 năm trở lại đây (2016-2019) đạt ở mức tương đối cao ở mức trung bình 6,8%, cao hơn mục tiêu tăng trưởng mà Lộ trình đề ra chỉ 5-6%. Mức tăng trưởng này đạt so với mục tiêu 6-7% đặt ra trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. 

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng GDP như hiện nay vào những năm tới thì Việt Nam sẽ đạt lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.1.2.  

Chỉ tiêu 8.1.3: Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.1.3: Duy trì mức tăng từ 4-4,5% hàng năm

Hình 54. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người
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Nguồn: TCTK và Ngân hàng thế giới
Cùng với tăng trưởng GDP, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người cũng có chung xu hướng tăng. Nếu như giai đoạn 2010-2014, GDP bình quân đầu người chỉ tăng trung bình 4,93%/ năm, thấp hơn so với mức 5,14% của giai đoạn 2006-2010 thì trong ba năm 2016-2019, GDP bình quân đầu người đã tăng trung bình 5,6%, cao hơn mức tăng 4-4,5% mà Lộ trình đã đặt ra cho cả thời kỳ 2016-2030. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 2717 USD, tăng 619 USD so với năm 2015. 
Nếu tiếp tục duy trì mức tăng GDP bình quân đầu người như vậy trong những năm tới, Việt Nam sẽ đạt, thậm chí vượt mục tiêu mà Lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 8.1.3. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý tới khoảng cách về thu nhập theo vị trí địa lý, nhóm người yếu thế như đã trình bày ở mục tiêu 1.1. và 1.2. để bảo đảm tính bao trùm của nền kinh tế và bình đẳng xã hội (sẽ được trình bày ở Mục tiêu 10 về bình đẳng xã hội). 
Mục tiêu 8.2: Tăng năng suất lao động thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cấp và đổi mới công nghệ, tập trung vào các ngành tạo giá trị tăng cao và sử dụng nhiều lao động (Mục tiêu 8.2 toàn cầu)
Chỉ tiêu 8.2.1: Năng suất lao động xã hội
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.2.1: Duy trì mức tăng 5% hàng năm.

Hình 55. Năng suất lao động xã hội
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Nguồn: TCTK
Năng suất lao động (tính bằng tổng sản phẩm trong nước GDP trên bình quân một lao động đang làm việc) có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 2012-2015 và sau đó duy trì ở mức trên dưới 6,0%. Năm 2019, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.738 USD). Tính trung bình, mức tăng năng suất lao động giai đoạn 2011-2015 là 4,3% và giai đoạn 2016-2019 đạt 5,8%. Đây là kết quả bước đầu của quá trình thực hiện chủ trương của Chính phủ từ năm 2011 về tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Tuy nhiên, nếu tính theo sức mua tương đương năm 2011, năng suất lao động của nước ta giai đoạn 2011-2019 chỉ tăng bình quân 4,9%/năm, tuy cao hơn mức bình quân của nhiều nước trong khu vực, nhưng chỉ đạt xấp xỉ Lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 8.2.1 là 5%. Thách thức lớn nhất hiện nay là năng suất lao động của Việt Nam vẫn rất thấp về giá trị tuyệt đối và khoảng cách về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước trong khu vực vẫn còn rất xa. Cụ thể, năng suất lao động của Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a năm 2018 lần lượt gấp 13,7 lần; 5,3 lần; 2,7 lần và 2,2 lần so với mức của Việt Nam . 
Việt Nam sẽ cần nỗ lực cải thiện năng suất lao động toàn nền kinh tế hơn nữa thì mới có khả năng hoàn thành mục tiêu như lộ trình đề ra.

Chỉ tiêu 8.2.2: Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.2.2.
Hình 56. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK
Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp đã có những bước cải thiện đáng kể trong 5 năm trở lại đây. Nếu như chỉ tiêu này chỉ đạt ở mức trung bình 1,98%/năm giai đoạn 2011-2015 thì ở giai đoạn 2016-2019 đạt 2,93%. 
Mặc dù không đặt ra Lộ trình cần đạt cho chỉ tiêu 8.2.2, nhưng Việt Nam cần tiếp tục duy trì, thậm chí cải thiện tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp hơn nữa trong những năm tới thì mới có khả năng thu hẹp mạnh khoảng cách với các nước phát triển hơn trong khu vực.
Chỉ tiêu 8.2.3: Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung 
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.2.3.

Bảng 11. Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung (%)

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Đóng góp của TFP 
	21.53
	19.08
	30.27
	39.71
	53.30
	40.68
	45.47
	45.20
	42.68

	Đóng góp của vốn 
	52.92
	56.61
	52.83
	49.41
	45.59
	50.86
	47.91
	46.18
	49.54

	Đóng góp của lao động
	25.55
	24.31
	16.90
	10.88
	1.11
	8.46
	6.62
	8.62
	7.78





Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK
Chất lượng tăng trưởng đã có những bước chuyển tích cực, thể hiện ở đóng góp của TFP vào tốc độ tăng trưởng chung của GDP tăng lên đáng kể, từ tỷ lệ 21,5% vào năm 2011 lên 53,3% năm 2015 và 42,7% năm 2019. Tăng trưởng của Việt Nam đã giảm dần dựa vào vốn và lao động với tỷ lệ đóng góp của hai yếu tố này giảm tương ứng từ 52,9% xuống 49,5 và 25,6% xuống 7,8% trong giai đoạn 2011-2019. Mặc dù chất lượng tăng trưởng đã có sự cải thiện, song số liệu trong bảng 11 vẫn chỉ ra rằng đóng góp của vốn cho tốc độ tăng trưởng vẫn cao, chiếm tới gần một nửa. Điều này cho thấy tăng trưởng của Việt Nam vẫn dựa nhiều vào nguồn vốn.
Mục tiêu 8.3: Tăng cường các chính sách hỗ trợ các hoạt động sản xuất có năng suất cao, tạo việc làm tốt và bền vững, hỗ trợ làm chủ doanh nghiệp, phát minh và sáng tạo; chính thức hóa và tăng trưởng các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, gồm cả thông qua việc tiếp cận với các dịch vụ tài chính (Mục tiêu 8.3 toàn cầu).
Chỉ tiêu 8.3.1: Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.3.1.
Lao động có việc làm phi chính thức bao gồm những người làm việc trong khu vực phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đăng kí kinh doanh. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây, từ mức chiếm tới gần 59% vào năm 2014 xuống còn khoảng 55% lực lượng lao động vào năm 2019. Tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn thành thị và ở lao động nam cao hơn nữ.
Hình 57. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (%)
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Nguồn: TCTK
Lực lượng lao động phi chính thức góp phần quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, theo Báo cáo điều tra về Lao động phi chính thức của Tổng cục thống kê năm 2016, lực lượng lao động này không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay hưởng lương cố định và do vậy, pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh nhóm đối tượng này. Tỷ lệ lao động phi chính thức không có bảo hiểm xã hội chiếm tới 97,9%. Chỉ có 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 1,9% đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cũng theo báo cáo này của TCTK, tiền lương bình quân/tháng của lao động phi chính thức là 4,4 triệu đồng, thấp hơn lao động chính thức mức 6,7 triệu đồng ở tất cả các vị trí việc làm.
Những phân tích ở trên cho thấy mặc dù không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.3.1 nhưng thách thức lớn đối với Việt Nam khi thực hiện mục tiêu 8.3 là làm sao tạo được việc làm tốt, bền vững cho mọi người.   

Mục tiêu 8.4: Đến năm 2030, tăng dần hiệu quả sử dụng nguồn lực trong sản xuất và tiêu thụ, giảm tác động của tăng trưởng kinh tế lên môi trường, phù hợp với Khung Chương trình 10 năm về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Việt Nam (Mục tiêu 8.4 toàn cầu)

Chỉ tiêu 8.4.1: Lượng nguyên liệu sử dụng trong nước

Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.4.1.

Việt Nam luôn khẳng định chủ trương không đánh đổi môi trường cho tăng trưởng thông qua thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm tác động tiêu cực cuả các hoạt động kinh tế và sinh hoạt tới môi trường sinh thái. Vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn lực trong sản xuất và tiêu dùng cũng đã bắt đầu được chú ý hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, kết quả trên thực tế vẫn còn khác xa so với mục tiêu đề ra. Ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên đang ngày càng phức tạp và có chiều hướng tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp tập trung  (được phân tích rõ hơn tại các mục 6, 12, 13 và 15 trong Báo cáo này).  

Hiện tại, Việt Nam rất thiếu số liệu được thu thập và công bố về hiệu quả sử dụng nguồn lực trong sản xuất và tiêu dùng. Việt Nam chưa thu thập thông tin và số liệu để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào chủ yếu (như năng lượng, đất đai, nước, khoáng sản, v.v.). Vì vậy, sẽ rất khó có cơ sở để xác định hiện trạng và xu thế trong tương lai của chỉ tiêu 8.4.1. Theo thông tư 03, Bộ công thương và Tổng cục thống kê là những cơ quan chịu trách nhiệm cũng chưa thu thập số liệu và mới đưa ra lộ trình đến 2025 mới công bố số liệu cho chỉ tiêu này.

Trong bối cảnh diễn biến như hiện tại, Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến công tác kiểm toán tài nguyên môi trường, hướng tới sử dụng nguồn lực tài nguyên và nguyên liệu phục vụ sản xuất và đời sống hiệu quả hơn trong những năm tới. 

Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, bao gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc như nhau (Mục tiêu 8.5 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.5.1: Thu nhập bình quân một lao động có việc làm

Quyết định 681 không đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.5.1.
Hình 58. Thu nhập bình quân một lao động có việc làm
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Nguồn: Điều tra lao động việc làm, Tổng cục thống kê

Thu nhập từ việc làm bình quân hàng tháng của người lao động làm công ăn lương tăng dần đều trong vài năm gần đây: từ 4,11 triệu đồng/tháng (2012) lên 4,7 triệu (2015) và đạt 5,7 triệu đồng/tháng vào năm 2019. Tính theo giá hiện hành, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động làm công ăn lương đã tăng trung bình 4,8% trong thời kỳ 2012-2019. Trong số việc làm được trả lương, vẫn tồn tại sự chênh lệch (tuy không lớn) về thù lao giữa nam và nữ. Năm 2018, tính chung thu nhập của lao động nữ chỉ bằng 89% so với nam. Tương tự có sự chênh lệnh không lớn về thu nhập giữa lao động nữ và nam theo địa bàn làm việc cũng như trong cùng lĩnh vực làm việc. Riêng trong lĩnh vực nông lâm thủy sản hiện tồn tại chênh lệch khá lớn (thu nhập của lao động nữ chỉ bằng 66% của lao động nam). 
Hình 59. Chênh lệch thù lao giữa nữ và nam lao động năm 2018 
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Nguồn: Tính toán của chuyên gia từ Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2018 (TCTK)


Chỉ tiêu 8.5.2: Tỷ lệ thất nghiệp 

Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.5.2:  Năm 2020: <3%, Năm 2025: <3%; Năm 2030: <3%.
Hình 60. Tỷ lệ thất nghiệp (%)
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Nguồn: TCTK

Tỷ lệ thất nghiệp luôn giữ ở mức dưới 3% và có xu hướng giảm vài năm trở lại đây. Năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp cả nước chỉ ở mức 2,16%; trong đó, tỷ lệ này ở thành thị giữ ở mức cao hơn là 3,1% và ở nông thôn là 1,65%. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 cao nhất là ở vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung (2,55%) và thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (1,25%).

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành lộ trình đến 2020 và nếu tiếp tục giữ mức thất nghiệp thấp như hiện nay thì chắc chắn sẽ hoàn thành lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.5.2. vào năm 2030.    

Chỉ tiêu 8.5.3: Tỷ lệ thiếu việc làm.
Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.5.3: Năm 2020 <1,89%; Năm 2025: <1,89%; Năm 2030: <1,89%

Hình 61. Tỷ lệ thiếu việc làm (%)
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Nguồn: TCTK

Tỷ lệ thiếu việc làm chung cả nước giảm dần trong thời gian qua và hiện cũng chỉ ở mức thấp, đạt 1,17% lực lượng lao động năm 2019. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn giữa tỷ lệ này giữa nông thôn và thàhh thị, tương ứng là 1,43% và 0,65% năm 2019. 

Như vậy, tỷ lệ thiếu việc làm hiện đã thấp hơn so với mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho năm 2030. Nếu duy trì ở mức thấp như hiện nay thì Việt Nam chắc chắn sẽ đạt mục tiêu theo lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.5.3. Tuy nhiên, cần chú ý hơn nữa đến tạo việc làm đối với nhóm lao động dễ bị tổn thương như người khuyết tật, nhóm lao động DTTS.  

Mục tiêu 8.6: Đến năm 2030, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc đào tạo. Chủ động thực hiện hiệu quả Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của ILO (Mục tiêu 8.6 và mục tiêu 8.b toàn cầu)

Chỉ tiêu 8.6.1: Tỷ lệ người từ 15-30 tuổi hiện không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo.

Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.6.1: Năm 2020: <7,5%; Năm 2025: <8%; Năm 2030:<8%.
Hình 62. Tỷ lệ người từ 15-24 tuổi hiện không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo
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Nguồn: Điều tra lao động việc làm, TCTK

Hiện tại, chưa có số liệu thống kê được công bố về nhóm lao động độ tuổi từ 15-30 hiện không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo như chỉ tiêu 8.6.1 đề ra mà chỉ có số liệu thống kê được công bố về tỷ lệ thanh niên độ tuổi từ 15-24 không có việc làm và không đi học như mô tả ở hình trên. Theo đó, tỷ lệ này đã giảm đi trong vài năm trở lại đây và chỉ còn mức 6,3% vào năm 2018, song đến năm 2019 lại tăng nhẹ lên 6,4%. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là thanh niên thất nghiệp trong độ tuổi 15-24 có trình độ cao đẳng và đại học trở lên đang ở mức cao hơn đáng kể so với tỷ lệ này của thanh niên chỉ có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước. Điều này cho thấy vấn đề chất lượng đào tạo cần được chú trọng tới đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động.

Như vậy, Việt Nam cần thu thập thông tin về chỉ tiêu này trong thời gian tới, nhưng cơ bản là có khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.6.1. 

Mục tiêu 8.7: Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức (Mục tiêu 8.7 toàn cầu)

Chỉ tiêu 8.7.1: Tỷ lệ người từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ em

Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.7.1: Năm 2020: <9%; Năm 2025:<8%; Năm 2030: <7%

Việt Nam là một trong những quốc gia nỗ lực thực hiện Công ước về Quyền trẻ em và đã quốc gia hóa Công ước này thành hệ thống luật pháp như Luật Trẻ em (năm 2016), Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, hiện chưa có thống kê cập nhật tình hình lao động trẻ em. Đến nay, mới có Báo cáo Điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012 công bố số liệu có liên quan. Tổng cục thống kê mới thực hiện điều tra năm 2018 về lao động trẻ em, song hiện chưa công bố kết quả điều tra. 

Theo Báo cáo Điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012, Việt Nam có 1,75 triệu lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 - 17 tuổi, chiếm 9,6% tổng dân số trẻ em. Trong đó, số trẻ làm việc trên 42 giờ/tuần chiếm 32,4%; số trẻ làm việc dưới 42 giờ/tuần chiếm 67,6%. Lao động trẻ em chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm tới 67%, còn lại ngành dịch vụ chiếm 16,6% và công nghiệp - xây dựng chiếm 15,8%. 

Để có số liệu cập nhật làm cơ sở giám sát tiến trình thực hiện mục tiêu 8.7 theo chỉ tiêu 8.7.1, cần tiến hành bổ sung thông tin về lao động trẻ em định kỳ trong thời gian tới.   

Mục tiêu 8.8: Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả người lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao động làm trong khu vực phi chính thức (Mục tiêu 8.8 toàn cầu)

Chỉ tiêu 8.8.1: Tỷ suất người chết, bị thương do tai nạn lao động

Chỉ tiêu này được xác định bằng 2 cách: số người chết, bị thương do tai nạn lao động được tính a) trên 1.000.000 giờ làm việc của lao động hoặc b) trên 100.000 lao động. 

Quyết định 681 xác định lộ trình sử dụng chỉ tiêu khác: a) số vụ, b) số người chết và c) số người bị thương do tai nạn lao động hàng năm. Lộ trình đặt ra là: Năm 2020: giảm 5%; Năm 2025: giảm 5%; Năm 2030: giảm 5% cho a) và 4,5% cho b) và c).  

Hiện tại, Tổng cục thống kê chưa có số liệu công bố định kỳ về chỉ tiêu 8.8.1. do Thông tư 03 đặt lộ trình đến 2025 mới công bố số liệu về chỉ tiêu 8.8.1. Tuy vậy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có thu thập con số tuyệt đối tương ứng với các chỉ tiêu a), b) và c) sử dụng cho lộ trình ở trên. 
Hình 63. Thống kê tai nạn lao động
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Nguồn: Bộ Lao động thương binh và xã hội

Công tác an toàn lao động đang từng bước được các doanh nghiệp thực hiện, đặc biệt sau khi có Luật an toàn vệ sinh lao động ra đời (2015). Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn chưa có chiều hướng giảm đi. Trong giai đoạn 2014-2019, tai nạn lao động có xu hướng tăng dần theo cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương nặng. Riêng năm 2019 có hơn 8000 vụ tai nạn lao động làm gần 1000 người chết và gần 2000 người bị thương nặng.  

Trên thực tế, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp có thể lớn hơn nhiều con số được công bố vì hiện tại mới có khoảng 6% số doanh nghiệp báo cáo về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong khi nhiều doanh nghiệp, địa phương chưa chủ động báo cáo hoặc cố tình che giấu thông tin về tai nạn lao động. Có thể nói, cả phía doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý ở địa phương chưa thực hiện tốt qui định của luật về công bố và báo cáo thông tin. Bên cạnh đó, lực lượng lao động làm trong khu vực phi chính thức là đối tượng nằm ngoài phạm vi quản lý về an toàn lao động của các qui định hiện hành. Theo đánh giá của Bộ Lao động thương binh và xã hội, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ cả người lao động và người sử dụng lao động. Về phía người lao động, phần lớn người gây tai nạn là lực lượng lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, tay nghề và thâm nhiên thấp, chưa quen với phương thức sản xuất công nghiệp, khả năng nhận thức còn hạn chế nên đã vi phạm các quy định về an toàn lao động, dẫn đến gây tai nạn cho chính mình và những người xung quanh. Về phía người sử dụng lao động và cơ quan quản lí, các doanh nghiệp hiện chưa quan tâm đến việc đầu tư cũng như trang bị các điều kiện về bảo hộ lao động, trang bị các kiến thức, kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận diện các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của người lao động, thực hiện kiểm tra giám sát về an toàn lao động tại chỗ. Có tới trên 80% cơ sở lao động chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động và chưa tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Với thực trạng như trên, Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức trong việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động để có thể giảm được tần suất tai nạn lao động, số người chết và bị thương do tai nạn lao động hàng năm như lộ trình đã đề ra đến năm 2030. 

Mục tiêu 8.9: Đến năm 2030, phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm, tạo sản phẩm và dịch vụ du lịch có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới; thúc đẩy quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương (Mục tiêu 8.9 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.9.1: Tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch trong tổng sản phẩm trong nước.

Quyết định 681 đặt lộ trình cho chỉ tiêu 8.9.1: Năm 2020: 6,5-7%; Năm 2025: 6,5-7%; Năm 2030: Tổng thu  gấp 2 lần năm 2020.

Thông tư 03 đặt lộ trình đến 2025 mới thu thập và công bố số liệu về chỉ tiêu 8.9.1.
 và giaoTổng cục thống kê là cơ quan thực hiện việc này. Vì vậy, chưa thể có phân tích đầy đủ cho chỉ tiêu 8.9.1 ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, có thể đưa ra xu hướng của đóng góp trực tiếp của ngành du lịch trong tổng GDP như sơ đồ sau:
Hình 64. Đóng góp trực tiếp của ngành du lịch trong GDP
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Nguồn: Tính toán của chuyên gia dựa trên số liệu của TCTK.

Hình trên cho thấy hoạt động ngành du lịch trực tiếp đóng góp trung bình khoảng 3,7% trong GDP cả nước
. Tuy nhiên, một báo cáo khác của Tổng cục Du lịch lại cho rằng đóng góp trực tiếp của du lịch trong GDP lần lượt là năm 2016: 7%; năm 2017: 7,9%; năm 2018: 8,4% và 2019: 9.0%. Nếu như đây là thông tin chính xác thì dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn từ ngành du lịch trong những năm tới và có khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu như Lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.9.1. 

Mục tiêu 8.10: Tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người (Mục tiêu 8.10 toàn cầu).

Chỉ tiêu 8.10.1: Số chi nhánh ngân hàng thương mại và số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên
 
Quyết định 681 xác định lộ trình sử dụng 2 chỉ tiêu khác như sau:
	Lộ trình
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030

	Số chi nhánh ngân hàng thương mại trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên
	20 
	>20 
	>20

	Số  máy ATM trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên
	40
	>40
	>40


Hình 65: Số chi nhánh ngân hàng thương mại và số máy ATM trên một trăm nghìn dân 
từ 15 tuổi trở lên
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ngân hàng nhà nước và TCTK

Đến cuối năm 2019, Việt Nam có 10.900 chi nhánh ngân hàng thương mại và khoảng gần 19 ngàn máy ATM trải khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Tính theo chỉ tiêu 8.10.1 thì con số của năm 2019 là: i) Số chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng thương mại đạt 15,1/100.000 người từ 15 tuổi trở lên, giảm hơn so với mức này của năm 2016 là 18/100.000 người; ii) Số máy ATM đạt 26,2 máy trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên, tăng lên so với mức 24 máy của năm 2016. Đáng chú ý, nhờ quá trình với số hóa các dịch vụ ngân hàng những năm gần đây nên mặc dù có sự suy giảm về số chi nhánh trên 10 vạn dân, song hệ thống các tổ chức tài chính và các chi nhánh ngân hàng thương mại vẫn đáp ứng tốt việc hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ tài chính của doanh nghiệp và người dân một cách dễ dàng, thuận tiện hơn. Hiện nay, mỗi điện thoại di động thông minh đều có thể trở thành một chi nhánh ngân hàng và máy ATM.     

Trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 và số hóa toàn cầu hiện nay, việc sử dụng chỉ tiêu 8.10.1 để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu PTBV 8.10 có thể không còn phù hợp. Với tỷ lệ số người sở hữu điện thoại di động hiện đang ở mức cao như hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có khả năng hoàn thành lộ trình theo chỉ tiêu 8.10.1 vào năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Chỉ tiêu 8.10.2: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu khác là Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng: Năm 2020: 70%; Năm 2025:>80%; Năm 2030:>90%.

Hình 66: Số lượng thẻ ngân hàng lưu hành nội địa và quốc tế (triệu thẻ)
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Nguồn: Ngân hàng nhà nước.

Theo qui định, người có có thẻ thanh toán nội địa và quốc tế là người có mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Theo Ngân hàng nhà nước, tính đến đầu năm 2020, Việt Nam có lượng thẻ lưu hành nội địa và quốc tế tương ứng là 87,8 và 15,4 triệu thẻ, tương đương với 118%
 và 20,8% dân số từ 15 tuổi trở lên. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho các năm 2020 và 2025.    

Như vậy, nếu tiếp tục phát triển như hiện tại thì Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành Lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 8.10.2 vào năm 2030.
	TÓM LẠI: Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu chung số 
8 về “Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững”, trong đó, sẽ chắc chắn hoàn thành 5/10 (chiếm 50%) mục tiêu PTBV cụ thể thuộc mục tiêu 8. Tuy nhiên, Việt Nam có thể sẽ không hoàn thành được mục tiêu 8.8. về “”đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho mọi người”. Do vậy, trong những năm tới cần lưu ý thực hiện tốt pháp luật về an toàn lao động cũng như ban hành các chính sách đảm bảo điều kiện lao động an toàn, đặc biệt đối với lao động di cư và lao động làm việc trong khu vực phi chính thức bởi họ là đối tượng nằm ngoài phạm vi quản lý về an toàn lao động của các qui định hiện hành. Bên cạnh đó, số liệu phản ánh một số chỉ tiêu thuộc mục tiêu PTBV cụ thể 8.4 và 8.7 chưa được thu thập đầy đủ  dẫn đến khó đánh giá kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại.
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Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới
Mục tiêu 9.1: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng, đáng tin cậy, có khả năng chống chịu và bền vững, bao gồm cả cơ sở hạ tầng liên vùng và biên giới để hỗ trợ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân với mục tiêu tiếp cận công bằng và trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 9.1 toàn cầu).
Chỉ tiêu 9.1.1: Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển

Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 9.1.1: Duy trì mức tăng 8-10% hàng năm đối với cả hành khách vận chuyển và luân chuyển

Hình 67: Số lượt hành khách vận chuyển chia theo loại hình vận tải                                (triệu lượt người) 
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Nguồn: TCTK
Theo Tổng cục thống kê, năm 2019 hệ thống giao thông đã đảm nhiệm vận chuyển tới gần 5000 triệu lượt hành khách, tăng hơn gấp đôi so với năm 2010, tương đương mức tăng trung bình 9,2% hàng năm trong giai đoạn 2010-2019, góp phần tạo kết nối giữa các vùng miền, địa phương và tăng khả năng đi lại, lưu thông cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống đường bộ đảm nhiệm tới 94,4% tổng lượng hành khách luân chuyển. Mức tăng trưởng về lưu lượng hành khách vận chuyển không đồng đều theo các loại hình vận tải khác nhau. Xu hướng cũng cho thấy sự tăng đột biến của vận tải hành khách theo đường hàng không và đường bộ, với mức tăng bình quân tương ứng là 18,8% và 9,3%. Trong khi đó, có sự sụt giảm liên tục của đường sắt kể từ năm 2013 trở lại đây. 
Xu hướng tương tự được ghi nhận đối với tiêu chí về số lượng hành khách luân chuyển. Giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng số lượng khách luân chuyển chung cả nước đạt trung bình 10,4% hàng năm. Trong đó, vận chuyển hành khách đường hàng không đạt mức tăng trưởng cao nhất là 16% hàng năm, đường bộ đạt 9,4% trong khi đường sắt ghi nhận sự thụt giảm tăng trưởng.
Bảng 12. Số lượt hành khách luân chuyển 2010-2019 chia theo loại hình vận tải           (triệu lượt người km)

	
	Tổng số
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường hàng không

	2010
	97931,8
	4377,9
	69197,4
	3194,5
	21162,0

	2011
	108709,0
	4571,0
	78013,3
	2855,7
	23269,0

	2012
	116043,7
	4600,6
	84982,0
	2835,1
	23626,0

	2013
	124528,2
	4416,6
	90319,8
	2914,1
	26877,7

	2014
	139060,4
	4481,9
	96.885,3
	2985,7
	34707,5

	2015
	154664,7
	4149,6
	105382,2
	3064,5
	42068,4

	2016
	169076,9
	3421,6
	114198,8
	3219,9
	48236,6

	2017
	186834,4
	3625,1
	125390,3
	3504,6
	54314,4

	2018
	206672,7
	3542,1
	130774,7
	4499,9
	67856,0

	2019
	230779,9
	3170,5
	145612,6
	4812,9
	77183,9






Nguồn: TCTK
Nhìn chung, hệ thống hạ tầng giao thông được Nhà nước ưu tiên đầu tư và luôn chiếm tỷ lệ chi từ ngân sách cao nhất trong tổng chi ngân sách cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế nói chung. Nhờ đó, năng lực hệ thống hạ tầng giao thông đã có bước phát triển nhanh chóng.  Theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu (2018) của WEF, hệ thống hạ tầng của Việt Nam xếp thứ 75/135 nước được xem xét; được đánh giá mức điểm số cao hơn năm trước và cao hơn mức trung bình của các nền kinh tế có thu nhập trung bình tương đương Việt Nam.

Như vậy, nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam sẽ hoàn thành Lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 9.1.1. là tăng 8-10% cho cả hai tiêu chí: lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển.
    Chỉ tiêu 9.1.2: Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
 
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 9.1.2: Năm 2020: Duy trì mức tăng 8-10% hàng năm; 2020-2030: Duy trì mức tăng 6-8% hàng năm.

Bảng 13. Lượng hàng hóa vận chuyển 2010-2019 chia theo loại hình vận tải

	Năm
	Tổng số
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển
	Đường hàng không

	Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Nghìn tấn) – chỉ tiêu 9.1.2

	2010
	800886,0
	7861,5
	587014,2
	144227,0
	61593,2
	190,1

	2011
	885681,5
	7285,1
	654127,1
	160164,5
	63904,5
	200,3

	2012
	961128,4
	6952,1
	717905,7
	174385,4
	61694,2
	191,0

	2013
	1010413,9
	6.525,9
	763.790,0
	181.212,7
	58.701,6
	183,7

	2014
	1078580,9
	7.178,9
	821.700,0
	190.600,0
	58.900,0
	202,0

	2015
	1146895,7
	6.707,0
	877.628,4
	201.530,7
	60.800,0
	229,6

	2016
	1255458,2
	5.209,0
	969.721,0
	215.768,2
	64.474,4
	285,6

	2017
	1383212,9
	5.611,1
	1.074.450,9
	232.813,8
	70.019,2
	317,9

	2018
	1539271,7
	5717,7
	1207682,8
	251904,6
	73562,2
	404,4

	2019
	1689989,6
	5100,0
	1340527,9
	266011,2
	77902,4
	448,1

	Chỉ số phát triển (Năm trước =100)-% - lộ trình

	2010
	111,9
	95,3
	114,3
	104,7
	110,4
	136,2

	2011
	110,6
	92,7
	111,4
	111,1
	103,8
	105,4

	2012
	108,5
	95,4
	109,8
	108,9
	96,5
	95,4

	2013
	105,1
	93,9
	106,4
	103,9
	95,1
	96,2

	2014
	106,7
	110,0
	107,6
	105,2
	100,3
	109,9

	2015
	106,3
	93,4
	106,8
	105,7
	103,2
	113,7

	2016
	109,5
	77,7
	110,5
	107,1
	106,0
	124,4

	2017
	110,2
	107,7
	110,8
	107,9
	108,6
	111,3

	2018
	111,3
	101,9
	112,4
	108,2
	105,1
	127,2

	2019
	109,8
	89,2
	111,0
	105,6
	105,9
	110,8


Nguồn: TCTK
Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển có xu hướng tăng lên và đạt 1,5 tỷ tấn năm 2018, tăng trung bình hàng năm 8,8% giai đoạn 2010-2019, đạt mục tiêu lộ trình đề ra là tăng bình quân 8-10%. Trong đó, vận tải đường bộ đảm nhiệm tới 78% tổng lượng hàng hóa vận chuyển của năm 2019. Cũng như vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bàng đường sắt cũng có xu hướng giảm dần và chỉ còn chiếm 3,7% tổng lượng hàng hóa vận chuyển năm 2019 so với gần 10% vào năm 2010. Trong những năm gần đây, vận chuyển hàng hóa đường hàng không có tốc tăng tưởng cao, trung bình 13,2% cao hơn mức tăng trưởng của các loại hình vận tải khác cho thấy ngành hàng không ngày càng có vị trí quan trọng trong cả lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa.
Tương tự, lượng hàng hóa lưu chuyển cũng ghi nhận sự tăng trưởng với tốc độ bình quân 4,2% hàng năm trong giai đoạn 2010-2019, thấp hơn mục tiêu lộ trình đề ra là tăng bình quân 6-8%. Trong đó, ngành hàng không có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 15,3% trong khi ngành đường sắt chỉ đạt mức tăng trung bình 1,0%/năm. Đáng chú ý, vận tải đường biển đảm nhiệm tỷ trọng cao nhất (53,8%) trong tổng tổng lượng hàng hóa luân chuyển, tiếp đó là đường bộ (25,6%) trong khi đường sắt chỉ đảm đương được 1,5% lượng vận tải lưu chuyển của cả nước.     
Bảng 14. Lượng hàng hóa luân chuyển giai đoạn 2010-2019 chia theo loại hình vận tải

	
	Tổng số
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển
	Đường hàng không

	
	Khối lượng hàng hoá luân chuyển (Triệu tấn.km) – chỉ tiêu 9.1.2

	2010
	217.767,1
	3.960,9
	36.179,0
	31.679,0
	145.521,4
	426,8

	2011
	216.129,5
	4.162,0
	40.130,1
	34.371,7
	137.039,0
	426,7

	2012
	215.735,8
	4.023,4
	43.468,5
	36.622,5
	131.146,3
	475,1

	2013
	218.228,1
	3.804,1
	45.668,4
	38.454,3
	129.831,5
	469,8

	2014
	223.151,1
	4.311,5
	48.189,8
	40.099,9
	130.015,5
	534,4

	2015
	230.050,4
	4.035,5
	51.514,9
	42.064,8
	131.835,7
	599,5

	2016
	241.376,9
	3.198,2
	57.377,3
	44.925,2
	135.171,2
	705,0

	2017
	255.932,9
	3.616,7
	63.459,3
	47.800,4
	140.307,7
	748,8

	2018
	275.214,4
	4.025,4
	70.566,7
	51.528,8
	148.024,6
	1.068,9

	2019
	298584,6
	
	
	
	
	

	
	Chỉ số phát triển (Năm trước =100)-%- Lộ trình

	2010
	109,4
	102,5
	114,5
	101,4
	110,2
	134,8

	2011
	99,2
	105,1
	110,9
	108,5
	94,2
	100,0

	2012
	99,8
	96,7
	108,3
	106,5
	95,7
	111,3

	2013
	101,2
	94,6
	105,1
	105,0
	99,0
	98,9

	2014
	102,3
	113,3
	105,5
	104,3
	100,1
	113,8

	2015
	103,1
	93,6
	106,9
	104,9
	101,4
	112,2

	2016
	104,9
	79,3
	111,4
	106,8
	102,5
	117,6

	2017
	106,0
	113,1
	110,6
	106,4
	103,8
	106,2

	2018
	107,5
	111,3
	111,2
	107,8
	105,5
	142,7

	2019
	108,5
	
	
	
	
	





Nguồn: TCTK

Như vậy, Việt Nam có khả năng hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đã đề ra cho chỉ tiêu 9.1.2 với lượng hàng hóa vận chuyển nhưng khó đạt mục tiêu đối với lượng hàng hóa lưu chuyển.

Mục tiêu 9.2: Đến năm 2030, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng và các ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sự bền vững, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; tăng đáng kể tỷ lệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành công nghiệp (Mục tiêu 9.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 9.2.1: Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng sản phẩm trong nước
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 9.2.1:  Đến 2030: đạt 30%

Hình 68. Tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP
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Nguồn: TCTK
Tỷ trọng công nghiệp chế tạo, chế biến trong GDP có xu hướng tăng dần trong 5 năm trở lại đây và đạt gần 16,5% năm 2019 so với mức chỉ 13,34% vào năm 2013. Tuy nhiên, tỷ trọng này tăng rất chậm, thậm chí là trì trệ trong giai đoạn 2010-2014 cho thấy quá trình công nghiệp hóa diễn ra quá chậm, chưa đạt mục tiêu mà Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đặt ra cho thời kỳ 2011-2020 là “đến 2020, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Lý do của tình trạng trên là do: i) Chuyển đối cơ cấu kinh tế trong thời gian qua còn chậm; ii) Năng suất lao động tăng thấp; iii) Chưa phát triển được nhiều sản phẩm, ngành công nghiệp có giá trị công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Đây sẽ là những thách thức không nhỏ cho Việt Nam trong giai đoạn tới đây.
Nếu vẫn giữ như tốc độ như hiện nay thì Việt Nam chỉ có thể đạt tỷ trọng khu vực chế biến chế tạo trong GDP ở mức khoảng 20% vào năm 2030, thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 9.2.1. là 30%.
Chỉ tiêu 9.2.2: Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác để xác định lộ trình: “Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo”: Duy trì mức tăng >10%/năm cho giai đoạn 2015-2030.
Hình 69. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương (tỷ đồng) 
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Nguồn: TCTK
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, giá trị tăng thêm bình quân đầu người của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương
 có xu hướng tăng dần, gấp gần 2,8 lần trong giai đoạn 2010-2019, từ mức 0,57 tỷ đồng năm 2010 lên 1,59 tỷ đồng năm 2019. Điều này cho thấy hoạt động của ngành chế biến chế tạo đã dần hiệu quả hơn và quá trình công nghiệp hóa đang được tăng cường trong vài năm trở lại đây.
Hình 70. Tăng trưởng ngành chế biến, chế tạo so với tăng trưởng GDP (%) 
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Nguồn: TCTK
Tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo luôn tăng cao hơn tăng trưởng của toàn nền kinh tế, nhất là trong những năm gần đây.Trong giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trưởng ngành chế biến chế tạo đạt trung bình tới 10,7% cho thấy ngành này ngày càng trở thành động lực cho tăng trưởng nền kinh tế nói chung và cũng đạt lộ trình đề ra, ít nhất là đến 2020. 
Nếu tiếp tục duy trì mức tăng như hiện nay, Việt Nam sẽ hoàn thành lộ trình đề ra đến 2030 là tăng bình quân ngành chế biến chế tạo trên 10% hàng năm. 
Chỉ tiêu 9.2.3: Tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 9.2.3.
Hình 71. Tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
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Nguồn: TCTK
Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành chế biến chế tạo tăng lên từ 13,5% năm 2010 lên 20% năm 2019 nhưng còn chậm so với nhu cầu và mục tiêu Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đề ra. 
Mục tiêu 9.3:Tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả dịch vụ tín dụng trong khả năng chi trả; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào thị trường và chuỗi giá trị (Mục tiêu 9.3 toàn cầu).
Chỉ tiêu 9.3.1: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng
Quyết định 681 sử dụng số tuyệt đối để xác định lộ trình: “Số doanh nghiệp vừa và nhỏ có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng”: Năm 2020: 200.000; Năm 2025: 250.000; Năm 2030: 300.000.  

Tính đến hết năm 2019, cả nước có gần 758,6 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, với mật độ 15,4 doanh nghiệp trên 1000 dân trong độ tuổi lao động hay 7,4 doanh nghiệp đang hoạt động trên 1000 dân. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97%, đóng góp 45% vào GDP và 31% vào tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có khoảng trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Tỷ lệ dư nợ cho DNNVV chiếm 26% tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế năm 2019 và giữ trung bình trong khoảng 22-26% tổng dư nợ cho vay trong giai đoạn 2012-2019. Hiện tại, DNNVV chủ yêu tiếp cận nguồn vốn qua tín dụng ngân hàng. Hình thức huy động vốn qua các quĩ tín dụng hay các chương trình hỗ trợ DNNVV còn đang rất ít và số vốn giải ngân thực tế còn hết sức hạn chế. Ngoài ra, hình thức bảo lãnh tín dụng cũng được áp dụng nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, song vốn thực sự được bảo lãnh từ kênh này cho DNNVV cũng hạn chế so với nhu cầu về vốn của doanh nghiệp. 
Nếu tính theo con số tuyệt đối, số doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tiếp cận được vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng là 196,7 ngàn doanh nghiệp năm 2019. 
Như vậy, Việt Nam sẽ cơ bản thực hiện được mục tiêu theo lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 9.3.1 vào năm 2020. Tuy nhiên, hệ thống tín dụng sẽ phải tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn nữa, đồng thời mở rộng thêm các kênh tín dụng khác ngoài ngân hàng để có thể đạt mục tiêu đề ra cho các mốc 2025 và 2030.  
Mục tiêu 9.4: Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực công nghệ của các ngành công nghiệp; khuyến khích sáng chế phát minh; đến năm 2030 tăng đáng kể tỷ lệ người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai; tăng đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (Mục tiêu 9.5 toàn cầu).. 
Chỉ tiêu 9.4.1: Tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ so với tổng sản phẩm trong nước.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 9.4.1: Năm 2020: 0,8% - 1%; Năm 2025:>1,2%; Năm 2030: >1,5%

Hình 72. Tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ so với tổng sản phẩm trong nước chia theo các nguồn (% GDP)
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Nguồn: Bộ Khoa học và công nghệ và TCTK.
Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ không ngừng tăng lên hàng năm và dao động vào khoảng 0,37-0,52% GDP trong giai đoạn 2013-2017. Trong đó, nguồn cung cấp vốn chi cho khoa học và công nghệ đã có sự thay đổi đáng kể. Chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước đã giảm dần từ chiếm tỷ trọng tới gần 58% vào năm 2013 thì đến 2017 chỉ còn chiếm 27%. Thay vào đó, chi từ nguồn vốn của doanh nghiệp đã tăng lên mạnh mẽ, tương ứng từ gần 40% lên tới 64% trong cùng giai đoạn. Sự chuyển biến tích cực này là nhờ doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn tới khoa học công nghệ và đã bỏ vốn đầu tư để nâng cao năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của mình. Nhờ đó, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2019 đã tăng 3 bậc so với năm 2018 và xếp thứ 42 trên 129 nước/ nên kinh tế được xếp hạng. Thứ hạng này đã cải thiện 17 bậc so với năm 2016, đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp 
. 
Tuy nhiên, chi cho khoa học và công nghệ của cả nước vẫn chưa đạt mức mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 là 0.8-1% GDP. Việc thu thập đầy đủ, chính xác và công bố số liệu cập nhật về chỉ tiêu 9.4.1 cần được thực hiện thường xuyên hơn trong thời gian tới. Sở dĩ như vậy là do một số nguồn thông tin khác lại cho thấy tổng chi cho khoa học và công nghệ của cả nước đạt ở mức cao hơn, từ 0,7-0,77% GDP; trong đó chi từ nguồn ngân sách nhà nước là từ 0,4-0,5% GDP.     
Chỉ tiêu 9.4.2: Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác để xác định lộ trình: “Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên 1 triệu dân”: Năm 2020: 800; Năm 2025: >1.000; Năm 2030:>1.200.

Hình 73. Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (người)
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Nguồn: Bộ Khoa học và công nghệ
Trong giai đoạn 2013-2017, nhân lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của cả nước đã tăng lên từ gần 13 ngàn người lên 13,6 ngàn người. Trong đó, lượng người tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển trong khu vực nhà nước chiếm 84,1%, khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp chiếm 13,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2,1%. Theo tính toán của Bộ Khoa học và công nghệ, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn thời gian tính trên một triệu dân hiện nay khoảng gần 700 người
. Như vậy, Việt Nam khó có thể hoàn thành mục tiêu lộ trình đề ra đến 2020 có 800 cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn thời gian trên 1 triệu dân và sẽ gặp thách thức cho các mốc tiếp theo tới 2030.
Mục tiêu 9.5: Đến năm 2030, đảm bảo phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đến từng địa bàn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đảm bảo 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận hệ thống thông tin truyền thông (Mục tiêu 9.c toàn cầu).
Chỉ tiêu 9.5.1: Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 9.5.1: Năm 2020: 95%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%

Hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam đã được chú trọng đầu tư và đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Hiện tại, hạ tầng viễn thông đã có hơn 800.000 km cáp quang được triển khai đến tận thôn/bản/xã phường của 63/63 tỉnh/thành phố. Sóng di động đã phủ tới 99,7% dân số, trong đó vùng phủ 3G, 4G phục vụ trên 98% dân số và đã hình thành xa lộ kết nối toàn cầu. 


Việt Nam được đánh giá là nước có mật độ phổ biến dịch vụ viễn thông cao so với các nước trên thế giới. Đến năm 2019, số người sử dụng internet đạt 65.9% (tương đương 64 triệu người dân, hơn gấp đôi so với 30,8 triệu người năm 2013), cao hơn mức trung bình của thế giới là 33%
. Trong số 64 triệu người dùng internet tại Việt Nam thì số lượng người dùng truy cập bằng thiết bị di động là 61,73 triệu người (chiếm 96% số người sử dụng internet). Trong số 143,3 triệu số thuê bao di động được đăng ký thì có tới 45% đã đăng ký 3G&4G. 
Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, mở rộng mạng 4G, triển khai 5G và mạng cáp quang phủ rộng để cung cấp các kết nối dung lượng lớn, chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 của đất nước.

Như vậy, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu mà lộ trình đặt ra cho năm 2020 và chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra cho các năm 2025 và 2030. 
	TÓM LẠI: Xét tổng thể, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành Mục tiêu PTBV chung số 9 về “Xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và tăng cường đổi mới sáng tạo” với việc sẽ hoàn thành 3 trong 5 mục tiêu PTBV cụ thể thuộc mục tiêu số 9. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức và có khả năng không hoàn thành các mục tiêu cụ thể khác là 9.2 về “thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và sử dụng qui trình sản xuất sạch và than thiện với môi trường”, mục tiêu 9.4 về ‘’nâng cao năng lực công nghệ,khuyến khích phát minh sáng chế, tăng tỷ lệ số người làm R&D, và tăng chi cho khoa học và công nghệ”. Cả hai mục tiêu cụ thể này được đánh giá rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới, nếu như Việt Nam muốn vươn lên thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực và sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung thực hiện Mục tiêu PTBV chung số 9.
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Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội
Mục tiêu 10.1: Đến năm 2030, dần đạt được và duy trì tốc độ tăng thu nhập của nhóm 40% dân số thu nhập thấp nhất cao hơn tốc độ tăng bình quân quốc gia (Mục tiêu 10.1 toàn cầu).
Chỉ tiêu 10.1.1: Tốc độ tăng trưởng về thu nhập của hộ bình quân đầu người
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu ”Tốc độ tăng trưởng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất so với tốc độ tăng thu nhập trung bình của hộ gia đình” để xác định lộ trình” Năm 2020: 90%; Năm 2025: 95%; năm 2030: 100%.

Hình 74. Tốc độ tăng trưởng về thu nhập của hộ bình quân đầu người (%)
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Nguồn: Tính toán từ Điều tra mức sống dân cư 2006-2018, TCTK. 
Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình hàng tháng đã cải thiện đáng kể, từ mức gần 1,4 triệu đồng năm  2010 lên tới gần 3,9 triệu đồng năm 2018, gấp gần 3 lần theo giá hiện hành. Đáng chú ý, tốc độ tăng về thu nhập của nhóm 40% dân cư có thu nhập thấp nhất trước đây có phần thấp hơn so với mức chung cả nước thì đến năm 2018 đã gần như ngang nhau, cho thấy mức cách biệt đã phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì sự cách biệt có phần lớn hơn và có xu hướng tăng lên. Ví dụ, nếu như khoảng cách thu nhập giữa 20% nhóm dân cư nghèo nhất và 20% nhóm dân cư giầu nhất là 9,2 lần vào năm 2010 thì đến năm 2018 khoảng cách này đã là gần 10,1 lần.   
Như vậy, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn lộ trình đề ra cho mốc thời điểm 2030 là tốc độ tăng trưởng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất so với tốc độ tăng thu nhập trung bình của hộ gia đình cả nước đạt 100%. Tuy nhiên, cần lưu ý điều này không có nghĩa khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất sẽ giữ nguyên vì thực tế, tăng 1% thu nhập của nhóm giàu nhất khác xa so với tăng1% thu nhập của nhóm nghèo nhất.    
Chỉ tiêu 10.1.2: Tốc độ tăng trưởng về chi tiêu của hộ bình quân đầu người
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 10.1.2.
Hình 75. Tăng trưởng tiêu dùng bình quân đầu người hàng năm của hộ theo giá hiện hành (%)
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Nguồn: TCTK

Tăng trưởng tiêu dùng bình quân đầu người hàng năm của hộ qua từng thời kỳ có xu hướng giảm từ mức 23,7% trong giai đoạn 2008 -2010 xuồng còn 6,9% giai đoạn 2014-2016 và tăng trở lại lên mức 8,6% giai đoạn 2016-2018. Trong đó, tăng trưởng tiêu dùng bình quân của hộ ở vùng nông thôn luôn cao hơn ở thành thị (trừ giai đoạn 2014-2016) và tương ứng đạt tỷ lệ 9,2% so với 6,9% trong giai đoạn 2016-2018. 

Tỷ lệ chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình Việt vẫn chiếm phần lớn các khoản chi của gia đình, chiếm tới 94% vào năm 2010 và 93,5% vào năm 2018, trong đó hơn một nửa là để chi cho ăn uống (chiếm tỷ lệ tương ứng 52% và 51% trong cùng giai đoạn). Đáng chú ý, tăng trưởng chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người của các hộ gia đình nhóm 40% dưới trong giai đoạn 2010-2018 cao hơn mức tăng trung bình cả nước qua mỗi thời kỳ điều tra, gấp 1,3 lần mức chung cả nước trong giai đoạn 2016-2018 cho thấy khả năng tích lũy của nhóm hộ gia đình thu nhập nhóm dưới còn rất hạn chế.  

Mục tiêu 10.2: Đến năm 2030, trao quyền và đẩy mạnh sự tham gia chính trị, kinh tế và xã hội của tất cả mọi người, không kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật, sắc tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo, điều kiện kinh tế hoặc điều kiện khác (Mục tiêu 10.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 10.2.1: Tỷ lệ người sống dưới 50% thu nhập trung vị
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 10.2.1.

Hiện tại, Tổng cục thống kê là cơ quan được giao tính toán và công bố số liệu về chỉ tiêu này. Tuy vậy, cho tới nay cơ quan này chưa công bố số liệu, vì vậy chưa thể phân tích xu hướng của chỉ tiêu 10.2.1. Tuy nhiên, có thể tính toán số liệu cho chỉ tiêu này theo “tỷ lệ phần trăm dân số có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 50% thu nhập trung vị bình quân đầu người của quốc gia”. Nguồn số liệu có thể lấy từ số liệu gốc của các cuộc Điều tra mức sống dân cư được điều tra 2 năm 1 lần do Tổng cục thống kê thực hiện. 
Mục tiêu 10.3: Đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong hưởng lợi cho tất cả mọi người (Mục tiêu 10.3 toàn cầu).
Chỉ tiêu và lộ trình cho mục tiêu này đều không có. Tuy nhiên, nội dung liên quan tới mục tiêu 10.3 đã được thể hiện trong nhiều mục tiêu phát triển bền vững khác có liên quan đã được trình bày ở trên như các mục tiêu: 1,2,3,4,5,6,8… Một số chỉ tiêu có liên quan tới mục tiêu này có thể kể tới như:  i) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (Mục tiêu 3); ii) các chỉ tiêu về tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề (Mục tiêu 4);  v.v. Vì vậy, có thể tham khảo tiến trình thực hiện mục tiêu 10.3 ở các mục khác tương ứng.
Xét tổng thể, có thể khẳng định Việt Nam cơ bản đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi người, đặc biệt các chính sách an sinh xã hội, giáo dục đào tạo và phúc lợi hiện nay đều nhằm giảm bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực và hưởng lợi. Việt Nam cần tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được, đồng thời Chính phủ cần chú ý hơn nữa tới nhóm người yếu thế trong các chính sách được ban hành và thực thi trong những năm tới. 
Mục tiêu 10.4: Xây dựng và thực thi các chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, tiền lương và an sinh xã hội ngày càng đạt được bình đẳng cao hơn (Mục tiêu 10.4 toàn cầu).
Chỉ tiêu 10.4.1: Tỷ trọng giá trị lao động trong tổng sản phẩm trong nước
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 10.4.1.
Tỷ trọng giá trị lao động trong tổng sản phẩm trong nước là phần trăm số chi trả cho người lao động tính trong tổng sản phẩm trong nước. Tổng cục thống kê là cơ quan được giao nhiệm vụ thu thập và công bố. Tuy vậy, hiện nay cơ quan này chưa công bố số liệu định kỳ về chỉ tiêu này
. 
Mục tiêu 10.5: Đảm bảo tăng cường sự đại diện và tiếng nói của các quốc gia đang phát triển trong quá trình ra quyết định tại các tổ chức quốc tế có uy tín để đảm bảo quyền lợi cho các quốc gia đang phát triển và tạo điều kiện thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia (Mục tiêu 10.6 toàn cầu).
Chỉ tiêu 10.5.1: Số tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia với tư cách thành viên
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 10.5.1.
Cùng với thế và lực của đất nước ngày càng tăng, Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế cao hơn tại các thể chế/diễn đàn đa phương, thể hiện rõ nét qua việc ta đã trúng cử vào nhiều cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc (LHQ) như là thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018, Ủy ban Di sản và Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa (UNESCO) nhiệm kỳ 2015-2019 và gần đây nhất đã trúng cử là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Với vai trò thành viên của các tổ chức quốc tế trong khung khổ LHQ, Việt Nam đã tích cực tham gia và chủ trì các hoạt động có liên quan tới thể chế hợp tác quốc tế thuộc các tổ chức này, đồng thời tichs cực tham gia hợp tác khu vực như APEC, ASEAN,  Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Hợp tác tiểu vùng Mê Kông. 
Chỉ tiêu 10.5.2: Số tổ chức quốc tế mà Việt Nam giữ vị trí lãnh đạo từ cấp tiểu ban
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 10.5.2. 
Hiện tại, Bộ ngoài giao chưa thống kê và công bố thông tin về chỉ tiêu 10.5.2, vì vậy chưa có số liệu phân tích. Tuy vậy, về cơ bản vị thế của Việt Nam đang ngày một nâng cao trên trường quốc tế.
Mục tiêu 10.6: Tạo thuận lợi cho việc di cư và di chuyển của người dân một cách có trật tự, an toàn, thường xuyên và trách nhiệm, bao gồm cả việc thực hiện các chính sách di cư có kế hoạch và được quản lý tốt (Mục tiêu 10.7 toàn cầu).
Chỉ tiêu 10.6.1: Tỷ lệ chi phí người lao động nhập cư phải trả để có việc làm ở nước ngoài so với thu nhập trung bình của họ từ công việc đó ở nước đến lao động.
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 10.6.1.
Đây là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ của tổng chi phí mà người lao động nhập cư phải trả để có việc làm ở nước ngoài tính trên thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động từ công việc đó tại nước đến lao động. Hiện tại chưa có điều tra thống kê hay nghiên cứu nào liên quan tới vấn đề này và Thông tư 03 đặt kế hoạch sẽ bắt đầu thu thập số liệu về chỉ tiêu 10.6.1 bắt đầu tư 2025. Chính vì vậy, chưa thể có thông tin liên quan tới chỉ tiêu này ở thời điểm hiện tại.
	TÓM LẠI: Mặc dù đạt được nhiều thành tựu trong đảm bảo bình đẳng xã hội trong thời gian qua, song Việt Nam sẽ gặp thách thức trong thực hiện mục tiêu PTBV chung số 10 về “giảm bất bình đẳng trong xã hội”. Việt Nam chỉ có khả năng hoàn thành 2 trong số 6 mục tiêu PTBV cụ thể thuộc Mục tiêu chung số 6, bao gồm mục tiêu cụ thể 10.1 về “tăng thu nhập của 40% nhóm dân cư có thu nhập thấp nhất” và mục tiêu 10.3. về “”giảm bất bình đẳng trong hưởng lợi””. Với các mục tiêu cụ thể khác, Việt Nam sẽ gặp khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra, mặc dù không đặt lộ trình đối với một số chỉ tiêu cụ thể thuộc các mục tiêu này. Những vấn đề cần quan tâm hơn nữa trong thời gian tới gồm: i) trao quyền và bảo đảm sự tham gia bình đẳng về chính trị, kinh tế và xã hội (mục tiêu 10.2); ii) cần tổ chức thu thập thông tin phản ánh tiến trình thực hiện các mục tiêu hiện đang chưa có số liệu thống kê.
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Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững
Mục tiêu 11.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người dân được tiếp cận với những dịch vụ cơ bản và dịch vụ nhà ở phù hợp, an toàn, trong khả năng chi trả; xóa bỏ các khu ổ chuột, xây mới, nâng cấp, cải tạo các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng (Mục tiêu 11.1 toàn cầu).

Chỉ tiêu 11.1.1: Tỷ lệ dân số sống trong các nhà tạm

Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác là “Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở đơn sơ” để xác  định lộ trình: Năm 2020: <2%; Năm 2025: 1%; năm 2030: <1%

Theo định nghĩa, “nhà tạm” hay nhà “đơn sơ” được hiểu là nhà thiếu một trong số các thuộc tính như: i) Thiếu tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh; ii) Thiếu tiếp cận với hố xí hợp vệ sinh; iii) Thiếu diện tích sinh hoạt; iv) Thiếu độ bền nhà ở; v) Thiếu bảo đảm về quyền sở hữu.   


Theo số liệu từ Điều tra mức sống dân cư, tỷ lệ số hộ sống trong các nhà tạm trong cả nước đã giảm đi nhanh chóng, từ mức 5,5% năm 2010 còn 1,7% năm 2018. Tỷ lệ này ở thành thị giảm từ 1,9% xuống còn 0,5% trong khi tại nông thôn, tỷ lệ này giảm từ mức 7,1 xuống còn 2,3% trong cùng giai đoạn.
Hình 76. Tỷ lệ số hộ sống trong các nhà tạm (%)
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Nguồn: Điều tra mức sống dân cư. TCTK 

Sự cải thiện chất lượng nhà ở, thể hiện ở xu hướng giảm mạnh tỷ lệ hộ phải sống trong nhà tạm được ghi nhận ở mọi tiêu chí, từ thành thị đến nông thôn, ở khắp các vùng miền và nhóm dân cư. Tuy nhiên, cho đến năm 2018, nhóm 20% thu nhập thấp nhất (nhóm 1) vẫn có tới 4,4% sống ở nhà tạm so với 0,2% ở nhóm 20% thu thập cao nhất (nhóm 5). Bên cạnh đó, Trung du và vùng núi phía Bắc vẫn có tới 4,7% số hộ sống trong các nhà tạm. Điều này đòi hỏi các chính sách về nhà ở cần chú ý tới nhóm người thu nhập thấp và những vùng có điều kiện đặc thù hơn nữa.
Bảng 15. Tỷ lệ số hộ sống trong các nhà tạm chia theo thành thị/nông thôn, theo vùng và 5 nhóm thu nhập (%)

	NĂM
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	CẢ NƯỚC
	5,5
	5,0
	3,4
	2,6
	1.7

	Thành thị
	1,9
	1,7
	1,1
	0,7
	0.5

	Nông thôn
	7,1
	6,4
	4,5
	3,5
	2.3

	Theo vùng
	
	
	
	

	Ðồng bằng sông Hồng
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0.1

	Trung du và miền núi phía Bắc
	8,8
	9,4
	7,2
	6,1
	4.7

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	3,1
	2,2
	1,9
	1,8
	0.8

	Tây Nguyên
	2,0
	2,5
	1,3
	0,7
	0.8

	Ðông Nam Bộ
	3,0
	2,4
	1,3
	0,8
	0.5

	Ðồng bằng sông Cửu Long
	16,8
	14,4
	10,2
	6,8
	4.2

	Theo 5 nhóm thu nhập
	
	
	
	

	Nhóm 1
	12,7
	12,3
	9,5
	8,1
	4.4

	Nhóm 2
	7,9
	7,0
	4,3
	3,5
	2.4

	Nhóm 3
	4,9
	3,7
	2,5
	1,6
	0.9

	Nhóm 4
	2,5
	2,0
	1,3
	1,0
	0.5

	Nhóm 5
	1,0
	0,8
	0,6
	0,5
	0.2


 Nguồn: Điều tra mức sống dân cư. TCTK


Như vậy, nếu tiếp tục xu hướng như hiện nay thì Việt Nam sẽ chắc chắn hoàn thành mục tiêu như lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 11.1.1. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý tới các chính sách nhà ở đối với người có thu nhập thấp, người ở những vùng hay xảy ra thảm họa thiên tai và chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu như Vùng Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu long. 
Mục tiêu 11.2: Đến năm 2030, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với hệ thống giao thông an toàn, trong khả năng chi trả, thuận tiện và bền vững; cải thiện an toàn giao thông, mở rộng giao thông công cộng với chú ý đặc biệt tới nhu cầu của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi (Mục tiêu 11.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 11.2.1: Tốc độ tăng số lượt hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.2.1.
Hệ thống giao thông công cộng tại các thành phố, nhất là thành phố lớn đã được tăng cường đáng kể nhờ chính sách khuyến khích phát triển vận tài hành khách công cộng tại các độ thị, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay phương tiện cá nhân, hướng tới hệ thống giao thông vận tải đô thị bền vững. Tại các thành phố lớn như Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Hải phòng, Cần thơ, mạng lưới xe buýt công cộng đã được tăng cường, góp phần tăng khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ giao thông công cộng. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng nhu cầu của giao thông công cộng tại các đô thị còn hạn chế. Tại Hà Nội, xe buýt mới đáp ứng được 13% nhu cầu đi lại của người dân; tại TP Hồ Chí Minh mới đạt 10%. Con số này tại Hải Phòng, Ðà Nẵng, Cần Thơ còn thấp hơn nữa, mới đạt khoảng 1%. Các phương tiện giao thông công cộng khác hoặc còn đang trong thời gian xây dựng, hoặc chưa phát huy được hết vai trò được kỳ vọng. 
Hiện tại chưa có số liệu thống kê được công bố định kỳ về chỉ tiêu 11.2.1. Vì vậy chưa thể phân tích tiến trình thực hiện và xu thế của chỉ tiêu này tại thời điểm hiện tại.
Mục tiêu 11.3: Đến năm 2030, tăng cường năng lực lập quy hoạch và phát triển đô thị bao trùm và bền vững, có sự tham gia của cộng đồng (Mục tiêu 11.3 toàn cầu)
Với mục tiêu 11.3 này, Việt Nam không đặt chỉ tiêu cũng như Lộ trình cần thực hiện. 
Mục tiêu 11.4: Tăng cường bảo vệ và bảo đảm an toàn các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới và các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận (Mục tiêu 11.4 toàn cầu)
Chỉ tiêu 11.4.1: Số lượng và tỷ lệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam được bảo tồn.
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác: “Tỷ lệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được lập quy chế bảo vệ di sản” để xác định lộ trình: Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%.

Việt Nam hiện có 8 di sản thế giới và 12 di sản phi vật thể được UNESCO công nhận. Công tác bảo vệ và gìn giữ các di sản này đã và đang được thực hiện theo Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 Quy định về Quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Hiện nay, 08 địa phương có di sản thế giới đã xây dựng, ban hành và triển khai các kế hoạch quản lý di sản, quy chế bảo vệ di sản thế giới, chiếm 100% số di sản thế giới được UNESCO công nhận. 
Tuy nhiên, việc cân đối hài hòa giữa bảo tồn, gìn giữ và phát triển như thế nào vẫn luôn là bài toán không dễ tìm lời giải. Nhiều di sản thế giới ở Việt Nam gần đây đang bị thách thức bởi áp lực phát triển kinh tế. Để bảo vệ bền vững các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, bên cạnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa hiện hành, cần có sự vào cuộc của các địa phương và sự tham gia của cộng đồng. Đặc biệt, cần có cơ chế để người dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn và cùng được hưởng lợi từ các di sản này.  
Về cơ bản, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu mà lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 11.4.1 nêu ở trên. Tuy nhiên, cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các qui chế đã được xây dựng để bảo đảm an toàn cho các di sản thiên nhiên thế giới đã được công nhận.
Mục tiêu 11.5: Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết và bị ảnh hưởng và giảm đáng kể thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai, thảm họa gây ra so với GDP, chú trọng bảo vệ người nghèo và người dễ bị tổn thương (Mục tiêu 11.5 toàn cầu)
Chỉ tiêu 11.5.1:: Số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.5.1: Năm 2020: <300; Năm 2025: <250; Năm 2030: <200.
Bảng 16. Thiệt hại kinh tế và số người chết, mất tích, bị thương trực tiếp do thiên tai, thảm họa gây ra

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Tổn thất kinh tế trực tiếp do thiên tai so với GDP (%) (*)
	1.2
	0.1
	0.2
	1.3
	1.2
	0.3
	0.1

	Số người chết, mất tích và bị thương 
	258
	422
	456
	688
	1068
	375
	316



Nguồn: (*) Tính toán từ số liệu của TCTK
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động nhất của thiên tai và BĐKH, đặc biệt là bão, lũ quét, sạt lở đất và hạn hán. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2013-2019, Việt Nam trải qua nhiều tác động nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu, gây nhiều tổn thất lớn về người và thiệt hại cho nền kinh tế. Trong giai đoạn này, trung bình hàng năm Việt Nam thiệt hại khoảng 0,6% GDP. Số người chết, mất tích và bị thương tăng mạnh vào giai đoạn 2015-2017 nhưng sau lại giảm mạnh vào hai năm 2018 và 2019 nhờ những nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trực tiếp do thiên tai, thảm họa gây ra. Mặc dù đã có nhiều cải thiện song khả năng ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH) và thiên tai của nước ta vẫn còn hạn chế.  

Mặc dù có thể thực hiện được mục tiêu theo lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 11.5.1 vào năm 2020 và những năm tiếp theo, nhưng Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi thực hiện mục tiêu này, nhất là trong bối cảnh diễn biến thời tiết khí hậu cực đoan rất khó lường trong những năm tới do tác động của BĐKH. 
Mục tiêu 11.6: Giảm tác động có hại của môi trường tới con người tại các đô thị, tăng cường quản lý chất lượng không khí, chất thải đô thị và các nguồn chất thải khác (Mục tiêu 11.6 toàn cầu)
Chỉ tiêu 11.6.1: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.6.1: Năm 2020: 87,5%; Năm 2025: 90%; Năm 2030: 95%

Hình 77. Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia so với chất thải rắn thông thường được thu gom (%)
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Nguồn: TCTK.
Môi trường tại các đô thị ở Việt Nam đang chịu tác động tiêu cực từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Mặc dù việc đầu tư cho hạ tầng đô thị, trong đó có hệ thống xử lý chất thải rắn đã được chú trọng nhưng vẫn còn xa so với yêu cầu và tốc độ đô thị hóa. 
Tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đạt ở mức 84% vào năm 2018 so với 75% của năm 2015. Đáng chú ý, tỷ lệ này không đồng đều giữa các đô thị và vùng. Vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là nơi đi đầu trong việc xử lý chất thải rắn thông thường, với tỷ lệ hơn 90% chất thải rắn thông thường thu gom đã được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Tây nguyên chỉ đạt 61% vào năm 2018. Riêng Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố hầu như đã đạt xử lý toàn bộ số rác thông thường được thu gom (tương ứng đạt tỷ lệ 98% và 100%).   
Nếu theo xu hướng như hiện tại thì Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu như lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 11.6.1. đến năm 2020 và thậm chí về đích trước 5 năm vào năm 2025. Tuy vậy, cần chú trọng hơn nữa việc phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý thức cũng như sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ qui định về xả rác nơi công cộng.
Chỉ tiêu 11.6.2: Tỷ lệ chất thải rắn xây dựng đô thị được thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng so với tổng lượng chất thải rắn xây dựng đô thị phát sinh được thu gom.
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.6.2.
Hiện tại, chưa có số liệu thống kê được công bố định kỳ về chỉ tiêu 11.6.2. Mặt khác Việt Nam không đặt lộ trình cần đạt cho chỉ tiêu này nên hiện chưa thể phân tích về tiến trình thực hiện. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ xây dựng, lượng chất thải xây dựng tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây cùng với tốc độ đô thị hóa, các công trình xây dựng tăng nhanh ở các đô thị lớn của cả nước. Chất thải xây dựng chiếm khoàng 10-15% lượng chất thải rắn đô thị. Riêng các đô thị lớn như Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ này chiếm 25% chất thải rắn đô thị. Đáng chú ý, chất thải rắn xây dựng hiện chưa được quan tâm phân loại, thu gom riêng để tái chế mà thường được chôn lấp cùng với chất thải rắn sinh hoạt. Đây là một thách thức không nhỏ của Việt Nam do đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng hiện nay tại các đô thị hiện nay.   
Chỉ tiêu 11.6.3: Nồng độ các chất trong môi trường không khí
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.6.3. 
Bảng 17: Nồng độ các chất trong môi trường không khí tại một số điểm quan trắc
	Tỉnh/               thành phố
	Điểm quan trắc
	QCVN 05-2013/BTNMT
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	Nồng độ PM2,5 (TB năm) -  µg/m3
	
	
	

	Phú Thọ 
	Hùng vương
	25
	42.7
	51.7
	50
	-
	33.8
	-

	Quảng Ninh 
	Hồng hà
	
	-
	34.2
	30.2
	-
	31.7
	38.8

	Hà Nội 
	Nguyễn Văn Cừ
	
	57.2
	52.5
	48.5
	38.2
	35.5
	37.7

	Đà Nẵng 
	Lê duẩn
	
	18.8
	17.5
	16.5
	-
	-
	21.8

	
	
	Thông số TSP (TB năm)- µg/m3
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	Tây Bắc KCN Phú Bài
	100
	
	
	
	350
	365
	332

	
	Chợ Đông Ba
	
	
	
	
	380
	303
	451

	Đà Nẵng
	Đông Bắc KCN Liên Chiểu 
	
	
	
	
	350
	302
	317

	
	Tây KCN Liên Chiểu 
	
	
	
	
	370
	376
	351

	
	Ngã 5 đầu đường Trần Bình Trọng
	
	
	
	520
	541
	567

	
	P. Thạch Thang
	
	
	
	
	240
	202
	233

	Tp. Hồ Chí Minh 
	Ngã tư Bình Phước
	
	
	
	
	336.4
	353
	222

	
	Ngã tư Nguyễn Văn Linh - QL 1A
	
	
	
	361.1
	407
	223

	Bình Dương
	Khu Đô thị CN Mỹ Phước 
	
	
	
	
	111
	56
	31

	
	Ngã ba Châu Thới
	
	
	
	
	371.4
	262
	508

	Đồng Nai
	Ngã ba Dầu Giây 
	
	
	
	
	461.8
	327
	389

	
	Ngã tư Vũng Tàu
	
	
	
	
	400.3
	441
	499


Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn PM2,5 và TSP tại các thành phố lớn như Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng tăng, vượt quá giới hạn của qui chuẩn Việt Nam ở mức cao. Tình trạng này đang rất đáng lo ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của người dân. Điều này đòi hỏi Chính phủ và các cơ quan liên quan cần có những giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian tới để cải thiện tình hình. Trong đó, phải tăng cường thực thi các qui định của pháp luật từ người dân và các doanh nghiệp đồng thời có chế tài nghiêm khắc với những vi phạm. Bên cạnh đó, cần duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc, đo lường chất lượng không khí và công bố công khai để người dân có điều kiện giám sát. 
Chỉ tiêu 11.6.4: Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.6.4. 
Hình 78. Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người 
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Nguồn: Tổ chức năng lượng quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
Lượng phát thải các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính được tính quy đổi ra lượng khối khí thải CO2 và được thu thập số liệu trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, Việt Nam chưa công bố định kỳ về chỉ tiêu này. Trong khi đó, một số tổ chức quốc tế đã công bố số liệu về chỉ tiêu này của Việt Nam. Ví dụ, theo số liệu của Ngân hàng thế giới và Tổ chức năng lượng quốc tế EIA), lượng thải CO2 bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 1,75 tấn CO2 vào năm 2010 lên 2,81 tấn CO2 vào năm 2018. Số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới cho thông tin tới năm 2014 với mức tăng từ 2,86 tấn CO2 năm 2010 lên 3,13 tấn CO2 trên đầu ngươì vào năm 2014. Mặc dù mức bình quân này từ hai nguồn trên không phải cao so với mức trung bình thế giới (5,0 tấn CO2 /đầu người), song xu thế tăng nhanh của Việt Nam trong những năm gần đây cần được lưu ý để thực hiện các giải pháp thích hợp nhằm kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính tính theo chỉ tiêu 11.6.4 trong thời gian tới.
Mục tiêu 11.7: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận phổ cập với không gian công cộng xanh, an toàn và thân thiện cho toàn dân, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật (Mục tiêu 11.7 toàn cầu)
Chỉ tiêu 11.7.1: Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.7.1.
Các không gian công cộng (KGCC) nói chung và không gian vui chơi giải trí trong các khu dân cư nói riêng ở các đô thị nước ta hiện đang thiếu thốn trầm trọng. Nhiều KGCC đã có thậm chí còn bị lấn chiếm, thu hẹp dần. Công tác quản lý những KGCC này cũng còn nhiều khó khăn và tồn tại. Hiện tại, số liệu về KGCC ở Việt Nam chưa được công bố chính thức, chỉ có một số thông tin riêng lẻ đối với một số thành phố lớn như Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn, độ che phủ của cây xanh toàn thành phố Hà Nội là 11,7% trong khi thành phố Hồ Chí Minh là 26,3% và phân bổ không đồng đều. Nội thành Hà nội có độ che phủ chung 7% trong khi Tp. Hồ Chí Minh chỉ có 3,9%. Tại hai thành phố này, tỷ lệ diện tích cây xanh bình quân chỉ đạt khoảng 2m2/người, thấp hơn nhiều tiêu chuẩn quốc gia và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới 
.   
Trong những năm gần đây, nhiều khu đô thị mới đã và đang được xây dựng mới, góp phần thay đổi bộ mặt nhiều thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều khu đô thị mới còn thiếu các không gian công cộng như quảng trường, vườn dạo, vườn hoa, công viên… chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân đô thị. Thêm vào đó, diện tích cây xanh, mặt nước không được khai thác, sử dụng hợp lý làm cho chất lượng môi trường sống của dân sống ở đô thị càng thêm suy giảm. 
Với những phân tích ở trên và mặc dù không đề ra lộ trình cụ thể cần đạt nhưng rõ ràng việc hoàn thành mục tiêu 11.7 vào năm 2030 sẽ không dễ dàng. Và, để tạo điều kiện cho việc giám sát tiến trình thực hiện, Việt Nam cần cập nhật số liệu và thông tin định kỳ về chỉ tiêu 11.7.1 trong thời gian tới.
Mục tiêu 11.8: Hỗ trợ việc kết nối thông suốt về kinh tế, xã hội và môi trường giữa nội, ngoại thành và nông thôn thông qua việc tăng cường công tác quy hoạch phát triển quốc gia và vùng (Mục tiêu 11.a toàn cầu).
Việt Nam không sử dụng chỉ tiêu hay lộ trình nào để làm cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu này, vì vậy chưa thể cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện mục tiêu 11.8 ở thời điểm hiện tại.

Mục tiêu 11.9: Đến năm 2030, tăng đáng kể số đô thị và khu dân cư áp dụng quy hoạch và chính sách tích hợp hướng tới sự bao trùm, hiệu quả nguồn lực, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng khả năng chống chịu trước thảm họa (Mục tiêu 11.b toàn cầu)
Không có chỉ tiêu cho mục tiêu này theo Thông tư 03.
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu về “Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu” để xác định lộ trình: Năm 2020: Hoàn thành đối với Đô thị loại IV; Năm 2025: Hoàn thành đối với Đô thị loại II&III; Năm 2030:
Hoàn thành đối với Đô thị loại I.

Việc lồng ghép BĐKH vào các qui hoạch chung của đô thị đã bước đầu được triển khai trên thực tế trong một số năm gần đây. Vấn đề này cũng đã được thể chế hóa trong một số văn bản chính sách như Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH, Chương trình phát triển Đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020. Hiện nay, Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đang được Bộ xây dựng và các bên liên quan tích cực chuẩn bị và quan điểm tích hợp, bảo đảm tính bao trùm, lồng ghép nội dung giảm nhẹ, thích hợp với BĐKH và tăng cường khả năng chống chịu trước thảm họa cũng sẽ được thể hiện cụ thể hơn trong Chiến lược này. 
Tuy nhiên, để giám sát tiến trình thực hiện lộ trình cần đạt trong những năm tới như nêu ở trên, cần xác định rõ tiêu chí thế nào là “qui hoạch đô thị được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và BSĐKH”? Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống thông tin cập nhật về chỉ tiêu này làm cơ sở giám sát tiến độ thực hiện mục tiêu như lộ trình đã đặt ra.
Mục tiêu 11.10: Phát triển nông thôn bền vững, đảm bảo hài hòa các khía cạnh phát triển kinh tế; đô thị hóa; bao trùm; bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn xét trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và dân chủ (Mục tiêu bổ sung của Việt Nam).
Chỉ tiêu 11.10.1: Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 11.10.1.
Hình 79. Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới  
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Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng lên nhanh chóng trong 5 năm qua. Nếu như năm 2015 mới có 17% số xã đạt tiêu chí này thì đến hết năm 2019, cả nước có 4.806 xã (chiếm 54%) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, tăng gấp hơn 3 lần. Bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí chuẩn nông thôn mới/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí và Việt Nam đã hoàn thành trước và vượt mục tiêu mà Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới đặt ra cho giai đoạn 2010-2020 (50%).
	TÓM LẠI: Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức khi thực hiện mục tiêu chung số 11 về “phát triển đô thị và nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu cho mọi người”. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành được 3 ttrong số 10 mục tiêu cụ thể (mục tiêu 11.1, 11.4 và mục tiêu 11.9)  thuộc mục tiêu chung này (chiếm 30%). Đáng chú ý, Việt Nam không đặt lộ trình cho tới 8/10 chỉ tiêu sử dụng để giám sát tiến trình thực hiện các mục tiêu cụ thể, vì vậy không thể đánh giá được xem liệu chúng ta có khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra hay không. Những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới liên quan tới các mục tiêu cụ thể hiện đang còn nhiều thách thức là: mục tiêu 11.2 về “bảo đảm hệ thống giao thông đô thị an toàn thuận lợi”, “mở rộng giao thông công cộng”; mục tiêu 11.6 về ”giảm tác hại của môi trường tới con người tại độ thị với quản lí chất lương không khí, chất thải đô thị, các nguồn chất thải đô thị độc hại khác” và mục tiêu 11.7 về “bảo đảm tiếp cận phổ cập với không gian công cộng xanh”.
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Mục tiêu 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững
Mục tiêu 12.1: Thực hiện Khung chương trình 10 năm về sản xuất và tiêu dùng bền vững theo cam kết quốc tế (Mục tiêu 12.1 toàn cầu)
Việt Nam không sử dụng chỉ tiêu hay lộ trình nào để làm cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu này, vì vậy chưa thể cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện mục tiêu 12.1 ở thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, thời gian qua Việt Nam đã triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SX&TDBV)
 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2016. Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 nhằm cụ theer hóa Chương trình trên của Chính phủ; xây dựng Chương trình quốc gia về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  trong thời gian tới. Chương trình không chỉ khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng khoa học, công nghệ và thay đổi phương thức quản lý, hướng đến sản xuất sạch hơn mà còn định hướng, thay đổi hành vi tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Trong đó, các đề xuất tập trung vào hoạt động phân phối và tiêu dùng theo hướng xanh và bền vững, từ đó, góp phần đạt được các mục tiêu PTBV số 12. 

Ngoài ra, mô hình nền kinh tế tuần hoàn đang thu hút được sự quan tâm của các đơn vị hoạch định chính sách của Việt Nam. Các Bộ, cơ quan, Ban ngành, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu về nền kinh tế tuần hoàn, hướng đến sử dụng tư duy kinh tế tuần hoàn trong hoạch định chính sách liên quan nhằm tối đa hoá các giá trị của vật liệu đầu vào và giảm thiểu chất thải thông qua việc thay đổi thiết kế, quy trình sản xuất và sử dụng hàng hòa.
Mục tiêu 12.2: Đến năm 2030, đạt được quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản (Mục tiêu 12.2 toàn cầu).
Chỉ tiêu 12.2.1: Tỷ lệ diện tích phần đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.2.1: Năm 2020: 75%; Năm 2020: 85%; Năm 2030: 100%.

Hình 80. Tỷ lệ diện tích phần đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền (%)
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Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công tác đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản để lập bản đồ địa chất hướng đến phục vụ việc phát hiện, dự báo triển vọng tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác, xác định hiện trạng môi trường địa chất và dự báo các tai biến địa chất, từ đó, góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Đến cuối năm 2018, khoảng 71% diện tích lãnh thổ phần đất liền (tương đương gần 235 nghìn km2) đã được lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 với trên 5000 điểm khoáng sản được phát hiện. Theo thông tin của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tất cả các đô thị loại 1, 2 và hầu hết đô thị loại 3 đã được điều tra địa chất, thành lập hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản, địa chất thủy văn - địa chất công trình, địa chất môi trường, bản đồ sử dụng đất phục vụ quy hoạch phát triển đô thị. 
Dự báo đến năm 2020, Việt Nam có tiềm năng đạt được mục tiêu lộ trình đề ra với 75% diện tích lãnh thổ phần đất liền được lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000. Tuy nhiên, với thực tế năng lực điều tra, khảo sát như hiện nay, lộ trình mục tiêu năm 2025 và 2030 khó có khả năng đạt được. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu quan cần tăng cường tối đa năng lực quản lý, lập kế hoạch điều tra, khảo sát cụ thể để hướng đến mục tiêu 100% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 vào năm 2030. 
Chỉ tiêu 12.2.2: Tỷ lệ diện tích phần đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.2.2: Năm 2020: 50%; Năm 2025: 70%; Năm 2030: 100% diện tích đất liền. 

Hình 81. Tỷ lệ diện tích phần đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000 (%)
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Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Từ năm 2011, Bộ TNMT đã triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài nguyên và môi trường và đã xây dựng một số bộ dữ liệu cơ bản, làm cơ sở xây dựng các CSDL chuyên ngành thống nhất trên một nền chung, bao gồm: cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ 1/50.000 và 1/250.000 phủ trùm toàn bộ lãnh thổ phần đất liền; cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/25.000 khu vực miền Trung, Tây Nguyên phần đất liền; cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000 phủ trùm toàn bộ lãnh thổ phần đất liền. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, diện tích đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000 mới chiếm 30% vào năm 2015; đến tháng 6/2019 tỷ lệ này chỉ còn đạt 27,3%, thấp xa so với mục tiêu lộ trình đặt ra cho năm 2020 là 50%. Nếu không tích cực cải thiện tình hình trong những năm tới thì Việt nam có nguy cơ không đạt mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ 100% diện tích đất liền Việt Nam được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000 như lộ trình đề ra. 
Đáng lưu ý là công tác bay đo từ phổ gamma nếu chỉ nhằm mục đích đánh giá và dự báo triển vọng khoáng sản, hướng đến khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản thì không nhất thiết phải đạt được mục tiêu bay đo 100% diện tích đất liền mà chỉ cần tập trung vào các vùng có tiềm năng khoáng sản cao, phù hợp với việc khai thác ở quy mô lớn hoặc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia và cần đạt độ chi tiết cao. Vì vậy, Chính phủ có thể xem xét điều chỉnh lộ trình cho chỉ tiêu 12.2.2 cho các năm tiếp theo. 

Chỉ tiêu 12.2.3: Tỷ lệ diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được bay đo từ, trọng lực tỷ lệ 1:250.000
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.2.3: Năm 2020: 60%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 100% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam.

Theo báo cáo của bộ Tài nguyên và Môi trường, vào tháng 6 năm 2019 mới chỉ có 25% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được bay đo từ, trọng lực tỷ lệ 1:250.000. Hiện vẫn còn khoảng 18% diện tích vùng biển chưa được lập hải đồ, bản đồ. Phần lớn diện tích vùng biển nông và vùng biển sâu, xa bờ chưa được điều tra địa chất khoáng sản biển. Năm 2013, dự án “Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
 Hy vọng rằng, khi kết quả nghiên cứu của dự án này được hoàn thiện, đưa vào triển khai thực tế cũng như khi công nghệ và kỹ thuật được chuyển giao đầy đủ thì tỷ lệ diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được bay đo từ, trọng lực tỷ lệ 1:250.000 có triển vọng sẽ tăng nhanh trong giai đoạn tới. Cho dù như vậy thì dự báo Việt Nam có thể sẽ chưa hoàn thành mục tiêu như lộ trình đề ra cho chỉ tiêu 12.2.3 vào các năm 2020, 2025 và năm 2030.
Mục tiêu 12.3: Đến năm 2030, giảm một nửa chất thải lương thực tính theo đầu người và giảm tổn thất lương thực trong chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả những tổn thất sau thu hoạch (Mục tiêu 12.3 toàn cầu).
Chỉ tiêu 12.3.1: Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm chủ yếu sau thu hoạch.
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.3.1.

Hình 82. Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm trong chuỗi sản xuất, cung ứng (%)
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Nguồn: Bộ NN&PTNT, Tạp chí Tài chính
Việt Nam có tiềm năng lớn về các mặt hàng nông nghiệp và luôn là một trong những quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu một số sản phẩm nông sản có giá trị. Tuy nhiên, tổn thất sau thu hoạch vẫn ở mức cao. Qua nhiều năm tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch, mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở một số khâu tăng cao, đặc biệt là đối với sản xuất lúa. Nhờ đó, tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất lúa gạo giảm còn 8-10% và có khả năng đạt được mục tiêu đến năm 2020. Tổn thất lương thực đối với thủy sản cũng có khả năng đạt được mục tiêu giảm xuống còn 10% đến năm 2020. Riêng đối với rau quả, tổn thất lương thực sau thu hoạch chưa được cải thiện và vẫn ở mức cao (Hình 73).

Mục tiêu 12.4: Đến năm 2020, đạt quản lý tốt vòng đời của các loại hóa chất và chất thải theo các cam kết quốc tế đã ký kết, nhằm giảm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và tác động có hại đến sức khỏe con người và môi trường (Mục tiêu 12.4 toàn cầu).
Chỉ tiêu 12.4.1: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý.
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu khác: “Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường” để xác định lộ trình: Năm 2020: 85%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%.

Tính đến năm 2018, tỷ lệ chất thải nguy hại (CTNH) được thu gom, xử lý đúng quy định đạt khoảng 75%, trong đó tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đạt 99%. Năng lực thu gom xử lý CTNH của các cơ sở xử lý đã được nâng cao hơn. Năm 2018, cả nước có 118 cơ sở xử lý CTNH, tăng 5 cơ sở so với năm 2017 và xử lý được thêm 500 nghìn tấn CTNH/năm. Bên cạnh việc thu gom, tự xử lý CTNH trong nước, Việt Nam đã bước đầu xuất khẩu CTNH ra nước ngoài, góp phần làm giảm áp lực về xử lý chất thải ở trong nước.
Tuy gần như toàn bộ chất thải y tế đã được xử lý đúng quy định, CTNH trong công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt vẫn chưa được xử lý triệt để do chưa có hệ thống phân loại và thu gom khoa học cùng hệ thống giám sát, quản lý chặt chẽ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 
Việt Nam sẽ gặp thách thức để đạt mục tiêu 100% chất thải rắn nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 nếu không tích cực đầu tư thêm và nâng cấp công suất các cơ sở xử lý CTNH hiện có.  

Chỉ tiêu 12.4.2: Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.4.2: Năm 2020: 95%; Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%. 

Hình 83. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (%)
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Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT)
Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến giữa năm 2019, có gần 93% (407/439) cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg
 đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để và tương tự, có 66% (289/435) cơ sở theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg
 đã hoàn thành xử lý triệt để. Trong số các cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, có 27/32 cơ sở theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 104/146 cơ sở theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg thuộc khu vực công ích và trách nhiệm xử lý là của Nhà nước (chủ yếu là các bãi rác, bệnh viện và các khu khám chữa bệnh,..). Đối với các cơ sở này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước để xử lý triệt để nhằm thúc đẩy tiến độ xử lý. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; tỷ lệ các cơ sở hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần giảm thiểu tác động của ô nhiễm tới cộng đồng.
Như vậy, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiên trọng (theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg) đến năm 2020. Tuy nhiên, theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, Việt Nam còn phải xử lý hơn 100 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng (chiếm tới 1/3 tổng số cơ sở cần được xử lý đến năm 2020) để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, danh sách các cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng cần được xử lý có thể sẽ được tiếp tục bổ sung cho giai đoạn tới đây. 

Như vậy, Việt nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức để đạt mục tiêu mà lộ trình đặt ra theo chỉ tiêu 12.4.2. là xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào năm 2030.   

Chỉ tiêu 12.4.3: Tỷ lệ khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo.
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.4.3.
Hình 84. Tỷ lệ điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật được xử lý hoàn toàn 
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Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT)
Ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam có xu hướng gia tăng do ô nhiễm từ hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải công nghiệp và sinh hoạt từ các bãi chôn lấp đang ngày càng mở rộng diện tích và các nguồn nước thải chưa được xử lý triệt để. Theo Danh mục điểm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nếu như năm 2016 toàn quốc có 240 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại 15 tỉnh, thành phố thì đến năm 2018, con số này đã lên tới 335 điểm. Tính đến cuối năm 2018, chỉ có 23% (77/335) điểm tồn lưu được xử lý hoàn toàn. Đến năm 2019, các vùng đất bị ô nhiễm chất độc, tồn dư đi-ô-xin đã cơ bản được xử lý, cụ thể ở sân bay Phù Cát (khoảng 1,5 ha) và sân bay Đà Nẵng (32,4 ha). 
Mục tiêu 12.5: Đến năm 2030, giảm đáng kể lượng chất thải phát sinh, tăng cường giá trị kinh tế của nguồn tài nguyên chất thải thông qua việc phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ xử lý chất thải (Mục tiêu 12.5 toàn cầu)
Chỉ tiêu 12.5.1: Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom” để xác định lộ trình: Năm 2020: 60%; Năm 2025: 30%; Năm 2030: 10%.
Như vậy, chỉ tiêu 12.5.1 theo Thông tư 03 là hoàn toàn khác so với chỉ tiêu được sử dụng để xác định lộ trình cho mục tiêu 12.5. Trong khi chỉ tiêu 12.5.1 là số tuyệt đối về “tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường” thì chỉ tiêu xác định lộ trình là số tương đối về “tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom”.
Hình 85. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom (%)
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Nguồn: Bộ Xây dựng
Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh toàn quốc năm 2018 là gần 38.000 tấn/ngày đêm; trong đó thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định khoảng 32.000 tấn/ngày đêm, tương đương 86%. Tỷ lệ này tăng gần 1% so với năm 2017 và 4% so với năm 2010. Tuy nhiên, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom còn rất lớn, chiếm 85% vào năm 2012, 75% năm 2017 và giảm còn khoảng 70% vào năm 2018 mặc dù trong những năm vừa qua, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư, đưa vào vận hành các nhà máy xử lý rác; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phân loại rác tại nguồn; ứng dụng công nghệ đốt, thu hồi năng lượng từ chất thải sinh hoạt… 
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp khá cao, đạt trên 90% khối lượng phát sinh. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường ở một số địa phương sớm phát triển các khu công nghiệp như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đạt 100%.
Chỉ tiêu 12.5.2: Tỷ lệ phế liệu nhựa, giấy, dầu thải và sắt thép trong nước được tái chế.
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 12.5.2.
Hiện nay chưa có số liệu chính thức được công bố về chỉ tiêu này.Thông tư 03/TT-BKHĐT đặt lộ trình đến 2025 mới thu thập số liệu và công bố thông tin về chỉ tiêu 12.5.2. nên hiện chưa có số liệu được thu thập định kỳ. Trong những năm gần đây, nhà nước và các doanh nghiệp đã chú trọng công tác tái chế phế liệu, đặc biệt đối với những phế liệu có chất lượng tốt, dùng làm nguyên liệu cho sản xuất. Đã xuất hiện nhiều mô hình quay vòng phế liệu, trong đó, phế liệu của một nhóm doanh nghiệp được bán cho một nhóm doanh nghiệp khác để làm nguyên liệu sản xuất. Các giải pháp tái chế, quay vòng nguyên liệu không chỉ giúp giảm diện tích bãi thải mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm chi phí xử lý ô nhiễm trong quá trình khai thác khoáng sản cũng như xử lý phế liệu thải. 

Mục tiêu 12.6: Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các thông lệ bền vững, bao gồm công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người nghèo và nhóm dân cư yếu thế; tích hợp các thông tin về tính bền vững vào báo cáo định kỳ của mình (Mục tiêu 12.6 toàn cầu).
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho mục tiêu 12.6 
Sau 10 năm triển khai tích cực các chính sách thúc đẩy sản xuất sạch hơn, hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đã được tiếp cận với công nghệ và phương pháp sản xuất sạch hơn, góp phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm. Mặc dù vậy, phần lớn các doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ) vẫn còn sử dụng máy móc, dây chuyền sản xuất với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái do các khoản đầu tư lớn lớn liên quan đến đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất hoặc thay thế nguyên liệu đầu vào. Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 1362/QĐ-TTg). Trong đó, hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân hiệu quả, bền vững, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. 

Mục tiêu 12.7: Đảm bảo các hoạt động mua sắm công bền vững (Mục tiêu 12.7 toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho mục tiêu 12.7.
Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, mua sắm công bền vững là một giải pháp quan trọng khi hàng năm, Việt Nam chi trung bình từ 20% đến 30% ngân sách cho mua sắm công và tới 50% ngân sách nếu gồm cả chi tiêu cho các công trình công cộng. Đến nay, Việt Nam chưa có những chính sách và quy định cụ thể về việc tích hợp các yếu tố bảo vệ môi trường và công bằng xã hội trong mua sắm công mà chỉ dừng lại ở mức chủ trương hoặc ở việc mua sắm các thiết bị điện, điện tử tiết kiệm năng lượng. Việc thực thi mua sắm công bền vững của các cơ quan nhà nước sẽ trở thành một tín hiệu mạnh mẽ đối với thị trường sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm bền vững, góp phần định hướng thị trường và tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp thân thiện với môi trường cũng như nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Mục tiêu 12.8: Đến năm 2030, bảo đảm người dân ở mọi nơi có thông tin và nhận thức phù hợp về phát triển bền vững và cách sống hài hòa với thiên nhiên (Mục tiêu 12.8 toàn cầu). 
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho mục tiêu 12.8.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đã được thực hiện rộng rãi ở các địa phương thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã được nâng cao rõ rệt, thể hiện qua các hoạt động, phong trào làm vệ sinh bờ biển, vệ sinh khu phố, và đặc biệt là việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng.
Mục tiêu 12.9: Hoàn thiện các chính sách về thuế, giá đối với nhiên liệu hóa thạch và đồng thời có chính sách phù hợp nhằm bảo vệ người nghèo, những đối tượng hoặc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực có thể xảy ra (Mục tiêu 12.c toàn cầu).
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho mục tiêu 12.9.
Bên cạnh việc ban hành các cơ chế khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các loại nhiên liệu phát thải cao khác, được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, và Luật Thuế tài nguyên. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện nay, chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam được đánh giá là chưa đủ mạnh, trong khi đó, mức thuế suất đối với các loại hàng hóa có mức phát thải cao vẫn chưa đủ lớn để hạn chế tiêu dùng. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách về thuế, giá đối với nhiên liệu hóa thạch và đồng thời đưa ra những chính sách phù hợp nhằm bảo vệ nhóm người yếu thế trước những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Trước mắt, cần tiến hành những nghiên cứu kinh tế vĩ mô cụ thể trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng để vừa nắm bắt được những cơ hội phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn, vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và công bằng xã hội.
	TÓM LẠI: Việt Nam khó có khả năng hoàn thành tốt mục tiêu chung về PTBV số 12 về “ bảo đảm mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững” đến năm 2030. Sở dĩ như vậy là vì không có mục tiêu nào trong số 9 mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu chung số 2 được đánh giá có cơ sở để khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành đến 2030 (xem phân tích ở trên). Đặc biệt, có 3 mục tiêu Việt Nam sẽ không thể đạt mục tiêu đề ra đến 2030, bao gồm: mục tiêu 12.2. về “sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên”; mục tiêu 12. 4 về “quản lý vòng đời của các loại hóa chất và chất thải”; mục tiêu 12.5 về “giảm đáng kể lượng chất thải phát sinh, phòng ngừa, giảm thiểu và tái chế tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ xử lý chất thải”. Với các mục tiêu cụ thể còn lại, hiện chưa thể có cơ sở để đánh giá mức độ thực hiện do hoặc không đặt ra lộ trình, hoặc không đặt chỉ tiêu giám sát, hoặc thiếu cả hai – lộ trình và chỉ tiêu giám sát.
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Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai
Mục tiêu 13.1: Tăng cường khả năng chống chịu và thích nghi với rủi ro liên quan tới BĐKH, ứng phó với thiên tai và các thảm họa tự nhiên khác (Mục tiêu 13.1. toàn cầu).
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu cho mục tiêu 13.1.
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” để xác định lộ trình: Năm 2020: 100%, Năm 2025: 100%, Năm 2030: 100%.
Việt Nam đã xây dựng các kịch bản về tác động của BĐKH tại các vùng khác nhau giúp xây dựng và thực hiện các ứng phó chống chịu với BĐKH. Đã thực hiện xây dựng bản đồ ngập lụt đến cấp xã cho 28 tỉnh/thành phố ven biển tỷ lệ 1/10.000 đã được xây dựng; đang triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đối với toàn bộ các hồ chứa lớn. 
Các biện pháp thích ứng và giảm thiểu đã được áp dụng ở các ngành, ví dụ trong nông nghiệp với việc lai tạo và sử dụng các giống cây thích nghi hơn với điều kiện khí hậu thay đổi. Bên cạnh đó, sau hai năm tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH đã đạt được một số kết quả ban đầu trong xây dựng chính sách, xác định các chương trình chiến lược, dự án cấp bách; từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, tăng cường kết nối liên vùng về hạ tầng và kinh tế; tạo sự chuyển dịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng.
Đến nay, đã có 63/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (100%) xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, hoàn thành mục tiêu 13.1 theo lộ trình đề ra. Trong đó, các tỉnh, thành phố đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020, và giai đoạn 2020 - 2030. Nhiệm vụ và giải pháp được xây dựng theo đặc thù và năng lực của mỗi tỉnh/thành phố, tập trung chủ yếu vào công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, điều chỉnh các quy hoạch liên quan để tăng cường năng lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp huy động nguồn lực khác. 

Mục tiêu 13.2: Lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (Mục tiêu 13.2. toàn cầu)
Chỉ tiêu 13.2.1: Tỷ lệ bộ/ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho mục tiêu 13.2.
Việc lồng ghép BĐKH vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển được Chính phủ Việt Nam thể chế hóa. Vấn đề BĐKH đã được lồng ghép vào Luật BVMT năm 2014, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, các chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai, quản lý vùng bờ, cung cấp và sử dụng năng lượng và các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. 
Đến nay, đã có 7/18
 Bộ và 37/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (59%) xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh với nhiều mô hình được triển khai. Như vậy, việc ban hành kế hoạch tăng trưởng xanh tại các bộ, ngành và địa phương tương đối chậm và cần được thúc đẩy trong thời gian tới để góp phần định hướng mô hình phát triển và tăng trưởng của địa phương, đảm bảo giảm nhẹ và ứng phó kịp thời với BĐKH.

Mục tiêu 13.3: Giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực và thể chế trong cảnh báo sớm, ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Mục tiêu 13.3. toàn cầu).
Chỉ tiêu 13.3.1: Tỷ lệ dân số được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 13.3.1: Năm 2020: 70%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 90%.

Hiện nay, chưa có số liệu để đánh giá mức độ đạt được của chỉ tiêu 13.3.1. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cán bộ, cộng đồng và người dân được thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Đã lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục về BĐKH và ứng phó với BĐKH vào các môn học chính khóa của cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng. Đã tổ chức phổ biến Luật Phòng chống thiên tai (PCTT) và các văn bản dưới Luật cho 44 lớp với 1.320 cán bộ cấp xã làm công tác PCTT. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động nguồn lực, sự tham gia của toàn xã hội đối với phòng chống thiên tai đã được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua như Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai; hoạt động “Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung (1999 - 2019)”; Phát động Giải báo chí toàn quốc về PCTT; kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống PCTT Việt Nam; Lễ phát động “Chiến dịch phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em, học sinh mùa mưa lũ”; phối hợp với VTV, VOV, VCT14 xây dựng các Clip ngắn, các tài liệu hướng dẫn người dân PCTT và xây dựng chuyên mục cộng đồng với thiên tai trên VTV1.
Bên cạnh đó, Hệ thống quan trắc và công nghệ dự báo khí tượng thủy văn bảo đảm cảnh báo, dự báo sớm các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan từng bước được hiện đại với việc từ gần 500 trạm khí tượng thủy văn vào đầu năm 2002, sau 17 năm đã phát triển thành mạng lưới trạm khí tượng thủy văn đã có trên 1.400 trạm, điểm đo . Độ tin cậy trong những bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt, việc dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, mưa, lũ lớn vốn là những loại hình thời tiết rất nguy hiểm, tác động và gây thiệt hại trên diện rộng về cơ bản đáp ứng được những nhu cầu của công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Độ tin cậy (hoặc sai số dự báo) trong bản tin dự báo bão (vị trí và cường độ bão) của Việt Nam đã dần tiệm cận với trình độ dự báo của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Do đó, đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của do thiên tai.
	TÓM LẠI: Về cơ bản, Việt Nam có khả năng sẽ đạt được cả 3 mục tiêu PTBV cụ thể thuộc mục tiêu chung số 13 được trình bày ở trên đến năm 2030. Tuy nhiên, trước diễn biến và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đòi hỏi tới đây, cần tập trung vào một số giải pháp sau: (i) Rà soát, hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật liên quan đến BĐKH đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn về công tác ứng phó với BĐKH; (ii) Tập trung đầu tư hệ thống quan trắc, hệ thống dự báo khí tượng thủy văn đáp ứng được nhu cầu dự báo, đặc biệt là công nghệ dự báo cực ngắn và dự báo biển. Huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho các hệ thống trên; (iii) Tăng cường nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH cho các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt cần chú trọng công tác này hơn nữa tại địa phương; (iv) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ và tăng cường sự phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về khí hậu, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và BĐKH.
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Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững
Mục tiêu 14.1: Đến năm 2030, ngăn ngừa, giảm đáng kể và kiểm soát được các loại ô nhiễm biển, đặc biệt là từ các hoạt động trên đất liền, chú ý tới các chất thải rắn, nước thải và ô nhiễm chất hữu cơ (Mục tiêu 14.1. toàn cầu)
Chỉ tiêu 14.1.1: Hàm lượng các chất trong môi trường nước biển tại khu vực cửa sông, ven biển và biển xa bờ.
Quyết định 681 không đặt lộ trình cho mục tiêu 14.1.
Tại các đô thị ven biển, chất lượng nước biển ven bờ còn khá tốt, với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN10-MT:2015/BTNMT). Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ ở một số đô thị ven biển trong những năm gần đây. Mức độ ô nhiễm hữu cơ ở khu vực biển ven bờ phía Bắc cao hơn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Hàm lượng dầu mỡ khoáng cũng được phát hiện ở một số khu vực như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), bãi Trước và bãi Sau (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhưng chưa vượt QCVN10-MT:2015/BTNMT. Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) là một trong những điểm nóng về ô nhiễm môi trường nước biển trong những năm gần đây. 
Hình 86. Diễn biến hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trung bình trong nước biển ven bờ tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012-2016
[image: image100.png]- e T





Nguồn: Bộ TN&MT, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia 2016-Môi trường đô thị, 2016
Hình 87. Diễn biến hàm lượng NH4+ trung bình trong nước biển ven bờ tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012-2016
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Nguồn: Bộ TN&MT, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia 2016-Môi trường đô thị, 2016
Hình 88. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ khoáng trung bình trong nước biển ven bờ tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012-2016
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Nguồn: Bộ TN&MT, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia 2016-Môi trường đô thị, 2016
Nước biển khơi ở Việt Nam được đánh giá có chất lượng tốt. Hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển xa bờ đều đạt QCVN10-MT:2015/BTNMT. 
Như vậy, với chất lượng nước biển ven bờ được đánh giá là khá tốt như hiện nay, Việt Nam có khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra đến năm 2030 đối với chất lượng nước biển. Tuy nhiên, cần có biện pháp bảo đảm duy trì chất lượng nước trước tác động ô nhiễm nguồn nước từ quá trình phát triển nhanh chóng của du lịch và hoạt động kinh tế ven bờ biển trong thời gian tới. Hiện lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 28 tỉnh ven biển nước ta vào khoảng 14,03 triệu tấn/năm (khoảng 38.500 tấn/ngày). Bên cạnh đó là lượng chất thải rắn tại các tỉnh kinh tế trọng điểm ven biển đang có xu hướng tăng dần, đặc biệt là các chất thải nguy hại ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim
 là những yếu tố dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước biển ven bờ rất cao.
Chỉ tiêu 14.1.2: Tỷ lệ điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đạt yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thông số: Ô nhiễm chất hữu cơ (N-NH4+) và tổng dầu mỡ

Quyết định 681 đặt lộ trình cho mục tiêu 14.1.2 như sau:
	
	Năm 2020
	Năm 2025
	Năm 2030

	Tỷ lệ điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đạt yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thông số:
	
	
	

	- Ô nhiễm chất hữu cơ (N-NH4+)
	100%
	100%
	100%

	- Tổng dầu mỡ
	100%
	100%
	100%


Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2015 tỷ lệ điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đạt yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 100%. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cả 2 thông số chất hữu cơ (N-NH4+) và tổng dầu mỡ trong nước biển ven bờ tại một số điểm quan trắc ven bờ đã vượt ngưỡng cho phép. Hàm lượng chất hữu cơ N-NH4+ được phát hiện vượt ngưỡng tại một số khu vực ven bờ như cảng cá, khu du lịch và khu nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Ninh Thuận. Nguyên nhân được cho là do nước thải từ hoạt động sơ chế hải sản, nước thải sinh hoạt, dầu nhớt thải từ tàu bè neo đậu, v.v
.
Để đạt được mục tiêu đã đề ra đến năm 2030, Việt Nam cần nỗ lực kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm, suy thoái môi trường vùng biển ven bờ. Theo báo cáo của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, hiện nay đã thống kê được 647 đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động xả thải trực tiếp ra biển với lưu lượng 88.667,902 m3/ngày đêm, trong đó 154/647 đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 23,8%) có lưu lượng xả thải 1.000m3/ngày đêm ra biển. NGoài ra, cần có biện pháp tăng cường giám sát và thông tin về hiện trạng hệ thống xử lý chất thải, nước thải của các địa phương hơn nữa
.
Mục tiêu 14.2: Đến năm 2030, tăng cường quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo để tránh các tác động tiêu cực, tăng cường sức khỏe và khả năng chống chịu cho đại dương (Mục tiêu 14.2. toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho mục tiêu 14.2.   
Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2016 cho thấy, hệ sinh thái thảm cỏ biển ở Việt Nam phân bố từ Bắc vào Nam và ven các đảo, ở độ sâu từ 0-20 m, tổng diện tích khoảng trên 5.583 ha; khoảng 100.000 ha đầm phá và vịnh kín và 290.000 ha bãi triều lầy. Trong vùng biển Việt Nam đã phát hiện được khoảng 11.000 loài sinh vật cư trú trong các vùng đa dạng sinh học (ĐDSH) biển khác nhau. Tuy nhiên, hệ sinh thái thảm cỏ biển đang đứng trước nguy cơ bị suy thoái, 100 loài sinh vật biển nước ta có nguy cơ đe dọa và quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN để yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ. 
Các rạn san hô của Việt Nam có tính ĐDSH rất cao, năng suất sơ cấp lớn, cảnh quan kỳ thú, phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam trên diện tích khoảng 1.222km2, tập trung nhiều ở vùng biển Nam Trung bộ, Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, diện tích các rạn san hô đang bị thu hẹp, tập trung chủ yếu ở các vùng có dân cư sinh sống. Độ phủ trên rạn san hô đang bị giảm dần theo thời gian, nhiều nơi độ phủ giảm trên 30%. Đặc biệt, tại vùng bờ biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hệ sinh thái rạn san hô đã giảm 42% diện tích trong 10 năm (2006-2016)
. 
Bảng 18. Phân bố số loài san hô tạo rạn ở một số vùng biển Việt Nam
	TT
	Vùng biển
	Số loài

	1
	Tây vịnh Bắc Bộ 
	176 loài

	2
	Miền Trung 
	252 loài

	3
	Hoàng Sa 
	201 loài

	4
	Miền Nam 
	406 loài

	5
	Trường Sa 
	333 loài

	6
	Tây Nam Bộ 
	251 loài


Nguồn: Bộ TN&MT, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, 2015
Rừng ngập mặn ven biển của Việt Nam hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng, với sự suy giảm nhanh chóng về diện tích và chất lượng các khu rừng ngập mặn. Những cánh rừng ngập mặn nguyên sinh còn rất ít. Sự suy giảm trầm trọng của diện tích rừng ngập mặn đồng nghĩa với tính ĐDSH của hệ sinh thái suy giảm, đặc biệt các loài thủy sinh không còn bãi đẻ và nơi cư ngụ. 
Hình 89. Diễn biến rừng ngập mặn qua từng thời kỳ
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Nguồn: Bộ TN&MT, Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, 2015
Một trong những giải pháp đã được triển khai để ngăn chặn thực trạng trên, đó là quy hoạch khu bảo tồn để thực thi các biện pháp quản lý. Đến năm 2015 đã có 16 khu vực biển được xác định và quy hoạch thành các khu bảo tồn biển để quản lý, với tổng diện tích là hơn 270 nghìn ha, chiếm khoảng 0,24% tổng diện tích vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, tính đến hết năm 2019, Việt Nam đã thành lập được 10 trong tổng số 16 khu bảo tồn biển. Với tốc độ thành lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn như hiện nay, việc đạt được mục tiêu của quy hoạch cũng còn nhiều khó khăn.
Bảng 19. Danh sách các Khu bảo tồn biển Việt Nam được quy hoạch và thành lập

	STT
	Tên gọi khu bảo tồn biển/tỉnh
	Tổng diện tích
(ha)
	Trong đó
diện tích biển (ha)
	Đã được thành lập hay chưa?

	1
	Đảo Trần/Quảng Ninh
	4.200
	3900
	Chưa được thành lập

	2
	Cô Tô/Quảng Ninh
	7.850
	4000
	Chưa được thành lập

	3
	Bạch Long Vĩ/Hải Phòng
	20.700
	10.900
	Đã được thành lập

	4
	Cát Bà/Hải Phòng
	20.700
	10.900
	Đã được thành lập

	5
	Hòn Mê/Thanh Hoá
	6.700
	6200
	Chưa được thành lập

	6
	Cồn Cỏ/Quảng Trị
	2.490
	2.140
	Đã được thành lập

	7
	Hải Vân – Sơn Chà/Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng
	17.039
	7.626
	Chưa được thành lập

	8
	Cù Lao Chàm/Quảng Nam
	8.265
	6.716
	Đã được thành lập

	9
	Lý Sơn/Quảng Ngãi
	7.925
	7.113
	Đã được thành lập

	10
	Nam Yết/Khánh Hoà
	35.000
	20.000
	Chưa được thành lập

	11
	Vịnh Nha Trang/Khánh Hòa
	15.000
	12.000
	Đã được thành lập

	12
	Núi Chúa/Ninh Thuận
	29.865
	7.352
	Đã được thành lập

	13
	Phú Quý/Bình Thuận
	18.980
	16.680
	Chưa được thành lập

	14
	Hòn Cau/Bình Thuận
	12.500
	12.390
	Đã được thành lập

	15
	Côn Đảo/Bà Rịa – Vũng Tàu
	29.400
	23.000
	Đã được thành lập

	16
	Phú Quốc/Kiên Giang
	33.657
	18.700
	Đã được thành lập


Nguồn: Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng Cục Môi trường
Tuy nhiên, hệ thống cơ sở vật chất các khu bảo tồn biển không đáp ứng được nhu cầu để vận hành, đặc biệt là tàu tuần tra và thiết bị nghiên cứu khoa học, quan trắc đạng sinh học. Nguồn nhân lực làm việc tại các khu bảo tồn biển còn thiếu. Các khu bảo tồn biển thường gắn với những khu vực mà cộng đồng dân cư nghèo sinh sống chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lợi tự nhiên khai thác từ các khu bảo tồn. Các chính sách hỗ trợ tạo sinh kế cho ngư dân sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển chưa có đã gây khó khăn cho công tác bảo tồn. Công tác truyền thông về bảo tồn biển vẫn gặp khó khăn vì thiếu kinh phí hoạt động thường xuyên.
Với thực trạng như trên, Việt Nam khó có khả năng đạt mục tiêu PTBV 14.2 về “tăng cường quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo để tránh các tác động tiêu cực, tăng cường sức khỏe và khả năng chống chịu cho đại dương” đến năm 2030 nếu không có những biện pháp cấp bách được thực thi hiệu quả trong những năm tới đây.
Mục tiêu 14.3: Giảm thiểu và xử lý tác động của a-xít hóa đại dương, ưu tiên việc tăng cường hợp tác khoa học ở tất cả các cấp trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Mục tiêu 14.3. toàn cầu)
Chỉ tiêu 14.3.1: Độ axit (pH) của biển Việt Nam
Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ điểm quan trắc biển xa bờ có độ axit (pH) trung bình đạt quy chuẩn kỹ thuật” để xác định lộ trình: Năm 2025: 100%; Năm 2030: 100%.
Đối với chỉ tiêu “Độ axit (pH) của biển Việt Nam” hiện nay chưa có số liệu. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỷ lệ điểm quan trắc biển xa bờ có độ axit (pH) trung bình đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 100% vào năm 2015. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để xác định việc hoàn thành lộ trình đặt ra hay không. Việt Nam chưa ban hành quy định cụ thể, do đó cũng chưa triển khai các hoạt động về giảm thiểu và xử lý tác động của a-xít hóa đại dương. Hiện nay, mới đang xem xét xây dựng hệ thống các trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển, trạm radar biển, trạm phao biển hiện đại, đồng bộ nhằm thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Mục tiêu 14.4: Đến năm 2020, quản lý một cách hiệu quả hoạt động khai thác, chấm dứt việc khai thác hải sản quá mức, các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không được báo cáo hoặc không theo quy định và những hoạt động khai thác hải sản mang tính hủy diệt; thực hiện các kế hoạch quản lý khoa học để phục hồi trữ lượng hải sản trong thời gian ngắn nhất có thể, tối thiểu là ở mức có thể đạt được sản lượng bền vững tối đa theo những đặc điểm sinh học của chúng (Mục tiêu 14.4. toàn cầu)
Chỉ tiêu 14.4.1: Tỷ trọng trữ lượng nguồn lợi thủy sản trong giới hạn bền vững sinh thái
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 14.4.1.
Theo Thông tư số 03, số liệu về chỉ tiêu 14.4.1 sẽ được công bố từ năm 2025. Vì vậy, hiện chưa có thông tin thống kê về chỉ tiêu này, vì vậy chưa thể đánh giá tiến độ cũng như khả năng hoàn thành mục tiêu 14.4 theo chỉ tiêu 14.4.1. 
Việt Nam đã hoàn thành điều tra nguồn lợi thủy sản trên toàn bộ vùng biển làm căn cứ xây dựng quy hoạch khai thác đối với từng vùng biển, từng nghề khai thác; tiến tới dự báo ngư trường hạn ngắn (10 ngày), hạn tháng, hạn mùa. Đã thành lập mạng lưới 10/16 khu bảo tồn biển với tổng diện tích 133.766 ha, tương ứng 0,134% diện tích vùng biển tự nhiên của Việt Nam, quy hoạch 6/45 khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia. 
Mặc dù đã triển khai một số chính sách nhằm hướng tới khai thác thủy sản bền vững, tuy nhiên nguồn lợi hải sản có xu hướng giảm dần về trữ lượng, sản lượng và kích thước cá đánh bắt (trữ lượng hải sản giảm 16%). Năng suất tôm nuôi quảng canh trong rừng ngập mặn bị giảm sút từ khoảng 200 kg/ha/vụ (năm 1980) đến nay chỉ còn 80 kg/ha/vụ, và 1 ha rừng ngập mặn trước đây có thể khai thác được khoảng 800 kg thuỷ sản, nhưng hiện nay chỉ thu được 1/20 so với trước. Đây là thách thức mà Việt Nam cần quan tâm hơn nữa trong những năm tới đây.
Chỉ tiêu 14.4.2: Số luợng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 14.4.2: Duy trì mức giảm 10-12%/năm.
Hiện chưa có số liệu trong quá khứ về chỉ tiêu 14.4.2 nên chưa thể dự báo liệu Việt Nam có hoàn thành lộ trình đề ra nói trên hay không. 

Tuy vậy, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu này. Luật Thủy sản được Quốc Hội thông qua vào ngày 21/11/2017 đã luật hóa các nội dung liên quan đến chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trong đó có khuyến nghị của Ủy ban Châu âu (EC). Trong những nam qua, Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động các ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản; Chấn chỉnh công tác cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại các địa phương, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản đặc biệt là quản lý lao động vị thành niên trên tàu cá, tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và quy định của quốc tế; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.  

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến khai thác IUU vẫn chưa có hiệu quả rõ ràng: i) Chưa ngăn chặn hiệu quả tàu cá nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng biển nước ta; ii) Chưa ngăn chặn và chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác trái phép ở nước ngoài; iii) Chưa kiểm soát được các hoạt động hủy diệt, sai quy định ở các vùng biển nước ta; và iv) Chưa kiểm soát hiệu quả, thiết thực sản lượng thủy sản khai thác lên bến kể cả sản phẩm nhập khẩu.
Chỉ tiêu 14.4.3: Tỷ lệ sản lượng khai thác trên trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ Việt Nam

Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 14.4.3.
Theo Thông tư số 03, số liệu về chỉ tiêu 14.4.3 sẽ được công bố từ năm 2025. Vì vậy, hiện chưa có thông tin thống kê về chỉ tiêu này. 
Hàng năm, số lượng tàu cá được cấp phép đạt khoảng 98% so với tổng số tàu khai thác. Hiện nay, hầu hết các tàu cá có công suất từ 90CV trở lên đã được cấp phép khai thác thủy sản, đánh dấu nhận biết và ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản. Tại một số tỉnh (như Ninh Thuận) đang triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài và các hành vi khai thác bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, tình trạng tự do tham gia đánh bắt của các tàu cỡ nhỏ, việc không kiểm soát được sự gia tăng của số lượng tàu thuyền nên đã xảy ra sự mất cân đối giữa năng lực khai thác và khả năng của nguồn lợi. Vì vậy, hiệu quả kinh tế của các hoạt động khai thác ngày càng giảm dần. Tình trạng khai thác ở vùng nước ven bờ luôn trong tình trạng quá mức. 
Như vậy, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu 14.4 về “quản lý một cách hiệu quả hoạt động khai thác, chấm dứt việc khai thác hải sản quá mức, các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp”, trong đó việc thiếu các thông tin giám sát, thống kê tiến trình thực hiện là một trong những trở ngại lớn cần được quan tâm hơn nữa.  
Mục tiêu 14.5: Đến năm 2030, diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển đạt 3-4% diện tích tự nhiên, dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế (Mục tiêu 14.5. toàn cầu)
Chỉ tiêu 14.5.1: Diện tích các khu vực bảo tồn biển

Quyết định 681 sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển so với diện tích tự nhiên” để xác định lộ trình: Năm 2020: 0,24%; Năm 2025: 2-3%; Năm 2030: 3-4%.
Đến năm 2015, tổng diện tích các khu bảo tồn biển Việt Nam được quy hoạch là 270.272 ha, chiếm khoảng 0,24% tổng diện tích vùng biển Việt Nam. Nhưng đến nay, tổng diện tích vùng biển thuộc 10/16 khu bảo tồn đã đi vào hoạt động trên cả nước là 133.766 ha, tương ứng mới chiếm 0,134% diện tích vùng biển tự nhiên của Việt Nam; đã quy hoạch 6/45 khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia
. Với tốc độ thành lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn như hiện nay, việc đạt được mục tiêu lộ trình đã đề ra đến năm 2030, diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển đạt 3-5% diện tích tự nhiên”, sẽ không có khả năng hoàn thành. 
Mục tiêu 14.6: Đến năm 2030, nghiêm cấm các loại hình trợ cấp thủy sản dẫn đến việc đánh bắt quá mức hoặc đánh bắt phi pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tạo điều kiện cho việc đàm phán trợ cấp thủy sản của Tổ chức Thương mại Thế giới (Mục tiêu 14.6. toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cần đạt cho mục tiêu 14.6.   
Chính phủ đã có nhiều hành động thiết thực để ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ IUU. Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế quản lý nghề cá theo hướng phòng chống khai thác IUU, trong đó, chú trọng việc đánh giá nguồn lợi hải sản, xác định khả năng cho phép khai thác để quy hoạch cường lực khai thác; loại bỏ các hành vi khai thác hủy diệt và ngăn chặn tàu cá đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển của nước khác. Luật Thủy sản được Quốc Hội thông qua vào ngày 21/11/2017 đã luật hóa các nội dung liên quan đến chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trong đó có khuyến nghị của Ủy ban Châu âu (EC). 
Nếu thực hiện tốt các quy định của Luật Thủy sản cùng với việc bố trí, huy động đủ nguồn lực để thực hiện thì đến năm 2030, Việt Nam có thể đảm bảo đạt được mục tiêu 14.6. nói trên.
	TÓM LẠI: Nhìn chung, đến năm 2030, Việt Nam khả năng sẽ không thể hoàn thành mục tiêu chung về PTBV số 14. Trong 6 mục tiêu PTBV cụ thể thuộc mục tiêu chung này, Việt Nam chỉ có thể đạt 1 mục tiêu. Các mục tiêu còn lại đều trong trạng thái không đạt hoặc gặp thách thức lớn. Đặc biệt, số liệu thống kê phản ánh tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể hiện nay đang rất thiếu hoặc chưa được thu thập, khiến cho công tác giám sát đánh giá tiến trình thực hiện gặp khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường biển đang ngày càng trở nên nghiêm trọng do hậu quả của sức ép dân số, tăng trưởng kinh tế. Điều này đang đe dọa hệ sinh thái biển, nguồn lợi hải sản và từ đó tác động đến sinh kế của hàng triệu ngư dân Việt Nam. 
	[image: image104.png]e

141
4
Muc tigu N Muc tigu
148 142
Muc tieu Muc tigu
145 143
Muc tigu

144






Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững; bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất
Mục tiêu 15.1: Đến năm 2030, đảm bảo sự bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững các hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng, các dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng và đất khô hạn theo các quy định quốc tế (Mục tiêu 15.1. toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cần đạt cho mục tiêu 15.1.
Việt Nam có khoảng 12 triệu ha đất ngập nước (ĐNN), phân bố ở hầu hết các vùng trong cả nước. Đến hết năm 2019, Việt Nam đã xây dựng và đề cử thành công 09 Khu Ramsar và 10 vườn quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp di sản ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam có thể không đạt được mục tiêu có 10 khu Ramsar vào năm 2020 như đề ra trong Chiến lược quốc gia về  ĐDSH.
Bảng 20. Danh sách các khu Ramsar tại Việt Nam (tính đến hết năm 2019)

	STT
	Tên gọi khu Ramsar
	Năm công nhận

	1
	Vườn quốc gia Xuân Thủy/ Nam Định
	1989

	2
	Khu hệ đất ngập nước Bàu Sấu/ Đồng Nai
	2005

	3
	Vườn quốc gia Ba Bể/ Bắc Kạn
	2011

	4
	Vườn quốc gia Tràm Chim/ Đồng Tháp
	2012

	5
	Vườn quốc gia Mũi Cà Mau/ Cà Mau
	2012

	6
	Vườn quốc gia Côn Đảo/ Bà Rịa – Vũng Tàu
	2013

	7
	Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen/ Long An
	2015

	8
	Vườn quốc gia U Minh Thượng/ Kiên Giang
	2016

	9
	Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long/ Ninh Bình
	2018


Nguồn: Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng Cục Môi trường
Bảng 21. Danh sách các vườn di sản ASEAN tại Việt Nam (tính đến hết năm 2019)

	STT
	Tên gọi vườn di sản ASEAN
	Năm công nhận

	1
	Vườn Quốc gia Ba Bể/ Bắc Kạn
	2003

	2
	Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh/ Gia Lai
	2003

	3
	Vườn quốc gia Chư Mom Ray/ Kon Tum
	2003

	4
	Vườn Quốc gia Hoàng Liên/ Lào Cai
	2003

	5
	Vườn quốc gia U Minh Thượng/ Kiên Giang
	2012

	6
	Vườn quốc gia Bái Tử Long/ Quảng Ninh
	2017

	7
	Vườn quốc gia Vũ Quang/ Hà Tĩnh
	2019

	8
	Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà/ Lâm Đồng
	2019

	9
	Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát/ Tây Ninh
	2019

	10
	Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh/ Kon Tum
	2019


Nguồn: Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng Cục Môi trường
Mục tiêu 15.2: Đến năm 2020, giảm cơ bản việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác; đến năm 2030, tăng cường thực hiện quản lý bền vững các loại rừng, ngăn chặn chặt phá rừng, phục hồi rừng đã suy thoái, đẩy mạnh trồng và tái sinh rừng, đưa độ che phủ rừng lên khoảng 44-45% trên toàn quốc (Mục tiêu 15.2 toàn cầu)
Chỉ tiêu 15.2.1: Diện tích rừng hiện có
Quyết định 681 không xác định lộ trình cần đạt cho chỉ tiêu 15.2.1
Hình 90. Diện tích rừng (nghìn ha)* 
[image: image105.png]20000

F 15000
10000
5000

010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dién tich (Nghin h

Rimg ti nhién wRimgtring




Chú thích (*): bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.
Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định hàng năm về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc của Bộ NN&PTNT
Tính đến 31/12/2019, diện tích rừng toàn quốc là hơn 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là gần 10,3 triệu ha, rừng trồng là hơn 4,3 triệu ha. 
Chỉ tiêu 15.2.2: Tỷ lệ che phủ rừng
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 15.2.2: Năm 2020: 42%; Năm 2025: 42%; Năm 2030: 42,8%

Hình 91. Diễn biến độ che phủ rừng qua các năm
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Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định hàng năm về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc của Bộ NN&PTNT và Ước tính của nhóm nghiên cứu
Tính đến 31/12/2019, độ che phủ rừng của cả nước đạt 41,89%, gần đạt mục tiêu lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 15.2.2 vào năm 2020. Đây là nhờ những nỗ lực trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng được triển khai những năm gần đây. Hoạt động khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ hơn, trong đó có việc thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc từ năm 2017. Nhờ đó, diện tích rừng tự nhiên đã có xu hướng tăng trở lại trong những năm gần đây, từ 10,24 triệu ha năm 2016 lên gần 10,3 triệu ha năm 2019.
Với tốc độ tăng trưởng diện tích rừng trong thời gian qua (trung bình 0,26%/năm giai đoạn 2010-2019), Việt Nam có thể đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 42% vào năm 2020 và lên 42,8% vào năm 2030 như lộ trình đặt ra cho Mục tiêu PTBV 15.2. Tuy nhiên, bên cạnh những biện pháp đang thực hiện, Việt Nam cần trú trọng hơn nữa công tác bảo vệ rừng tự nhiên, kiểm soát nạn khai thác trái phép rừng tự nhiên và phòng, chữa cháy rừng trong những năm tới. 
Mục tiêu 15.3: Đến năm 2030, tăng cường phòng, chống sa mạc hóa, khôi phục đất thoái hóa, bao gồm đất bị ảnh hưởng bởi hiện tượng sa mạc hóa, hạn hán, lũ lụt và do các nguyên nhân khác (Mục tiêu 15.3 toàn cầu)
Chỉ tiêu 15.3.1: Tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 15.3.1.
Hình 92. Tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa qua các năm (%)
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Nguồn: Bộ TN&MT và Ước tính của chuyên gia 
Tính đến năm 2017, tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa trên cả nước là 31,7%. Theo ước tính, với tốc độ tăng như hiện nay, tỷ lệ này có thể đạt tới mức 32,6% vào năm 2020 và 35,5% vào năm 2030.
Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động phát triển kinh tế xã hội, thoái hóa đất ở Việt Nam có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ thoái hóa do gia tăng quá trình xói mòn, rửa trôi, trượt lở đất, hoang hóa, ngập úng… Hoang mạc hóa đất có xu hướng gia tăng do sự biến đổi bất thường của khí hậu, thời tiết, tập trung nhiều ở khu vực Nam Trung bộ. 
Cùng với hạn hán, tình trạng nước biển dâng dẫn đến gia tăng xâm nhập mặn và đất bị nhiễm phèn. Diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn phân bố dọc bờ biển từ Bắc vào Nam, trong đó lớn nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khu vực phía Bắc như Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh.
Với xu hướng như vậy, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV 15.3.
Mục tiêu 15.4: Đến năm 2030, đảm bảo bảo tồn các hệ sinh thái rừng có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế, bao gồm cả tính đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, phục vụ cho phát triển bền vững (Mục tiêu 15.4 toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cần đạt cho mục tiêu 15.4.
Việt Nam đã thành lập 164 khu rừng đặc dụng, bao gồm 31 vườn quốc gia, 57 khu bảo tồn thiên nhiên, 45 khu bảo vệ cảnh quan và 20 khu rừng phục vụ nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, với tổng diện tích khoảng 2,2 triệu ha. Theo quy hoạch tổng thể quốc gia về hệ thống rừng đặc dụng, hệ thống khu bảo tồn sẽ được mở rộng lên diện tích 2,4 triệu ha với 176 khu bảo tồn. Ngoài ra, 16 khu bảo tồn biển và 45 khu bảo vệ nước nội địa (trong đó có một số khu rừng đặc dụng) đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch tổng thể. Hơn nữa, một số khu bảo tồn của Việt Nam đã được quốc tế công nhận dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như Dự trữ sinh quyển (09), Di sản thế giới (02), Ramsar (09) và Di sản ASEAN (10) 

Tính chung đến năm 2018, Việt Nam đã thực hiện quy hoạch 164/176 khu bảo tồn, đạt 93,2% về số lượng và 98,4% (2,2424 triệu ha) về diện tích. Một số loại khu bảo tồn đạt tỷ lệ có qui hoạch bảo tồn cao như: khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học: 100%, khu dự trữ thiên nhiên: 99,5%.
Mục tiêu 15.5: Đến năm 2030 thực hiện những hành động cấp thiết để ngăn chặn và tiến đến chấm dứt sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên các hệ sinh thái, bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động, thực vật nguy cấp (Mục tiêu 15.5 toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát cho mục tiêu 15.5.
Quyết định 681 xác định lộ trình theo chỉ tiêu “Số chương trình gây nuôi bảo tồn và tái thả một số loài ưu tiên bảo vệ được xây dựng và ban hành”: Năm 2020: 1 loài; Năm 2025: 2 loài; Năm 2030: 3 loài
Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu điều tra, đánh giá toàn diện về mức độ suy thoái của các hệ sinh thái và cũng chưa có bộ tiêu chí ban hành chính thức về đánh giá mức độ suy thoái của các hệ sinh thái tự nhiên nhưng theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hệ sinh thái thảm cỏ biển hiện đang đứng trước nguy cơ bị suy thoái, với khoảng 100 loài sinh vật biển có nguy cơ đe dọa và quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN để yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ. Hệ sinh thái rừng ngập mặn cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều nhiệm vụ, dự án trồng rừng và phục hồi rừng ngập mặn đã đạt được kết quả tích cực, rừng ngập mặn được nâng cao về chất lượng và diện tích, cụ thể diện tích rừng ngập mặn tăng 18,1 nghìn ha trong giai đoạn 2010- 2018.
Tổng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã tăng từ 83 loài lên 99 loài. Một số chương trình bảo tồn đã và đang được xây dựng như chương trình bảo tồn rùa, chương trình bảo tồn linh trưởng. Việt Nam cũng đã tích cực huy động sự hợp tác, hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế và các tổ chức bảo tồn trong công tác bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, nơi cư trú của động vật hoang dã vẫn bị thu hẹp do thay đổi phương thức sử dụng đất. Nhiều loài đang ở mức báo động, đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng cao.
Mục tiêu 15.6: Đảm bảo chia sẻ công bằng và bình đẳng lợi ích từ việc sử dụng các nguồn gen và tăng cường tiếp cận hợp lý các nguồn gen theo cam kết quốc tế (Mục tiêu 15.6 toàn cầu)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát cho mục tiêu 15.6
Quyết định 681 xác định lộ trình theo chỉ tiêu: “Tỷ lệ số tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tham gia vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen”: Năm 2020: 20%; Năm 2025: 80%; Năm 2030: 100%.

Hiện chưa có thông tin công bố về chỉ tiêu được sử dụng để xác định lộ trình nói trên, vì vậy thời điểm này chưa thể đánh giá mức độ hoàn thành cũng như dự báo tương lai đối với việc thực hiện mục tiêu 15.6.
Việt Nam đã gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen, chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen theo Công ước ĐDSH từ năm 2014. Công tác lưu giữ các nguồn gen đã đạt được kết quả tốt và công tác đánh giá di truyền, tính trạng chống chịu và phân tích chất lượng để phục vụ sản xuất đang từng bước được đẩy mạnh. Đến nay đã thu thập, lưu giữ được khoảng 30.000 nguồn gen cây trồng nông nghiệp; trên 2.000 loại cây lâm nghiệp; lập danh mục và lưu giữ 730 loài cây thuốc cần bảo tồn; khoảng 70 đối tượng vật nuôi và 87 giống thuộc 75 loài thủy sản nước ngọt, 12 nguồn gen cá biển, 2 nguồn gen giáp xác, 4 nguồn gen nhuyễn thể, khoảng 22.000 chủng vi sinh vật. Từ đó, đã chọn lọc được gần 200 đối tượng có tiềm năng để phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị. Trong số đó, hơn 20 nguồn gen đã được nghiên cứu xây dựng thành công các quy trình kỹ thuật để nhân rộng và chế biến tạo sản phẩm, nâng cấp quy mô sản xuất, góp phần tạo ra nguồn thu ổn định tái đầu tư cho công tác bảo tồn. 

Mục tiêu 15.7: Ngăn chặn và xử lý các hành động khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái phép các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và các sản phẩm của chúng (Mục tiêu 15.7 toàn cầu)
Chỉ tiêu 15.7.1: Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 15.7.1 là: Năm 2020: Không tăng so với năm 2010; Năm 2025: Không tăng so với năm 2010; Năm 2030: Không tăng so với năm 2010

Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia đa dạng sinh học cao trên thế giới, với hơn 49.200 loài động vật, trong đó có 10.500 loài thú trên cạn. Tuy nhiên, thời gian qua vấn nạn khai thác, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp, đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, gây ra mối đe dọa lớn đối với ÐDSH, nhiều loài động vật hoang dã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoặc tới bên bờ của sự tuyệt chủng. 
Trong năm 2019, số vụ vi phạm các quy định về quản lý động, thực vật hoang dã được lực lượng chức năng của Việt Nam phát hiện là 190 vụ, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, để duy trì kết quả như hiện nay, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và sự tham gia của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã; xã hội hóa công tác bảo tồn ÐDSH và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ÐDSH.
Đối với chỉ tiêu theo TT 03 quy định đối với các loài thuộc nhóm 1B, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 phát hiện 12 vụ, năm 2019 phát hiện 03 vụ.
Hiện chưa có số liệu báo cáo thống kê về chỉ tiêu 15.7.1 thường xuyên theo các năm nên chưa thể dự báo xem Việt Nam có khả năng hoàn thành mục tiêu 15.7 như lộ trình đề ra hay không. 
Mục tiêu 15.8: Đến năm 2020, có biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa, kiểm soát và phòng trừ các loài sinh vật ngoại lai xâm hại đối với các hệ sinh thái đất và nước; tăng cường quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen ( Mục tiêu 15.8)
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát cho mục tiêu 15.8
Quyết định 681 xác định lộ trình cho mục tiêu 15.8 với chỉ tiêu: Chương trình kiểm soát đối với loài ngoại lai xâm hại cụ thể được xây dựng và ban hành: Năm 2020: 1 loài; Năm 2025: 2 loài; Năm 2030: 3 loài.

Nhờ làm tốt công tác quản lý và ngăn chặn loài ngoại lai xâm hại, Danh mục loài ngoại lai xâm hại đã giảm từ 25 loài năm 2013 xuống còn 19 loài và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại giảm từ 56 năm 2013 xuống 51 loài vào năm 2018
. 
Công tác quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen đã có những bước tiến đáng kể thông qua thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh và cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.. Ngoài ra, đã tiến hành các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về sinh vật biến đổi gen và công khai thông tin về sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, ĐDSH, sức khỏe con người và vật nuôi.

	TÓM LẠI: Theo kết quả phân tích ở trên, mặc dù đạt nhiều kết quả đối với một số mục tiêu cụ thể (15.2, 15.4 và 15.8) nhưng Việt Nam còn gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu chung số 15 về “Bảo vệ và phát triển rừng bền vững; bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái…”, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Những vấn đề cần tập trung giải quyết trong những năm tới đây gồm: i) hoạt động chặt phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp, có tổ chức ở các khu rừng phòng hộ, vùng đệm khu bảo tồn, hành lang giữa các khu bảo tồn, thậm chí trong vùng lõi rừng đặc dụng, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên; ii) Việc khai thác, buôn bán, tiêu thụ động, thực vật hoang dã nguy cấp vẫn diễn ra chưa kiểm soát được; iii) nguồn lực tài chính đảm bảo thực thi quản lý Nhà nước về hệ sinh thái, khu bảo tồn nói riêng và đa dạng sinh học nói chung còn hết sức hạn chế. 
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Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình đẳng vì phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp
Mục tiêu 16.1: Giảm đáng kể tất cả các hình thức bạo lực và tỷ lệ tử vong liên quan đến bạo lực ở mọi nơi (Mục tiêu 16.1 toàn cầu)
Chỉ tiêu 16.1.1. Tỷ lệ dân số từ 15-65 tuổi bị bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong 12 tháng qua
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.1.1
Tỷ lệ dân số từ 15-65 tuổi bị bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong 12 tháng qua là tỷ lệ phần trăm số người từ 15-65 tuổi là nạn nhân của bạo lực thể chất, tinh thần hoặc tình dục trong 12 tháng qua. 
Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có số liệu thống kê về chỉ tiêu 16.1.1 mà mới chỉ có nguồn thống kê duy nhất liên quan tới Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do Tổng cục thống kê thực hiện năm 2010 và 2019 và kết quả của cuộc điều tra này đã được trình bày tại mục tiêu cụ thể 5.2 (chỉ tiêu 5.2.1 và 5.2.1). Vì vậy, chưa thể đánh giá được tiến trình thực hiện mục tiêu 16.1 ở thời điểm hiện tại.
 Mục tiêu 16.2: Phòng ngừa và giảm đáng kể tình trạng xâm hại, bóc lột, mua bán và tất cả các hình thức bạo lực và tra tấn trẻ em và người chưa thành niên (Mục tiêu 16.2 toàn cầu)

Chỉ tiêu 16.2.1. Tỷ lệ người dưới 18 tuổi đã từng bị người chăm sóc, nuôi dưỡng xử phạt về thể chất hoặc bị xử phạt về tinh thần trong tháng qua
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.2.1
Hình phạt về thể chất là hành động gây ra sự đau đớn, khó chịu về thể chất nhưng chưa đến mức gây ra thương tích. Xử phạt về tinh thần là hành động quát, mắng,… có tính xỉ nhục, xúc phạm đến trẻ em. Tỷ lệ người dưới 18 tuổi đã từng bị người chăm sóc, nuôi dưỡng xử phạt về thể chất hoặc bị xử phạt về tinh thần trong tháng qua là tỷ lệ phần trăm số người dưới 18 tuổi đã từng trải qua bất kỳ hành vi xử phạt thể chất hoặc xử phạt tinh thần do người chăm sóc trong tháng vừa qua so với tổng số người dưới 18 tuổi được khảo sát. 
Hình 93. Tỷ lệ trẻ em từ 1-14 tuổi với các biện pháp kỷ luật khác nhau (%) 
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Nguồn: MICS 2010, 2014 và 2016
Thông tin về chỉ tiêu 16.2.1 có thể thu thập được từ các cuộc điều tra MICS nhưng cuộc điều tra này cũng chỉ có đến năm 2016. Theo thống kê từ các cuộc điều tra MICS, tỷ lệ trẻ em Việt Nam phải trải qua các biện pháp trừng phạt có xu hướng tăng lên trong thời gian qua. Đáng chú ý, có tới trên 93% trẻ từ 1-14 tuổi từng trải qua các biện pháp kỷ luật bạo lực theo điều tra MICS năm 2016. Trong đó, trẻ bị trừng phạt về tâm lý là nhiều nhất, tới gần 90%; tiếp đến là trừng phạt về thể chất chiếm gần 61% và trừng phạt thể chất nghiêm trọng chiếm hơn 9% số trẻ được hỏi. Đây có thể được coi là một thách thức lớn đối với Việt Nam trong thực hiện mục tiêu cụ thể 16.2 theo chỉ tiêu 16.2.1, khi việc trừng phạt trẻ nhỏ tại gia đình bởi bố mẹ hay người bảo trợ vốn được coi là một cách giáo dục trẻ ở Việt Nam. 
Chỉ tiêu 16.2.2. Tỷ lệ người từ 18-29 tuổi đã từng bị bạo lực tình dục trước 18 tuổi
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.2.2
Tỷ lệ người từ 18-29 tuổi đã từng bị bạo lực tình dục trước 18 tuổi là tỷ lệ phần trăm số người từ 18-29 tuổi được báo cáo bị bất kỳ hành vi bạo lực tình dục nào trước tuổi 18 trong tổng số người tuổi từ 18-29 tuổi được khảo sát. 
Số liệu thống kê về chỉ tiêu này đối với nữ giới có thể thu thập được từ Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực phụ nữ Việt Nam do Tổng cục thống kê phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, nếu xét cả nam giới nữa thì hiện chưa có cuộc điều tra nào đề cập tới vấn đề này. Vì vậy, hiện tại chưa thể phân tích và dự báo xu thế của chỉ tiêu 16.2.1. Do đó, cần có sự phối hợp của các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội cùng TCTK trong việc thu thập và công bố số liệu của chỉ tiêu này trong tương lai. 
Chỉ tiêu 16.2.3. Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.2.3. 
Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thưc hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2017. Trong giai đoạn từ 2008 đến hết 2011, toàn quốc đã xảy ra 152.873 vụ bạo lực gia đình. Từ 2012 đến hết 2017 xảy ra 139.395 vụ bạo lực gia đình
. Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông kê có 1.320 hộ gia đình có bạo lực gia đình
. Tuy nhiên, theo thống kê của Tòa án nhân dân Tối cao, từ 1/7/2008 đến 30/9/2018, trong số 1.384.660 vụ ly hôn Tòa đã giải quyết thì có 1.060.767 vụ xuất phát từ nguyên nhân bạo lực gia đình
. Như vậy, có sự khác biệt về thống kê bạo lực gia đình và số liệu thống kê các vụ việc xét xử của Tòa án nhân dân tối cao về vụ việc hôn nhân gia đình có nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Theo đó, thực tế vụ việc về bạo lực gia đình gấp hơn 3 lần so với con số báo cáo của Bộ này.
Hình 94. Số vụ bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018
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Nguồn: Bộ VH, TT & DL và Tòa án nhân dân tối cao
Theo số liệu thống kê của các địa phương, số lượng vụ việc bạo lực gia đình và trẻ em có báo với chính quyền từ năm 2016 đến nay 5/2019 là 513184 vụ.
Bảng 22. Số vụ bạo lực gia đình và trẻ em có báo cáo với chính quyền từ 2016-5/2019

	Năm
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Trẻ em
	Nạn nhân bạo lực gia đình khó khăn TC

	2016
	87.421
	3478*
	315

	2017
	85.987
	4736**
	114

	2018
	50.547
	2684
	197

	05/2019
	16.345
	1584
	110

	Tổng
	513.184
	12482
	736


* Năm 2016: chỉ trẻ em không nơi nương tựa được TGPL; ** Năm 2017: gồm cả trẻ em không nơi nương tựa và trẻ em theo quy định của Luật trẻ em 2016
Nguồn: Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư-GIZ, 2019
Liên quan đến mục tiêu 16.2, nhiều biện pháp, giải pháp đã được triển khai thực hiện, trong đó, đã đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương kịp thời, hiệu quả, giảm tối đa các tổn thương cho trẻ em bị xâm hại. Đã thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. 100% các trường hợp xác định là nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý; nhiều nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống hòa nhập cộng đồng.
Mục tiêu 16.3: Thúc đẩy pháp quyền, đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng cho tất cả mọi người (Mục tiêu 16.3 toàn cầu)

Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho Mục tiêu 16.3.
Thúc đẩy pháp quyền, bảo đảm tiếp cận công lý bình đẳng luôn là mục tiêu hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta hướng tới, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Theo đó, cải cách tư pháp được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian qua tuy chưa đạt được tiến độ đề ra nhưng cũng gặt hái những kết quả quan trọng, nổi bật như sau:
Thứ nhất, đã làm thay đổi nhận thức trong cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng về yêu cầu xây dựng một nền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Hệ thống chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp từng bước được xây dựng, hoàn thiện theo những chủ trương và định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp.
Pháp luật về tố tụng tư pháp từng bước được hoàn thiện; đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiên cứu xác định lại mô hình tố tụng theo hướng kết hợp giữa mô hình tố tụng thẩm vấn với tố tụng tranh tụng nhằm tăng tính dân chủ, minh bạch trong hoạt động tố tụng và đảm bảo bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng. Chủ trương khuyến khích giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài được thể chế hóa trong Luật trọng tài thương mại, Luật hòa giải ở cơ sở.
Thứ hai, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại. Đã thực hiện thành công nhiệm vụ tăng thẩm quyền xét xử cho Tòa án nhân dân cấp huyện, khắc phục tình trạng tồn đọng án ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao. Cụ thể, đã mở rộng thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân đối với các khiếu kiện hành chính; giao Tòa án nhân dân thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp: đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án các cấp được kiện toàn; vai trò của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp sau khi thành lập được phát huy. 
Đội ngũ luật sư phát triển nhanh về số lượng; tính đến hết năm hết năm 2018 số lượng luật sư trên toàn quốc là 13.500, đảm bảo đúng định hướng phát triển luật sư tại Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng tiếp tục được khẳng định, số vụ việc luật sư tư vấn, tham gia bào chữa và trợ giúp pháp lý ngày càng tăng. Từ năm 2015 đến nay, đội ngũ Luật sư đã tham gia vào 56.224 vụ án hình sự, trong đó có 26.170 vụ án hình sự chỉ định và 30.054 vụ án hình sự được khách hàng mời; tham gia vào 49.173 vụ việc dân sự, 45.565 vụ việc tư vấn trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh thương mại, 3.228 vụ án hành chính, 1.848 vụ án lao động; tham gia tư vấn pháp luật cho 350.826 vụ việc; tham gia đại diện ngoài tố tụng cho 11.574 vụ việc
.
Thứ ba, cán bộ là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của cải cách, vì vậy nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được đặc biệt quan tâm. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân, đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo hướng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, kinh tế, xã hội, kiến thức chuyên sâu về pháp luật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn. Đã đào tạo một số lượng lớn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ luật; thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên... đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp. 
Thứ tư, việc ban hành Luật thi hành án dân sự, Luật thi hành án hình sự tạo thuận lợi cơ bản để kiện toàn tổ chức các cơ quan thi hành án, nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án, khắc phục được nhiều hạn chế, vướng mắc trước đây. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ thi hành án được bảo đảm. Số lượng vụ, việc dân sự, hành chính được thi hành ngày càng tăng. Công tác quản lý, cải tạo phạm nhân tốt hơn, điều kiện cơ sở vật chất nơi giam giữ, chế độ, chính sách đối với phạm nhân (ăn, mặc, khám chữa bệnh…) được cải thiện; các trại giam, trại tạm giam được bảo vệ an toàn.
Mục tiêu 16.4: Đến năm 2030, giảm đáng kể các dòng vũ khí và tài chính trái phép; tăng cường phục hồi và hoàn trả tài sản bị đánh cắp, đấu tranh với tất cả các loại hình tội phạm có tổ chức (Mục tiêu 16.4 toàn cầu)

Chỉ tiêu 16.4.1. Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu trên một trăm nghìn dân
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.4.1.
Bảng 23. Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Khẩu súng
	3003
	1483
	6968
	11841
	9455
	6842
	1121
	1550
	4656
	3211

	Công cụ hỗ trợ
	201
	997
	4473
	2531
	2051
	222
	181
	559
	746
	822

	Quả lựu đạn
	58
	183
	660
	715
	584
	275
	216
	251
	807
	0

	Quả bom
	9
	170
	67
	1311
	641
	45
	30
	25
	13
	16

	Viên đạn
	2646
	6780
	28646
	45817
	31047
	12577
	13981
	4134
	6245
	20600

	Thuốc nổ (kg)
	140.8
	929
	4805.7
	4490
	2175
	622
	386
	135.7
	251
	29.7

	Kíp nổ
	3799
	493
	0(*)
	15796
	8786
	993
	432
	714
	761
	420

	Quả đạn, đầu đạn
	113
	0
	1759
	3014
	1568
	1276
	173
	160
	548
	1087

	Vũ khí thô sơ
	1821
	1000
	12217
	12257
	9725
	2874
	1177
	1058
	3062
	7388


Nguồn: Bộ Công an
(*) Năm 2012, không có kíp nổ nào được tịch thu nhưng có 27.682 m dây cháy chậm đã được thu giữ.
Theo Thông tư 03, chỉ tiêu 16.4.1 chỉ tính tới số lượng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu để đánh giá mức độ an toàn trong dân cư, gây nguy hiểm cho an ninh xã hội. Trong giai đoạn 2010 – 2019, đã ghi nhận mức giảm đáng kể dòng vũ khí trái phép. Thống kê của Bộ Công an cho biết, năm 2019, 3211 khẩu súng đã bị tịch thu, giảm 31% so với năm 2018. Số kg thuốc nổ và số lượng kíp nổ cũng đã giảm đáng kể. Đáng chú ý, số lượng lựu đạn trái phép bị tịch thu là 0. Bên cạnh đó, một số loại vũ khí trái phép khác lại tăng rõ rệt. Công cụ hỗ trợ trái phép bị tịch thu là 822 công cụ, tăng 10% so với năm 2018  và gấp 4 lần năm 2010. Số viên đạn tịch thu đã từ 6245 viên vào năm 2018 lên 20600 viên vào năm 2019. So với năm 2018, số lượng bị tịch thu về quả đạn, đầu đạn và vũ khí thô sơ đã tăng gấp đôi vào năm 2019. Tuy vậy, điều này cũng đã phản ánh được hiệu quả của công tác vận động nhân nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan, tổ chức được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phát hiện, phòng ngừa sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường… kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Mục tiêu 16.5: Giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng và hối lộ (Mục tiêu 16.5 toàn cầu)

Chỉ tiêu 16.5.1. Tỷ lệ người phải trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công
Chỉ tiêu 16.5.2. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.5.1 và 16.5.2 như sau:  

	Lộ trình
	2020
	2025
	2030

	Tỷ lệ người dân có ít nhất một lần trong vòng 12 tháng qua liên hệ, chủ động đưa tiền, quà cho cán bộ công quyền 
	18%
	<12%
	<5%

	Tỷ lệ người dân có ít nhất một lần trong vòng 12 tháng qua liên hệ với cán bộ công quyền bị cán bộ công quyền gợi ý đòi hối lộ  
	<30%
	<20%
	<10%

	Tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng qua đã liên hệ và đưa hối lộ cho cán bộ công quyền
	<50%
	<30%
	<10%

	Tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng qua đã liên hệ với cán bộ công quyền bị cán bộ công quyền đòi hối lộ 
	<20%
	<10%
	<5%


Hình 95. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức 
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Nguồn: Điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015-2019 (PCI) - VCCI
Tỷ lệ người phải trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công là tỷ lệ phần trăm số người được xác định trả chi phí không chính thức khi sử dụng dịch vụ công trong tổng số người sử dụng dịch vụ công được khảo sát. Theo như khảo sát PAPI 2018
, tỷ lệ người trả lời cho biết họ không phải chi trả chi phí không chính thức mới lấy được thông tin từ chính quyền địa phương là 97.18%. Bên cạnh đó, tỷ lệ người trả lời cho biết không phải chờ đợi quá lâu mới lấy được thông tin từ chính quyền địa phương là 99,73%. Tuy chưa có dữ liệu xuyên suốt để phản ánh được tình hình, nhưng cũng phần nào cho thấy hầu hết người dân không phải trả thêm chi phí hay phải đợi chờ lâu trong việc được cung cấp thông tin từ chính quyền địa phương.
Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây, có 53,6% doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức, giảm so với năm 2018 (54,8%). Trong 5 năm (2015-2019) trở lại đây, tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức giảm đi nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Dự đoán đến năm 2030, tỷ lệ này có thể giảm xuống dưới 50%, nhưng chưa đạt được mức dưới 30% hoặc 10% như lộ trình đặt ra. 
Mục tiêu 16.6: Xây dựng các thể chế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình ở tất cả các cấp (Mục tiêu 16.6 toàn cầu)

Chỉ tiêu 16.6.1. Tỷ lệ dân số hài lòng về dịch vụ công trong lần gần đây nhất
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.6.1: năm 2020: 82%, năm 2025: 86%, năm 2030: 90%.
Hình 96. Chỉ số hài lòng chung cả nước về sự phục vụ hành chính (SIPAS)
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Nguồn: Bộ Nội vụ và tính toán của chuyên gia
Theo Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2019 do Bộ Nội Vụ công bố, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 84,45%; tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%; trong đó, tỉnh Quảng Ninh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh Bình Thuận có chỉ số thấp nhất là 73,81%, chênh lệch lệch lên tới 21,45%. Như vậy, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung cả nước năm 2019 tăng gần 1,5% so với năm 2018, gần 3,6% so với năm 2017. Nếu vẫn theo xu hướng này thì dự báo đến năm 2020, 2025 và 2030 lần lượt đạt là 86.2%, 95.1% và 100%.
Như vậy, đến 2030, Việt Nam sẽ có khả năng hoàn thành và vượt Lộ trình đặt ra về sự gia tăng hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, thậm chí có thể về đích sớm 5 năm nếu vẫn giữ tốc độ cải thiện như hiện nay.
Chỉ tiêu 16.6.2. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã được phê duyệt
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.6.2.
Hình 97. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với dự toán chi ngân sách nhà nước đã được phê duyệt
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Nguồn: Bộ Tài chính
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước cả năm 2019 tăng 7,5% so dự toán, bằng mức tăng bội chi trung bình của tỷ lệ trong giai đoạn 2010 – 2019. Trước đó, hai năm 2015 và 2016 ghi nhận mức bội chi cao nhất trong 10 năm qua, với cùng tỷ lệ 11,4%. Giữa năm 2017 – 2019, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với dự toán chi ngân sách nhà nước đã được duyệt vẫn duy trì ở mức 7-5%. Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Dự kiến dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019. 
Mục tiêu 16.7: Đảm bảo quá trình ra quyết định mang tính phản hồi, bao trùm, có sự tham gia của người dân và mang tính đại diện ở tất cả các cấp (Mục tiêu 16.7 toàn cầu)

Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho Mục tiêu 16.7
Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đến nay, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước.
Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tiến bộ. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hoà giải ở cơ sở nhiều nơi hoạt động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả.
Nhân dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, thực hiện chính sách và pháp luật. Quyền làm chủ của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được cụ thể hoá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Mục tiêu 16.8: Đến năm 2030, cấp nhận dạng pháp lý cho tất cả mọi người, gồm cả đăng ký khai sinh (Mục tiêu 16.9 toàn cầu)

Chỉ tiêu 16.8.1. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 16.8.1: Năm 2020:97% ; đến năm 2025, tỷ lệ này là: 98.5%; năm 2030: 100%

Hình 98. Phần trăm trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh, 2006-2019 
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Nguồn: MICS 2006, 2011, 2014 và GSO (2019) và tính toán của nhóm chuyên gia.
Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, có 98,8% trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh, vượt mục tiêu về đăng ký khai sinh của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024. Tuy nhiên, vẫn còn 1,2% số trẻ em dưới 5 tuổi chưa được đăng ký khai sinh, tình trạng này xảy ra ở khu vực nông thôn nhiều hơn khu vực thành thị (tương ứng là 1,5% và 0,7%). Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi chưa được đăng ký khai sinh cao nhất trong các vùng kinh tế - xã hội, lần lượt là 2,3% và 2,9%. Đây là hai vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có địa hình đi lại khó khăn và cần tiếp tục được tuyên truyền về đảm bảo quyền trẻ em trong việc được đăng ký khai sinh. Ngoài ra, không có sự khác biệt về giới trong việc đăng kí khai sinh cho trẻ dưới 5 tuổi.
Trên thực tế, việc tăng tỷ lệ trẻ được đăng ký khai sinh có thể sẽ khó hơn trong giai đoạn tới do số còn lại là những trường hợp đăng ký khai sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, trong đồng bào DTTS. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có khả năng đạt được mục tiêu sớm vào năm 2020.     
Mục tiêu 16.9: Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin và bảo vệ các quyền tự do cơ bản theo pháp luật Việt Nam và các hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ký kết (Mục tiêu 16.10 toàn cầu)

Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát cho Mục tiêu 16.9.
Quyết định 681 xác định lộ trình cho Mục tiêu 16.9 theo các chỉ tiêu như sau: 
	Lộ trình
	2020
	2025
	2030

	Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành và thực hiện
	Hoàn thiện thể chế về   tiếp cận   thông tin
	Hoàn thiện thể chế về tiếp cận thông tin
	Hoàn thiện thể chế về tiếp cận thông tin

	Tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	70%
	>80%
	>90%


Hình 99. Tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
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Nguồn: Bộ Tư pháp và tính toán của chuyên gia
Qua thống kê, báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, đã có 9687/10985 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, đạt 87.6%. So với năm 2018, đã tăng hơn 600 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tối đa như: Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Đà Nẵng, Hà Nam, Hậu Giang. Một số tỉnh đã có kết quả vượt bậc so với năm 2018 như Sơn La (đạt 68.09%), Quảng Ngãi (đạt 75.9%), Điện Biên (đạt 70,43%), Lạng Sơn (đạt 85,51)
. Nếu vẫn tiếp tục giữ xu hướng này, năm 2020, dự báo có khoảng 93.91% số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đến năm 2025 sẽ có 100% số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoàn thành sớm hơn so với lộ trình đặt ra.
	TÓM LẠI: Trong 9 mục tiêu PTBV cụ thể thuộc Mục tiêu chung số 16 về “Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh”, Việt Nam có khả năng sẽ hoàn thành được 4 mục tiêu (16.4, 16.6, 16.8 và 16.9). Tuy nhiên, xét tổng thể thì Việt Nam vẫn gặp khó khăn thách thức trong thực hiện Mục tiêu chung số 16. Cụ thể, vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn như sau: (i) Tình trạng bạo lực vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt bạo lực, lạm dụng trẻ em vẫn diễn ra rất nghiêm trọng; (ii) Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp chưa theo đúng lộ trình; vẫn xảy ra một số vụ oan, sai nghiêm trọng; (iii) Công tác phòng chống tham nhũng tuy tạo được sự thay đổi tích cực nhưng chưa thực sự mang tính đột phá. Tham nhũng nhìn chung vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công; (iv) Hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính còn hạn chế. Cơ sở dữ liệu tại các cơ quan hành chính chưa thuận lợi đối với người dân; (v) Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế. 
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Mục tiêu 17: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Mục tiêu 17.1: Xúc tiến hệ thống thương mại đa phương, cởi mở, không phân biệt đối xử, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới, bao gồm cả việc thúc đẩy kết thúc đàm phán Chương trình nghị sự phát triển Doha (Mục tiêu 17.10 toàn cầu)
Chỉ tiêu 17.1.1. Mức thuế nhập khẩu bình quân
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 17.1.1: Giảm theo lộ trình hội nhập 

Mức thuế nhập khẩu bình quân là thuế suất bình quân áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Mức thuế nhập khẩu bình quân được tính theo phương pháp bình quân gia quyền, sử dụng phương pháp trọng số dựa trên giá trị hàng hóa nhập khẩu. Theo Thông tư 03, chỉ tiêu này được thu thập và cong bố từ năm 2025 (lộ trình B). Như vậy, về nguyên tắc số liệu chính thức về chỉ tiêu 17.1.1 hiện chưa có.

Bảng 24. Mức thuế nhập khẩu bình quân trong các FTA năm 2019

	Khuôn khổ
	Năm hiệu lực
	Năm hoàn thành
	Thuế suất bình quân 2019

	1.ASEAN
	1999
	2018
	0,07%

	2.ASEAN-Trung Quốc
	2005
	2020
	3,6%

	3.ASEAN-Hàn Quốc 
	2007
	2021
	5,9%

	4.AANZFTA 
	2009
	2022
	3%

	5.ASEAN-Ấn Độ 
	2010
	2024
	3,2%

	6.ASEAN-Nhật Bản
	2008
	2025
	4,2%

	7.Việt Nam-Nhật Bản
	2009
	2026
	3,69%

	8.Việt Nam-Chi-lê 
	2014
	2029
	6,8%

	9.Việt Nam-Hàn Quốc 
	20/12/2015
	2029
	4,39%

	10.Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu 
	05/10/2016
	2027
	4,7%

	11. CPTPP
	14/01/2019
	2034
	9,1%


Nguồn: Báo cáo thực hiện các mục tiêu PTBV năm 2019 của Bộ Tài chính

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO từ ngày 11/01/2007 và từ đó đến nay đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cắt giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng theo đúng lộ trình cam kết WTO, cụ thể là giảm mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN). Mức thuế bình quân toàn biểu đã được giảm từ hiện mức hiện hành 17,4% xuống còn 13,4%, thực hiện dần trong vòng 5-7 năm. Mức thuế bình quân đối với hàng nông sản giảm từ mức hiện hành 23,5% xuống còn 20,9%, thực hiện trong khoảng 5 năm. Với hàng công nghiệp, mức bình quân giảm từ 16,8% xuống 12,6%, thực hiện trong vòng từ 5 đến 7 năm. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi bình quân MFN hiện nay là 11,38%
.  

Việt Nam đang thực thi cam kết cắt giảm thuế quan tại 11 hiệp định thương mại tự do, bao gồm ASEAN, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Úc - Niu Di-lân, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Chi lê, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  Việc cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được thực hiện trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được ban hành trong các FTA cho từng giai đoạn, thể hiện việc đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết của Việt Nam.

Có thể nhận thấy, mức thuế nhập khẩu bình quân đang được giảm theo đúng lộ trình. Với tình hình thực hiện hiện nay, Việt Nam có thể giảm được mức thuế nhập khẩu theo cam kết ở các FTA đã đề ra.
Mục tiêu 17.2: Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong xuất khẩu. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trên 10%/năm
Chỉ tiêu 17.2.1: Giá trị xuất khẩu hàng hóa
Quyết định 681 xác định lộ trình cho chỉ tiêu 17.1.2: Duy trì mức tăng trên 10%  hàng năm.
Hình 100. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010-2019 
[image: image117.png]2

rcrcama S P —— e

2010 2011 2012 2013 2014 2018 2016 2017 2018 2019

Xut kndu (§ USD) ——Mirc ting hang nam (%) —— L6 trinh: 10%(nam




Nguồn: Tổng cục Hải quan và tính toán của chuyên gia
Hình trên cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng năm. Tốc độ tăng trường của xuất khẩu đạt 26,5% vào năm 2010 và tiếp tục đà tăng trên 30% vào năm 2011. Tuy giai đoạn 2012-2015, tốc độ tăng có giảm nhưng vẫn trên 10%. Tiếp theo kết quả tích cực của năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 đạt được những kết quả ấn tượng, đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước với mức tăng 13,3%. Kết thúc năm 2019, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, tăng 8,4%. Như vậy, trong giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng năm trung bình đạt 16,84%. Riêng giai đoạn 2016-2019 đạt tốc độ tăng 13,1%. 
Như vậy, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2010-2019 đạt 18,7% và khả năng khống chế dịch Covid-19 khá thành công hiện nay, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng việc đạt được mục tiêu như lộ trình đặt ra cho chỉ tiêu 17.2.là đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình trên 10%/năm giai đoạn từ nay đến năm 2030.
Mục tiêu 17.3: Tăng cường sự gắn kết về chính sách cho phát triển bền vững
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho Mục tiêu 17.3.
Trong giai đoạn thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) trước đây, Việt Nam đã đạt đươc nhiều kết quả được thế giới đánh giá cao. Một trong những bài học quan trọng được rút ra từ thành công của Việt Nam là đã lựa chọn được các phương thức đúng đắn để “quốc gia hóa” MDG, trong đó, việc thực hiện lồng ghép MDG vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của quốc gia, của địa phương và của các ngành/lĩnh vực được coi là bước đi sáng tạo. Những bài học thành công này vẫn còn nguyên giá trị đối với việc triển khai các Mục tiêu PTBV trong khung khổ Chương trình nghị sự 2030.
Việt Nam đã quốc gia hóa Chương trình nghị sự 2030 của toàn cầu thành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu PTBV của Việt Nam và 115 mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia. Kế hoạch hành động quốc gia nói trên đưa ra nhiệm vụ “Lồng ghép các mục tiêu PTBV trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH hội hàng năm, các chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan. Đến năm 2020, lồng ghép đầy đủ các mục tiêu PTBV của Việt Nam vào nội dung Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, các quy hoạch phát triển của ngành và địa phương giai đoạn 2021-2030”. 

Trên thực tế, quan điểm PTBV được lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020. Nhiều mục tiêu PTBV đã và đang được tích hợp vào trong hệ thống chính sách phát triển quốc gia, từ luật, chiến lược và kế hoạch phát triển KT-XH, chương trình hành động của các bộ, ngành và địa phương. Các mục tiêu SDG sẽ tiếp tục được xem xét lồng ghép trong Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT-XH 2021-2025 cũng như trong Kế hoạch Phát triển KT-XH hàng năm của Việt Nam trong thời gian tới.
Mục tiêu 17.4: Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển bền vững, kết hợp với quan hệ đối tác nhiều bên nhằm huy động và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ và tài chính để hỗ trợ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
Thông tư 03 không đặt chỉ tiêu giám sát và Quyết định 681 không xác định lộ trình cho Mục tiêu 17.4
Hội nhập quốc tế và ngoại giao phục vụ phát triển có những bước tiến quan trọng về chủ trương, chính sách cũng như triển khai trên thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta tiếp tục tranh thủ được nhiều nguồn lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chúng ta đã ký kết và đi vào triển khai rất nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế ở các cấp từ trung ương tới địa phương. Công tác thông tin, tư vấn tới nhiều địa phương, doanh nghiệp về tình hình kinh tế thế giới, chính sách kinh tế, thương mại của các nước, các đối tác đã được tăng cường, kịp thời và được các địa phương, doanh nghiệp đánh giá cao. Các nguồn lực to lớn cho phát triển như đầu tư nước ngoài, viện trợ phát triển, hỗ trợ kỹ thuật tiếp tục được thu hút và duy trì. Số lượng du khách tới Việt Nam không ngừng gia tăng. Hợp tác quốc tế và hội nhập về y tế, giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được thúc đẩy.
Năm 2019, Việt Nam đã thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chỉ sau 1 năm đi vào cuộc sống, FTA thế hệ mới đầu tiên trên thế giới này đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới các thành viên như Nhật Bản, Canada, Mexico tăng đáng kể so với năm 2018. Việt Nam đã chính thức ký với Liên minh châu Âu Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 
Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, được các đối tác và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Ta đã được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Hội đồng Bảo an tại Liên Hợp Quốc (192/193 phiếu). Những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn ASEAN, ASEM, Liên Hợp Quốc với tư cách thành viên cũng như tại G20 với tư cách khách mời đã được bạn bè, đối tác hưởng ứng tích cực. 

Bên cạnh trụ cột hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam đã lần đầu tiên tham gia diễn tập hàng hải chung trong khuôn khổ ASEAN với Mỹ; ký Hiệp định khung về tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA); gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế. Chúng ta đã cử bệnh viện dã chiến cấp II thứ hai tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan sau khi bệnh viện dã chiến thứ nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc đạt vị trí thứ hai toàn đoàn tại SEA Games 30 tại Philippines vừa qua và những thành tích xuất sắc khác của thể thao nước nhà trong năm 2019 cũng khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.
Mục tiêu 17.5: Khuyến khích và xúc tiến quan hệ đối tác công, công - tư một cách hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm và chiến lược nguồn lực của quan hệ đối tác.
Chỉ tiêu 17.5.1. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Quyết định 681 không xác định lộ trình cho Mục tiêu 17.5 
Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là nguồn vốn của các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Việt Nam để hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. 
Hình 101. Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi vào Việt Nam                                                        giai đoạn 2011-2019 (Triệu USD)
[image: image118.png]2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Hình 102. Cơ cấu vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo ngành và lĩnh vực                                        giai đoạn 2011-2018 (%)
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Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết theo các điều ước quốc tế cụ thể giai đoạn 2011-2019 đạt khoảng trên 40 tỷ Đô la Mỹ. Trong đó, ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi chiếm khoảng 95,48%, ODA viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 4,52%. Trong đó, các lĩnh vực giao thông vận tải, môi trường (cấp, thoát nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh,…) và phát triển đô thị, năng lượng và công nghiệp là những ngành có tỷ trọng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tương đối cao trong khi ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo, y tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, tăng cường năng lực thể chế,... chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn. 
Có thể thấy từ năm 2016 trở lại đây vốn ODA và vốn vay ưu đãi có phần chững lại và giảm mạnh xuống còn 871,38 triệu đô la vào năm 2019, xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau đây: (i) Nợ công của Việt Nam, trong đó có vay nợ nước ngoài tăng nhanh; (ii) Sau khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình, các nhà tài trợ có những điều chỉnh chính sách cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi cho Việt Nam; (iii) Luật Đầu tư công ban hành năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định việc huy động và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phải được tính toán và cân đối trong tổng vốn đầu tư phát triển trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.  
Mặc dù có xu hướng giảm mạnh trong vài năm trở lại đây song nguồn vốn này có vị trí quan trọng đối với đầu tư phát triển trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển của ta còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lại rất lớn trong thời gian qua. Có thể nói, trong giai đoạn vừa qua, ODA và vốn vay ưu đã là nhân tố xúc tác cho phát triển, giúp Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngành và địa phương. Một trong những vấn đề tồn tại lớn nhất đó là tỷ lệ giải ngân thấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đặc biệt trong những năm gần đây, chẳng hạn năm 2018, mức giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi cấp phát từ ngân sách Trung ương chỉ đạt 53,6% kế hoạch Quốc hội giao. Do vậy, trong thời gian tới cần có những giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để vấn đề này, sử dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn quan trọng này.

	TÓM LẠI: Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Thế và lực của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao trên tất cả các phương diện từ chính trị-kinh tế-xã hội đến văn hóa và thể thao. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam đã tăng 10 bậc so với năm 2018 lên vị trí 67/141 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao thuộc loại hàng đầu của khu vực và được IMF đánh giá nằm trong Top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu năm 2019. Với các kết quả đạt được liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã phân tích ở trên, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu PTBV chung số 17 về “Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững” theo lộ trình đặt ra đến năm 2030. 
	[image: image120.png]tigu

171
3s
5
e e
tigy tigy
175 172
e e
tigu tigy

174 173






2.3. Khó khăn, thách thức chung đối với việc thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam 

Từ những phân tích nêu tại mục 2.1 và 2.2 trên đây, có thể rút ra một số nhận định về những khó khăn, thách thức chung mà Việt Nam đang phải đối mặt khi thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV và các mục tiêu PTBV của Việt Nam được đặt ra trong KHHĐQG như sau:
a) Những thách thức liên quan tới hệ thống chính sách và thực hiện chính sách.   

Như phân tích ở mục 2.1 ở trên, kể từ Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV theo Quyết định 622 của Thủ tướng Chính phủ ra đời đến nay, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này thông qua việc cụ thể hóa nội dung của Quyết định 622 vào hàng loạt văn bản chính sách được ban hành mới hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Những nội dung của PTBV được nêu trong Quyết định 622 đã được lồng ghép vào các cơ chế chính sách được ban hành những năm gần đây, góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam thời gian vừa qua. Tuy nhiên, qua thực tiễn vừa qua vẫn còn một số tồn tại và thách thức nổi lên cần được khắc phục trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tuy hệ thống cơ chế chính sách về PTBV đã được hình thành khá đầy đủ và toàn diện; đã bước đầu lồng ghép những vấn đề xuyên suốt như giới, trẻ em, BĐKH vào hàng loạt chính sách mới ban hành và hiện đang thực thi, song vẫn còn nhiều chính sách chưa hoặc chậm xem xét tới các vấn đề đối với người dễ bị tổn thương như người khuyết tật, người cao tuổi.       
Thứ hai, việc triển khai các chính sách liên quan tới PTBV đòi hỏi sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội. Tuy vậy, quá trình xây dựng và thực hiện chính sách hiện tại vẫn chủ yếu là từ trên xuống. Việc tham gia của các bên liên quan, những người trực tiếp chịu tác động của chính sách trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách vẫn còn rất hạn chế. Sự chủ động sáng tạo của các bên liên quan, đặc biệt từ các tổ chức ngoài nhà nước và xã hội vào quá trình xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện chính sách và giám sát thực hiện chính sách chưa được khơi dậy và phát huy.  
Thứ ba, việc phối hợp thực hiện chính sách liên quan tới PTBV giữa các bộ ngành, địa phương và các tổ chức xã hội còn nhiều bất cập, khiến cho quá trình thực thi chính sách chưa kịp thời, chưa đồng bộ; những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách chậm được giải quyết làm hạn chế tiến trình thực thi chính sách.    
b) Những thách thức đối với hoàn thành các mục tiêu PTBV theo lộ trình đã đề ra đến 2030: 
Từ những phân tích đã nêu tại Mục 2.2. trên đây, có thể nhận thấy Việt Nam đã triển khai khá tốt các mục tiêu PTBV kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 622 về KHHĐQG về PTBV và bước đầu đạt được kết quả tương đối khả quan. Cho tới thời điểm cuối năm 2019, có thể dự báo Việt Nam có khả năng hoàn thành được 51/115 mục tiêu PTBV cụ thể nêu tại Quyết định 622 (chiếm 44,3% tổng số mục tiêu) vào năm 2030. Tuy vậy, còn tới 48 mục tiêu PTBV cụ thể (chiếm 41,7%) sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức phía trước để có thể đạt mục tiêu đặt ra và 16 mục tiêu PTBV cụ thể (chiếm 14%) không có khả năng đạt mục tiêu đến năm 2030. 
Kết quả nêu trên cũng khá tương thích với đánh giá của Liên hợp quốc về tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV toàn cầu của Việt Nam tại Báo cáo về các Mục tiêu PTBV năm 2020. Theo đó, Việt Nam được đánh giá đứng thứ 49 trên tổng số 166 nước, tăng 7 bậc so với xếp hạng của Báo cáo này vào năm 2019 và đạt điểm đánh giá ở mức 73,8 điểm, cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á- Thái bình dương
.
Hình 103. Dự báo kết quả thực hiện 115 mục tiêu cụ thể về PTBV của Việt Nam đến 2030(*)                          (số mục tiêu PTBV cụ thể có khả năng đạt ở các mức độ khác nhau)
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Chú thích (*): Chia theo các mức độ: i) Đạt mục tiêu theo lộ trình/kế hoạch đề ra đến 2030; ii) Còn gặp nhiều thách thức phía trước cần vượt qua để đạt được mục tiêu đặt ra đến 2030; iii) Không đạt được mục tiêu đề ra đến 2030.
Nguồn: Tổng hợp của chuyên gia từ những phân tích tại mục 2.2.
Hình 104. Tổng hợp dự báo kết quả thực hiện 17 mục tiêu PTBV chung của Việt Nam(*)
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Chú thích (*): 3- Đạt mục tiêu theo lộ trình/kế hoạch đề ra đến 2030; 2- Còn gặp nhiều thách thức phía trước cần vượt qua để đạt được mục tiêu đặt ra đến 2030; 1- Không đạt được mục tiêu đề ra đến 2030.
Nguồn: Tổng hợp của chuyên gia từ phân tích tại mục 2.2.
Xét tổng thể, Việt Nam có thể cơ bản hoàn thành được 7 trong tổng số 17 mục tiêu PTBV chung vào năm 2030 như mô tả ở trên, bao gồm: Mục tiêu 01 về xóa nghèo; Mục tiêu 02 về xóa đói; Mục tiêu 04 về giáo dục chất lượng; Mục tiêu 08 về tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững; Mục tiêu 09 về Thúc đẩy công nghiệp và sáng tạo, phát triển hạ tầng; Mục tiêu 13 về hành động bảo vệ khí hậu; và Mục tiêu 17 về quan hệ đối tác toàn cầu. 
Trong số 10 mục tiêu PTBV chung còn lại, có 8 mục tiêu sẽ gặp nhiều khó khăn và 2 mục tiêu PTBV chung sẽ không thể đạt mục tiêu vào năm 2030, gồm Mục tiêu 12 về sản xuất và tiêu dùng bền vững và Mục tiêu 14 về cuộc sống dưới nước. Đáng chú ý, kể cả đối với những mục tiêu PTBV chung được dự báo là Việt Nam sẽ hoàn thành vào năm 2030 thì vẫn có những mục tiêu cụ thể thuộc mục tiêu chung đó được dự báo sẽ còn gặp khó khăn thách thức cần phải vượt qua, thậm chí có cả mục tiêu cụ thể có khả năng không hoàn thành (như mục tiêu PTBV chung số 8 và 9).  
c) Thách thức về nguồn lực tài chính huy động để thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030
Để duy trì những thành tựu đã đạt được trong thời gian tới, đòi hỏi Việt Nam một mặt phải tiếp tục duy trì được nguồn lực cần thiết để phát huy những kết quả đạt được đối với các mục tiêu PTBV đã và đang gặt hái thành công, mặt khác phải tiếp tục tăng cường nguồn vốn dành để hỗ trợ thực hiện hiệu quả hơn những mục tiêu PTBV/lĩnh vực còn đang gặp nhiều thách thức hoặc khó có khả năng hoàn thành mục tiêu vào năm 2030. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực để đáp ứng yêu cầu cho PTBV trong những năm tới đây không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang tác động toàn diện trên phạm vi toàn cầu như hiện nay. Những khó khăn nổi bật có thể kể đến như sau: 
Thứ nhất, thu ngân sách tính theo tỷ lệ % trên GDP (giá hiện hành) có xu hướng giảm trong những năm qua, từ mức trên 27% GDP của thập kỷ trước xuống còn khoảng trung bình 25% GDP trong giai đoạn 2010-2019, ở mức tương đương với mức trung bình của khu vực ASEAN. Việc tăng tỷ trọng thu NSNN trong những năm tới khó khả thi khi việc tăng nguồn thu nội địa không bù đắp kịp mức độ giảm nguồn thu ngân sách do Việt Nam phải thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do quốc tế và khu vực (như trình bày ở Mục tiêu PTBV số 17) trong khi giá dầu thô hiện đang giữ ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu chi ngân sách để phục vụ cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên đang rất cao, tạo nên sức ép đối với nợ công, thâm hụt ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

Hình 105. Tỷ trọng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) so với GDP 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK
Thứ hai, mặc dù Việt Nam vẫn nhận các khoản vay ODA ở mức cao, song nguồn ODA thực tế đang có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010. Việt Nam cũng dần không còn được nhận các khoản vay ODA ưu đãi như trước mà ngược lại, sẽ phải chuyển sang vay theo lãi suất thương mại. Trong khi đó, Việt Nam đang có cơ hội để nhận được nguồn tài chính quốc tế cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu cần tận dụng để bù dắp vào sự suy giảm nguồn vốn ODA trong những năm tới. 
Thứ ba, nguồn vốn huy động từ FDI và kiều hối vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, song chất lượng và mức độ ổn định phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài và môi trường kinh doanh trong nước. Mặc dù dòng vốn FDI vào Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây song chất lượng của nguồn vốn FDI cũng như mức độ lan tỏa của khu vực FDI tới phát triển bền vững đất nước chưa thực sự rõ rệt. Việt Nam cần nắm bắt cơ hội để đón nhận luồng vốn FDI có chất lượng đang có xu hướng dịch chuyển từ một số nước sang các nước Đông nam Á do tác động của đại dịch Covid-19 năm tới. Ngoài FDI, Việt Nam là một trong mười quốc gia nhận được mức kiều hối cao nhất thế giới, với khối lượng kiều hối chuyển về Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Tính bình quân giai đoạn 2016-2019, hàng năm Việt Nam đón nhận lượng kiều hối ở mức gần 15 tỷ Đô la. Riêng năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 16,7 tỷ Đô la cao nhất từ trước tới nay và tăng hơn 4,4% so với năm trước đó.
Thứ tư, nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước chưa thể hiện được vai trò là động lực của tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước như kỳ vọng của Chính phủ. Mặc dù tỷ trọng đầu tư của tư nhân đã tăng từ mức 36% trong tổng đầu tư xã hội năm 2010 lên 46% năm 2019, song vẫn còn thấp hơn các nước tron khu vực như Lào (53,6%), Malaixia (58,2%), Phillipine (80,6%) và Thái lan (86,2%). Trong xu hướng các nguồn tài chính khác, nhất là từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ gặp khó khăn thì việc tăng cường huy động nguồn tài chính tư nhân cần được chú trọng hơn để thực hiện các mục tiêu PTBV trong thời gian tới.        
Thứ năm, đại dịch covid -19 xảy ra từ cuối năm 2019 và đến nay chưa có dấu hiệu được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu sẽ ảnh hưởng toàn diện tới nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới đây. Dự báo nếu đại dịch này chưa được ngăn chặn ở phạm vi toàn cầu thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 và những năm tới sẽ giảm sâu so với những năm trước, kéo theo đó là những hệ lụy tiêu cực tới các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Rõ ràng trong bối cảnh như vậy, việc huy động vốn từ các nguồn nêu trên đây cho nền kinh tế trong thời gian tới sẽ rất khó khăn và là thách thức lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam.    
d) Những thách thức về thu thập thông tin liên quan tới các chỉ tiêu giám sát đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV
Công tác giám sát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV là một nhiệm vụ quan trọng và cần được triển khai thường xuyên. Thông tư 03 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành với danh mục 158 chỉ tiêu định lượng đã tạo cơ sở để thực hiện theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV. Bên cạnh đó, Quyết định 681 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra lộ trình thực hiện với các mục tiêu cần đạt cụ thể vào các mốc thời gian 2020, 2025 và 2030.  

Tuy nhiên, việc thu thập số liệu, thông tin theo các chỉ tiêu giám sát theo Thông tư 03 và đối chiếu với lộ trình đề ra theo Quyết định 681 đến nay còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như sau:
Qua rà soát có tới 16/115 mục tiêu PTBV cụ thể (chiếm 13,9%) hiện không có chỉ tiêu giám sát (theo Thông tư 03), đồng thời cũng không xác định lộ trình cần đạt đến năm 2030 (theo Quyết định 681). Nói một cách khác, việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV này sẽ phải dựa vào các phương pháp định tính khác và khó có cơ sở để dự báo xem Việt Nam có đạt mục tiêu theo lộ trình vào năm 2030 hay không.

Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất đối với công tác giám sát tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể hiện nay là thực trạng thiếu số liệu được thu thập và cập nhật như yêu cầu tại Thông tư 03 và Quyết định 681. Tại thời điểm hiện tại, đang thiếu số liệu và thông tin liên quan tới 34/158 chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 03 (chiếm 21,5%), trong số đó có cả những chỉ tiêu được xếp vào nhóm chỉ tiêu được yêu cầu thu thập ngay và công bố từ năm 2020. Bên cạnh đó, phần lớn các chỉ tiêu chỉ có được ở dưới dạng tổng hợp quốc gia, nhiều chỉ tiêu thiếu số liệu phân tổ theo nhóm đối tượng, nhất là nhóm yếu thế (như trẻ em, người khuyết tật). Nguyên nhân của tình trạng này là do: i) Nhiều chỉ tiêu chỉ có thể thu thập được qua các cuộc điều tra mới hoặc lồng ghép vào các cuộc điều tra hiện tại, nhưng do thiếu nguồn lực (cả nguồn lực tài chính và nhân lực) nên chưa thể thực hiện được; ii) Nguồn nhân lực làm công tác thống kê về PTBV tại các bộ ngành, địa phương hạn chế, hầu hết phải kiêm nhiệm, trong khi nhiều chỉ tiêu thống kê thuộc Thông tư 03 giao cho bộ ngành thu thập nằm ngoài hệ thống thống kê ngành; iii) Hiện tại chưa có một cơ sở dữ liệu chuẩn và thống nhất về hệ thống thống kê về PTBV của Việt Nam nên chưa có dữ liệu được thu thập thường xuyên theo chuỗi thời gian.                  

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
3.1. Bối cảnh thực hiện các Mục tiêu PTBV trong giai đoạn tới 

a. Thế giới
Hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn rất phức tạp, gay gắt; cục diện đa cực ngày càng rõ nét. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh tuy sẽ còn gặp nhiều trở ngại, thách thức; chủ nghĩa dân túy, bảo hộ có xu hướng tăng lên; sự điều chỉnh chính sách, quan hệ đối ngoại của các nước lớn trong khu vực và trên thế giới diễn biến khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. 
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Công nghệ số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội. Tiến bộ công nghệ có thể làm thay đổi bản chất của thương mại, đầu tư và lao động toàn cầu, tạo cơ hội cho các nước đi sau tăng tốc phát triển nhưng cũng có thể khiến cho các khâu sản xuất có thể chuyển ngược trở lại các quốc gia phát triển, làm hạn chế dòng dịch chuyển vốn toàn cầu.
Xu thế đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng. Cạnh tranh giữa các nước trong việc trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có vị trí trọng yếu trên thế giới, tiếp tục là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, song tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định do cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên. Tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa nghiệm trọng đến hòa bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển.
Các thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới, nhất là nguồn nước trên sông Mê Công, an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về tăng cường hợp tác xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa từng có cho phát triển bền vững. 
Năm 2020 đánh dấu nhân loại còn đúng một thập kỷ để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đề ra trong CTNS 2030. Tuy nhiên, đây là năm chứng kiến Đại dịch Covid-19 và tác động đa diện của nó trên toàn cầu. Đại dịch Covid-19 có nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế, xã hội toàn cầu, nhất là các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển, làm tăng rủi ro không hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu vào năm 2030 ở nhiều nước. 
Báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững năm 2020 của LHQ, dựa trên các dữ liệu cập nhật nhất trước khi xảy ra Đại dịch Covid-19, cho thấy toàn cầu đang đi không đúng hướng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Một số kết quả đạt được có thể kể đến như: tỷ lệ trẻ em và thanh niên ngoài trường học và tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm đã giảm xuống; tiếp cận với nước uống an toàn đã được cải thiện và đại diện của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo ngày càng tăng lên. Trong khi đó, số người trong hoàn cảnh mất an ninh lương thực tăng lên, môi trường thiên nhiên tiếp tục bị suy thoái ở mức độ nghiêm trọng và mức độ gia tăng của bất bình đẳng đang tồn tại ở nhiều khu vực. Giờ đây, do COVID-19, một cuộc khủng hoảng sức khỏe, kinh tế và xã hội chưa từng có đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của người dân, khiến cho việc đạt được các Mục tiêu PTBV toàn cầu thậm chí còn khó khăn hơn. Tính đến đầu tháng 8, số người chết do dịch Covid-19 đã là gần 700.000 và vẫn đang tiếp tục tăng. Khác với nhiều đại dịch khác đã từng xảy ra trước đây, dịch Covid-19 lần này đã xảy ra ở trên 200 quốc gia và hầu như không có quốc gia nào thoát khỏi. Các hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đã bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Sinh kế của một nửa lực lượng lao động toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 1,6 tỷ học sinh đã nghỉ học và hàng chục triệu người đang bị đẩy lùi vào tình trạng đói nghèo cùng cực, xóa đi những tiến bộ khiêm tốn đã đạt được trong những năm gần đây kể từ khi CTNS2030 được phát động và triển khai trên phạm vi toàn cầu. 

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới
, dưới tác động của Đại dịch Covid-19 tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khác ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương theo kịch bản cơ sở dự báo còn 1,3% và theo kịch bản tình huống thấp hơn còn âm 2,8% vào năm 2020, so với mức dự báo 4,7% vào năm 2019. Tuy nhiên, diễn biến của dịch Covid-19 đang rất khó lường, nhiều nền kinh tế trên thế giới đang phải gồng mình chống trọi với làn song dịch bệnh lần thứ 2, khiến cho kinh tế thế giới tiếp tục hứng chịu những tác động tai hại và đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn mọi dự báo và đà phục hồi chậm hơn so với mong đợi.

Kiềm chế đại dịch sẽ là điều kiện để hồi phục, nhưng rủi ro căng thẳng tài chính kéo dài vẫn lớn, thậm chí đến nhiều năm sau 2020. Dễ tổn thương nhất là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại, du lịch và thương phẩm; lại đang có nợ lớn, và phải lệ thuộc vào các dòng tài chính đầy biến động. Cú sốc COVID-19 sẽ để lại tác động nghiêm trọng đến giảm nghèo, cả trực tiếp thông qua bệnh tật và gián tiếp thông qua mất thu nhập. Theo kịch bản cơ sở về tăng trưởng, số người thoát nghèo toàn khu vực giảm 24 triệu người trong năm 2020 so với trường hợp không có đại dịch (theo ngưỡng nghèo 5,50 USD/ngày). Theo kịch bản tình huống thấp hơn, số người nghèo ước tăng khoảng 11 triệu người. 
b. Trong nước

Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính độc lập, tự chủ được cải thiện; tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nên kinh tế được cải thiện đáng kể, tăng độ mở của nền kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn. Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn và trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Chính trị-xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực; tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; tiếp tục tận dụng cơ hội dân số vàng, thành quả xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện. Khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, ý chí tự lực, tự cường là sức mạnh nội sinh cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tụt hậu còn lớn, các yếu tố nên tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực… để đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại còn thấp so với yêu cầu; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; độ mở nền kinh tế cao, khả năng chống chịu, thích ứng với tác động bên ngoài còn yếu; năng lực tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. Tăng trưởng GDP có xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn còn là một thách thức. Nhu cầu vốn đòi hỏi tăng mạnh để đáp ứng các yêu cầu phát triển trong khi nguồn vốn ưu đãi và viện trợ sụt giảm. 
Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu phát triển hạ tầng và xử lý ô nhiễm môi trường. Thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước, tài nguyên và đất đai. Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh, khốc liệt và khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân. Chênh lệch giàu nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng, miền và địa phương có xu hướng doãng rộng. Già hóa dân số tăng nhanh dẫn đến áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và tác động đến tăng trưởng kinh tế. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn và sự chống phá của  thế lực thù địch phản động còn diễn biến phức tạp. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… dự báo diễn biến khó lường, ngày càng tác động, ảnh hưởng nặng nền đến sản xuất và đời sống của người dân. 
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030. Năm 2020, cũng như các quốc gia khác, Việt Nam đang trải qua cuộc chiến với Đại dịch Covid 19. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô. Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc, tỉ lệ thất nghiệp trên cả nước tăng 2,73%; GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020.
Ngay khi có dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt, bước đầu đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Trong năm 2020, Chính phủ đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19; các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đang được khôi phục; tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ. 
Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài. Mặc dù chưa có đánh giá đầy đủ tác động của dịch COVID-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam, song có thể nhận định rằng đại dịch này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể và toàn diện tới những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trước đó và tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu PTBV vào năm 2030.
3.2. Một số kiến nghị, đề xuất chung nhằm đạt được các mục tiêu PTBV trong những năm tới
Với những khó khăn, thách thức đã được phân tích ở Chương 2 trong việc thực hiện các mục tiêu PTBV, trong bối cảnh phát triển của giai đoạn tới đây, chúng ta cần phải tập trung vào các giải pháp sau đây:
a. Huy động nguồn lực cho phát triển bền vững

Huy động nguồn vốn tư nhân trong nước cho phát triển bền vững
Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, xóa bỏ những rào cản bất hợp lý đang cản trở doanh nghiệp tư nhân trong nước hoạt động và phát triển; thực hiện các chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, cải tiện năng lực công nghệ, tăng cường liên kết và kết nối trong chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. 
Khu vực phi chính thức hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong nước và có xu hướng không muốn phát triển và gia nhập hệ thống chính thức. Nếu vẫn tiếp tục, đây sẽ là một rào cản để tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao, đồng thời gây tác động không nhỏ tới kết quả phát triển bền vững (do không tuân thủ luật lệ, nhất là về thuế, môi trường, thực hiện chính sách về an sinh xã hội cho người lao động và an toàn lao động...). Vì vậy, cần tiếp tục có những chính sách hiệu quả hơn để thúc đẩy các cơ sở sản xuất trong khu vực phi chính thức chuyển sang hoạt động chính thức, thực thi hiệu quả pháp luật, mở rộng qui mô sản xuất. 
Chính sách hỗ trợ DNNVV cần có trọng tâm trọng điểm, giúp cho các DNNVV phát triển về qui mô, nâng cao trình độ quản lý, kết nối thị trường, đổi mới sáng tạo. 
Đẩy nhanh tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, tăng cường cơ chế thị trường đối với nhóm doanh nghiệp này để tạo điều kiện phát triển khu vực tư nhân thông qua loại bỏ hoàn toàn sự méo mó của thị trường do ưu ái các doanh nghiệp Nhà nước để tạo ra sân chơi bình đẳng và khuyến khích áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả ở cả hai khu vực tư nhân và nhà nước trong một nền kinh tế thị trường lành mạnh.  
Chuyển trọng tâm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ số lượng sang chất lượng
Tăng cường năng lực thẩm định để chọn lọc các dự án đầu tư có chất lượng, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, công nghệ, an toàn; tăng cường thúc đẩy chuyển giao công nghệ của các dự án FDI đi đôi với khả năng đáp ứng của công nghiệp trong nước. Đặc biệt, cần hạn chế công cụ khuyến khích thu hút đầu tư FDI qua thuế và các điều kiện ưu đãi đặc biệt khác. Thay vào đó là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, hạ tầng và nguồn nhân lực tại chỗ, giảm thiểu những rủi ro kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài.  
Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển tiếp thành công sang giai đoạn “hậu ODA”
Cần tìm kiếm những cơ hội huy động nguồn lực tài chính quốc tế mới để hạn chế sự giảm sút đột ngột của dòng vốn hỗ trợ phát triển, chẳng hạn qua các Quĩ tài chính quốc tế, các định chế tài chính mới có định hướng phát triển bền vững, kết hợp với các dòng vốn tư nhân theo hình thức PPP.      
b. Sử dụng nguồn lực huy động được một cách tập trung và hiệu quả, hướng tới các mục tiêu PTBV đặt ra
Tăng cường nguồn lực tài chính công thông qua việc nâng cao hiệu quả hệ thống, chính sách thuế; nâng cao hiệu quả chi tiêu công; đổi mới quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm các dự án đầu tư công có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển bền vững. Cần đảm nguồn vốn ngân sách cho các dự án đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn trong giai đoạn 2021-2025 cần có sự lồng ghép với các mục tiêu PTBV để bảo đảm nguồn vốn được phân bổ có trọng tâm và tập trung hơn. 
Việc cân nhắc xem xét lại cách sắp xếp thứ tự ưu tiên để lựa chọn các dự án đầu tư công ưu tiên như đề xuất trong Báo cáo tài chính cho Phát triển bền vững của UNDP cũng nên được xem xét. Theo đó, nên bổ sung thêm một số tiêu chí để lựa chọn dự án được ưu tiên đầu tư công như: giải quyết nút thắt hạ tầng, kích thích đầu tư tư nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa, có khả năng thu hồi vốn đầu tư tốt, dự án cung cấp là hàng hóa/ dịch vụ công mà tư nhân không thể làm.  
Nâng cao hiệu quả chi ngân sách thường xuyên của chính phủ. Đây là một đòi hỏi đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi vì chi thường xuyên từ ngân sách đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Song song với việc cải thiện tỷ lệ chi tiêu cao cho hành chính, cần xem xét để sử dụng chi ngân sách hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tài chính trong chi tiêu ngân sách.
Quản lý nợ công tốt cũng là một giải pháp nhằm giảm bớt tỷ lệ chi tiêu ngân sách cho trả nợ hàng năm, hiện đang gần tới mức trần mà Quốc hội cho phép (65% GDP). Để làm được việc này, cần i) thường xuyên phân tích, đánh giá rủi ro nợ công để kịp thời cảnh báo với Chính phủ; ii) thực hiện cơ chế theo dõi, giám sát đánh giá chặt chẽ nợ công với tất cả các khoản nợ, kể cả nợ của chính quyền địa phương; nợ của Chính phủ, các khoản vay của doanh nghiệp nhà nước.
c. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đi đôi với lồng ghép các chính sách PTBV, nguồn lực tài chính cho PTBV và các mục tiêu cần đạt trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một cách xuyên suốt, liên ngành để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách theo hướng điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững quốc gia.
Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Đây sẽ là mốc quan trọng để có thể lồng ghép trên thực tế những nội dung của các mục tiêu PTBV trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia cũng như các chiến lược, chính sách, chương trình hành động trên các ngành, lĩnh vực cụ thể theo hướng tích hợp các mục tiêu, chính sách đi đôi với nguồn lực thực hiện. Điều này sẽ giúp cho quá trình chỉ đạo thực hiện Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới được tập trung hơn, hạn chế dàn trải và thiếu tập trung nguồn lực. 

d. Tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các bên liên quan để tạo sự lan tỏa trong thực hiện các các mục tiêu PTBV. Bảo đảm thực hiện các mục tiêu PTBV không chỉ là công việc của Chính phủ mà của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
Sự gắn kết chặt chẽ của các các mục tiêu PTBV với nhau trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải có biện pháp phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chính phủ các cấp và các bên liên quan. Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Năng lực cạnh tranh cùng với Nhóm công tác liên ngành về phát triển bền vững, với các thành viên là đại diện của các bộ ngành, các bên liên quan khác, cần tích cực hơn trong việc kết nối và thúc đẩy sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu PTBV. 
 Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương cần được phát huy để bảo đảm sự nhất quán, thống nhất trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV cũng như thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển có liên quan. Cần bảo đảm sự trao đổi, liên lạc, chia sẻ thông tin hai chiều thông suốt giữa Trung ương và chính quyền địa phương về quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV thông qua ứng dụng CNTT, chẳng hạn như hình thành trang web chuyên biệt về các mục tiêu PTBV.  
Cần xác định đúng vai trò của các bên liên quan trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV để có thể huy động tối đa sự tham gia và đóng góp của họ. Chẳng hạn, Quốc hội với vai trò cơ quan lập pháp có thể bảo đảm sao cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về PTBV được thể hiện trong hệ thống luật pháp và bảo đảm việc thực thi chúng trên thực tế; thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi của người yếu thế... Quốc hội cũng có vai trò quan trọng trong phân bổ ngân sách, bảo đảm nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu PTBV. Tương tự, các cơ quan báo chí, truyền thông cần tích cực tham gia thông qua việc truyền bá thông tin về các mục tiêu PTBV, về các sáng kiến tốt (cũng như thất bại) trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV, tạo kênh thông tin đối thoại giữa chính phủ, các cơ quan hoạch định chính sách với người dân về thực hiện các mục tiêu PTBV. 
Cần tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, đồng thời tinh giảm bộ máy, nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng công việc của cán bộ công chức và viên chức hơn nữa là một hướng ưu tiên cần thực hiện trong giai đoạn tới đây. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng CNTT, áp dụng chính phủ điện tử ở mọi cấp, mọi khâu trong quá trình thực hiện công vụ hành chính công; tăng cường tính công khai minh bạch trong thực hiện các khâu trong hoạt động của Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp vừa là đối tác tham gia đầu tư, vừa là bên trực tiếp thực hiện các mục tiêu PTBV. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực thực hiện các hoạt động như hạn chế tác động tiêu cực từ quá trình sản xuất tới phát triển bền vững; đầu tư vào các sáng kiến, các dự án tăng trưởng xanh; có trách nhiệm xã hội với cộng đồng và xã hội. Các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội phải trở thành những hạt nhân trong quá trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PTBV; thu thập thông tin, nghiên cứu phát hiện các vấn đề này sinh; phản biện, giám sát việc thực hiện các mục tiêu PTBV ở tất cả các cấp và các bên liên quan; thúc đẩy minh bạch, công khai trong thực hiện các mục tiêu PTBV. Những tổ chức này cần được tham gia vào tất cả quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch, chính sách về phát triển bền vững.
 Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; chủ động phối hợp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như các thách thức đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
e.  Tăng cường năng lực cho hệ thống thống kê về phát triển bền vững ở cấp quốc gia và địa phương làm cơ sở để phục vụ công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam.
Hệ thống thống kê về PTBV cần được tăng cường trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu về giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV, cụ thể:
Thứ nhất, tăng cường đầu tư cho hệ thống thống kê về PTBV ở cấp quốc gia và địa phương, đi đôi với huy động nguồn lực trong và ngoài nước, kể cả nguồn ngoài nhà nước cho việc điều tra, thu thập, xử lý số liệu thống kê về PTBV.
Thứ hai, cần tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan thống kê các cấp trong thu thập, xử lý số liệu, vận hành và quản lý hệ thống thông tin về các mục tiêu PTBV; số liệu trong hệ thống thống kê về PTBV cần được phân tổ tương ứng với yêu cầu của các mục tiêu PTBV như nhóm thu nhập, tuổi, giới, địa lý, dân tộc, khuyết tật, v.v.
Thứ ba, tăng cường ứng dụng CNTT trong thu thập, xử lý số liệu và quản lý hệ thống thông tin về PTBV; xây dựng cơ chế mở trong sử dụng hệ thống thông tin; bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và số liệu về các chỉ tiêu PTBV cho các đối tượng liên quan.  
3.3. Những ưu tiên cần thực hiện trong thời gian tới đây
Để tạo tiền đề cho việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, bên cạnh các giải pháp chung, các bộ, ngành quản lý chuyên ngành trong thời gian tới đây cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau
:
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Phân tích, đánh giá, dự báo các diễn biến trong và ngoài nước và xây dựng, cập nhật các kịch bản để tham mưu kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.
- Cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
- Rà soát, giám sát, đánh giá hiệu quả và tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, nâng cao năng lực quản trị và hội nhập quốc tế. Chủ trì theo dõi, khảo sát đánh giá và tổng hợp hàng năm về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Rà soát, sửa đổi quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng ưu đãi khi mua sắm xanh và lồng ghép các tiêu chí xanh trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước.
- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
b) Bộ Tài chính
Thực hiện lộ trình xóa bỏ trợ cấp đối với nhiên liệu hóa thạch, đi đối với việc rà soát, sửa đổi các loại thuế liên quan (như thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên v.v...).
c) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là người khuyết tật, người dân vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh; có giải pháp hiệu quả ứng phó với vấn đề già hóa dân số; nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của người cao tuổi.
- Nghiên cứu, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội; xây dựng và trình ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác nhằm tăng cường việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 
- Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển nghề công tác xã hội. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và hoàn thiện khung pháp lý về an sinh xã hội theo hướng tích hợp các luật hiện hành có liên quan.
- Xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, trong đó chú ý nhóm 40% dân số nghèo nhất, chú trọng các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững, tiếp cận tín dụng ưu đãi và các chính sách an sinh xã hội khác; thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường gắn kết và huy động doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.
- Thực hiện tốt chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm. Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. Đổi mới công tác chi trả an sinh xã hội theo hướng không dùng tiền mặt.
d) Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Giám sát hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm chất lượng nguồn nước sinh hoạt và cấp đủ cho nhân dân; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thúc đẩy cơ chế chia sẻ tài nguyên nước xuyên biên giới.
- Rà soát khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động xả thải, đặc biệt đối với hoạt động xả thải hóa chất độc hại ra môi trường để ban hành quy định pháp luật đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các hành vi gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, nhất là nước thải và rác thải làng nghề, rác thải sinh hoạt nông thôn và việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
- Ban hành các cơ chế chính sách về phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải; giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa đại dương. Hoàn thành xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới để đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Quan trắc thường xuyên mức độ tác động của các nguồn gây ô nhiễm biển từ đất liền, đặc biệt là từ các lưu vực sông, từ các vùng canh tác nông nghiệp ven biển sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa chất. Kiểm soát, ngăn chặn hoàn toàn việc đổ chất thải nguy hại xuống biển dưới mọi hình thức.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường năng lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Tăng cường năng lực và làm tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo cảnh báo sớm và đủ độ chi tiết đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan.
đ) Bộ Y tế
- Thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân nhằm bảo đảm tăng đáng kể khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả.
- Chú trọng công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao tầm vóc, thể lực, tuổi thọ và số năm sống khỏe của người Việt Nam.
- Hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế để đáp ứng với sự thay đổi của mô hình bệnh tật, già hóa dân số và cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực y tế.
e) Bộ Công Thương
- Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải; kịp thời khai thác, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, gắn với bảo đảm môi trường, nhất là đối với điện mặt trời. Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho năng lượng tái tạo.
- Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cấp cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Xây dựng cơ chế quản lý để duy trì và phát triển các nguồn điện ở những khu vực này. 
- Chủ trì, tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (ban hành tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ). Hoàn thiện chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Thúc đẩy xanh hóa hệ thống phân phối và phát triển chuỗi cung ứng quốc gia sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, ưu tiên các sản phẩm do doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, cung ứng; Thúc đẩy phát triển công nghiệp môi trường, công nghiệp tái chế chất thải.
g) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Xây dựng, đổi mới cơ chế chính sách và phát triển hệ thống thông tin nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm trong nước cả về số lượng và chất lượng.
- Thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ và tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao.
- Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá. Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để định hướng khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi hải sản một cách bền vững. Đổi mới xây dựng các hợp tác xã và liên minh hợp tác xã nghề cá theo hướng thật sự vì lợi ích của ngư dân, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, gắn kết cộng đồng, phát triển và ổn định xã hội vùng biển và hải đảo.
- Bảo vệ môi trường, phát triển chăn nuôi theo hướng sinh học, an toàn. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
- Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đối với diện tích rừng hiện có. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ môi trường rừng; quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ gỗ rừng trồng theo tiêu chuẩn Việt Nam và thông lệ quốc tế.
h) Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Huy động và có cơ chế hiệu quả hỗ trợ người dân đưa con trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện giáo dục hòa nhập, giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ theo địa bàn, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
- Tăng cường đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất để hỗ trợ phát triển giáo dục đối với vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội; tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống trường lớp, cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện của vùng dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, miền núi, hải đảo. Tham mưu Chính phủ xây dựng và thực hiện lộ trình phù hợp chính sách miễn học phí cho giáo dục mầm non 5 tuổi và giáo dục trung học cơ sở.
- Khuyến khích xã hội hóa giáo dục phù hợp với vùng kinh tế-xã hội khó khăn, nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia và giáo dục trẻ em gái, trẻ khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
i) Bộ Giao thông Vận tải
- Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tái cơ cấu thị trường vận tải một cách hợp lý, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác của hệ thống giao thông vận tải và thúc đẩy vận tải hàng hóa từ đường bộ sang các phương thức vận tải khác nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ, bảo đảm tiết kiệm nhiên liệu hơn, có mức phát thải thấp hơn (đường thủy và đường sắt).
- Tiếp tục thúc đẩy phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào khai thác các tuyến xe buýt nhanh, đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Xây dựng, ban hành và áp dụng mức tiêu thụ nhiên liệu cho một số loại phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu sạch (CNG, LPG, ...) đối với phương tiện giao thông cơ giới.
- Thực hiện đề án phát triển dịch vụ logistics nhằm tối ưu hóa thời gian và chi phí vận tải, giảm tiêu hao nhiên liệu; phát triển hoạt động của các sàn giao dịch vận tải nhằm kết nối mạng lưới vận tải; tiếp cận, ứng dụng công nghệ giao thông thông minh, công nghệ vận tải xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lưu thông và vận chuyển hàng hóa.
- Đầu tư phát triển hệ thống giao thông có chú ý đến điều kiện của người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em; thực hiện chính sách miễn giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng đối với người khuyết tật, trẻ em theo quy định.
k) Bộ Xây dựng
- Nghiên cứu các cơ chế, chính sách để phát huy vai trò đô thị lớn, thu hút các nguồn lực cho phát triển đô thị, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tế của từng vùng và từng đô thị.
- Hoàn thiện thể chế pháp luật về hạ tầng kỹ thuật (Luật cấp nước, Luật thoát nước và xử lý nước thải, phương pháp xác định giá nước sạch...); phát triển hạ tầng đồng bộ theo lộ trình phù hợp với phát triển đô thị và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, từng địa phương và quốc gia. Bảo đảm cấp nước an toàn cho người dân, vệ sinh môi trường đô thị, thúc đẩy sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý và tái sử dụng nước hiệu quả.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy các Chương trình phát triển nhà ở xã hội, giải quyết về chỗ ở cho các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi để huy động đầu tư vào nhà ở cho người thu nhập thấp và thu nhập trung bình, xóa bỏ các nhà đơn sơ, xây mới, nâng cấp, cải tạo các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng.
- Nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các công trình nhà ở, công sở, dịch vụ; giải pháp khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng mới tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. 
l) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Nghiên cứu các chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế.
- Phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, từng bước tạo dựng hình ảnh và thương hiệu quốc gia.
- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, nhằm vào thị trường mục tiêu, lấy sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch là trọng tâm; quảng bá du lịch gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia.
m) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan quản lý báo chí thông tin, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết và các nội dung liên quan khác nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới, bảo đảm phát triển bền vững.
- Thúc đẩy phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, phổ cập điện thoại thông minh đặc biệt tới các vùng công ích, hướng tới mục tiêu đảm bảo kết nối toàn diện, không bỏ lại ai phía sau; Xây dựng viễn thông là hạ tầng số thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ chuyển đổi số quốc gia toàn diện. 
- Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động phát triển, thử nghiệm và áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, thí điểm mô hình kinh doanh công nghệ mới ở Việt Nam để khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng cộng nghệ, sản phẩm và giải pháp số trong các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. 
- Nâng cao năng lực, tăng cường đào tạo kỹ thuật số cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa nhằm thực hiện mục tiêu thu hẹp khoảng cách số, giảm bất bình đẳng trong xã hội.
- Tập trung phát triển hạ tầng thông tin truyền thông cho vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Thực hiện tốt việc bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
n) Bộ Tư pháp
- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình xây dựng pháp luật để nâng cao chất lượng xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao nhận thức người dân về nhà nước pháp quyền và quyền tiếp cận công lý bình đẳng; nghiên cứu giải pháp tăng cường thực thi pháp luật, không phân biệt đối xử vì sự phát triển bền vững.
- Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của mọi người dân, nhất là đối tượng nữ, người nghèo, người dễ bị tổn thương, đối với các nguồn lực kinh tế, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quyền sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên, quyền sở hữu và kiểm soát các dạng tài sản khác theo quy định của Hiến pháp. 
- Xây dựng thể chế minh bạch, hiệu quả, ổn định, dễ tiếp cận và có trách nhiệm giải trình ở tất cả các cấp; tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân.
- Tăng cường, tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, giám sát thực thi chính sách; tăng cường phản biện xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.
o) Bộ Công an

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đi đôi với xử lý vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật hiện hành liên quan quy định về xuất nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo hướng cải cách hơn nữa thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và theo dõi cư trú.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực. Đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm mua bán người. 
p) Bộ Khoa học và Công nghệ
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hấp thụ và phát triển công nghệ; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình đối tác công tư.
- Ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ứng dụng và phát triển các công nghệ cao, công nghệ chủ chốt, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
q) Bộ Nội vụ
Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính. Nghiên cứu, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với những đối tượng khó khăn, đặc thù.

r) Bộ Ngoại giao
- Tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, tăng cường tin cậy và đan xen lợi ích, nhất là với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác quan trọng, các đối tác có thế mạnh về các vấn đề phát triển bền vững. Chủ động tham gia, đóng góp có trách nhiệm, phát huy vai trò và tranh thủ hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững tại các tổ chức, diễn đàn đa phương. 
- Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, góp phần tích cực vào thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký, các cam kết, thỏa thuận quốc tế về phát triển bền vững mà Việt Nam đã tham gia, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ, du lịch phục vụ phát triển bền vững. 

s) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tiếp tục ưu tiên, mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch của tổ chức tín dụng tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; phát triển mạnh các kênh phân phối điện tử để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng.
- Tăng cường khả năng cung ứng các dịch vụ tín dụng xanh, ngân hàng xanh.
t) Thanh tra Chính phủ
- Tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí.
- Tham mưu, giúp Chính phủ sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra.
- Đến năm 2030, xây dựng hệ thống thanh tra tập trung thống nhất và tăng thẩm quyền thanh tra để phát huy vai trò và tạo sự chủ động cho thanh tra trong quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng.
u) Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Tăng cường sự giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân và cộng đồng về thực thi pháp luật, xử lý các vi phạm pháp luật.
v) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh các hoạt động, chương trình, dự án liên quan đến doanh nghiệp phát triển bền vững: kinh tế tuần hoàn, kinh doanh liêm chính, thúc đẩy hợp tác công tư… và tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất và xây dựng các sáng kiến/mô hình kinh doanh bền vững tại Việt Nam. 
- Tiếp tục thực hiện đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) theo thông lệ quốc tế; công bố thường niên bảng xếp hạng CSI của các doanh nghiệp trên truyền thông đại chúng và nhân rộng áp dụng trong cộng đồng doanh nghiệp.
x) Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đã được xác định trong Chiến lược Quốc gia về an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược Quốc gia về an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới nhằm kiềm chế, từng bước kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trên toàn quốc.
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� Sẽ được cập nhật sau khi Dự thảo Báo cáo được hoàn chỉnh dựa trên ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan


� Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.


� Ninh Bình, Quãng Ngãi, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hòa Bình, Cần Thơ, Phú Yên, Bắc Giang, An Giang, Sơn La, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Kạn, Gia Lai, Hà Giang, Hậu Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Lào Cai, Bến Tre, Cao Bằng, Cà Mau, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Nghệ An, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Đắk Nông, Trà Vinh, Bình Dương, Kiên Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Đắk Lắk, Nam Định, Quảng Trị, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Nam, Yên Bái, Khánh Hòa, Sóc Trăng.


� Sở dĩ như vậy là do số lượng các văn bản về cơ chế chính sách đang có hiệu lực có liên quan tới các mục tiêu PTBV của Việt Nam hiện rất nhiều, không thể kể hết trong phạm vi Báo cáo này. 


� Liên hợp quốc khuyến cáo sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,9 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá năm 2011)/ngày thay cho chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày.


� Nguồn: � HYPERLINK "http://documents1.worldbank.org/curated/en/206981522843253122/pdf/124916-WP-PULIC-P161323-VietnamPovertyUpdateReportENG.pdf" ��http://documents1.worldbank.org/curated/en/206981522843253122/pdf/124916-WP-PULIC-P161323-VietnamPovertyUpdateReportENG.pdf�


� Nguồn: Nghèo đa chiều ở Việt Nam: Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. � HYPERLINK "https://mppn.org/multidimensional-poverty-viet-nam/" ��https://mppn.org/multidimensional-poverty-viet-nam/� 


� Xem tại: � HYPERLINK "https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Vietnam.pdf" ��https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Vietnam.pdf�


� Quyết định 59/2015/ QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về quy định các chiều nghèo: y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin. Ở đây, tỷ lệ nghèo trểm được đo theo lát cắt k=1/5.


� Nguồn: Báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam: Giảm nghèo ở tất cả chiều cạnh để đảm bảo cuộc sống có chất lượng cho mọi người. UNDP – 2018.


� Nghị quyết Trung ương số 21-NQ/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Theo đó, mục tiêu đến 2020 đạt tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là trên 80%.  


� Chỉ tiêu này đo lường tỷ lệ phần trăm dân số trải qua tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa và nghiêm trọng theo thang đo Tiêu chuẩn đo lường về không đảm bảo an ninh lương thực (FIES) trong tổng dân số trong thời gian tham chiếu – Nguồn: Nội dung các chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, TCTK 2019.


� Trên thực tế, có thể tính toán chỉ tiêu 3.2.1 từ chỉ tiêu dùng cho lộ trình: Lấy số ca mắc mới chia số người không bị mắc nhân với 1000. Tuy vậy, việc sử dụng chỉ tiêu 3.2.1 theo cách tính tương đối sẽ thích hợp và có thể so sánh quốc tế hơn.  


� “Báo cáo giám sát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2020 tập trung vào xem xét việc thực hiện quyền trẻ em”. Tháng 12/2019


� Lấy số Số ca tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhân với 100000


�  Nguồn: Thông tư 03. Như vậy, họ không chỉ gồm y bác sĩ, điều dưỡng viên mà còn gồm các nhân viên khác như hộ lý, dược tá và các cán bộ khác.


� Theo Thông tư 03, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS là tỷ lệ giữa số học sinh tốt nghiệp ở lớp cuối cấp so với số học sinh học ở lớp cuối cấp đó đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học THCS là tỷ lệ số học sinh tốt nghiệp cấp THCS vào năm (t+3) so với số học sinh lớp 6 đầu năm học (t).  


� Theo định nghĩa, lao động đã qua đào tạo là lao động đã được đào tạo ở một trường hay một sơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân từ 03 tháng trở lên và đã tốt nghiệp, đã được cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định- Thông tư 03/2019


� Nguồn cho năm 2019: � HYPERLINK "https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1._bao_cao_tom_tat.pdf" ��https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1._bao_cao_tom_tat.pdf�


� Theo Luật Hôn nhân và gia đình, tuổi được phép kết hôn theo luật định là 20 đối với nam và 18 đối với nữ. Như vậy, phụ nữ kết hôn trước 18 tuổi được coi là kết hôn sớm.


� Được thực hiện 5 năm một lần.


� Theo Tổng cục Thống kê, nguồn nước dùng cho ăn uống hợp vệ sinh bao gồm: Nước máy, nước mưa, nước giếng khơi/xây/khoan có bơm, nước suối có lọc và nước mưa


� Theo Tổng cục Thống kê, hố xí hợp vệ sinh bao gồm: Tự hoại, bán tự hoại, thấm dội nước và hai ngăn; Năm 2006 và 2008 là tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh trong tổng số hộ


� Công ước về các vùng đất ngập nước


� Năng lượng tái tạo ở đây bao gồm: năng lượng mặt trời, thủy điện, năng lượng gió, nhiên liệu sinh khối, năng lượng từ rác thải


� Tiêu hao năng lượng so với GDP được tính bằng tỷ số giữa lượng tiêu hao năng lượng dùng cho sản xuất và cho sinh hoạt được qui đổi ra đơn vị năng lượng chung so với tổng GDP cả nước.


� Theo định nghĩa, đây là “tổng của phần giá trị gia tăng được tạo ra bởi tất cả các ngành để đáp ứng tiêu dùng du lịch nội địa cộng với số thuế ròng đối với các sản phẩm và hàng nhập khẩu nằm trong giá trị của khoản chi này theo giá của người mua”.- Thông tư 03.


� Ở đây chỉ tính phần giá trị gia tăng của nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống trong GDP mà chưa tính tới các ngành có liên quan tới du lịch khác. Muốn tính đầy đủ đóng góp của ngành du lịch trong GDP sẽ cần phải có những nghiên cứu đầy đủ hơn.


� Mỗi người có thể có hơn 1 tài khoản thanh toán nội địa và nước ngoài.


� Số lượt hành khách vận chuyển là số hành khách thực tế đã vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là bao nhiêu. Trong khi đó, số lượt hành khách luân chuyển là số lượt hành khách được luân chuyển, tính theo cả hai yếu tố: Số lượt vận chuyển và cự ly


� Khối lượng hàng hóa vận chuyển là lượng hàng hóa thực tế đã vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là bao nhiêu. Trong khi đó, khối lượng hàng hóa luân chuyển là lượng hàng hóa được luân chuyển, tính theo cả hai yếu tố: khối lượng vận chuyển và cự ly


� Đo bằng tỷ lệ giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong năm theo sức mua tương đương chia cho dân số bình quân trong năm tương ứng.


� Global Innovation Index 2019. Xem tại: � HYPERLINK "https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report" ��https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report� 


� Để tính số người làm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cần sử dụng các hệ số khác nhau. Chẳng hạn, hệ số quy đổi của cán bộ làm việc tại các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 1; khu vực đại học là 0,25; khu vực doanh nghiệp là 0,7; khu vực hành chính sự nghiệp là 0,16; khu vực phi lợi nhuận là 0,36. (TCTK)


� Báo cáo của Bộ Thông tin và truyền thông.


� Trên thực tế, Việt Nam chưa tính toán GDP theo phương pháp thu nhập mà hiện vẫn chỉ dựa vào phương pháp sản xuất, vì vậy chưa thể tính phần đóng góp của giá trị lao động vào GDP.


� Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 - “Môi trường đô thị”. Bộ Tài nguyên và Môi trường.





� Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


� Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.


� Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ số 64/2003/Qđ-Ttg ngày 22/4/2003 về việc Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


� Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ số 1788/QĐ-TTg  ngày 01/10/2013 về việc Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.


� Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.


� https://www.thiennhien.net/2019/11/29/moi-truong-bien-viet-nam-bai-1-o-nhiem-va-suy-thoai-gia-tang/


� Nguồn: Kết quả quan trắc: Chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các cảng cá, khu du lịch và khu nuôi trồng thủy sản tỉnh Ninh Thuận quý II năm 2019 <� HYPERLINK "http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/Ketquaquantrac.aspx?dtdn=143" ��http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/Ketquaquantrac.aspx?dtdn=143�>


� Tổng cục Biển và Hải đảo (2016), Báo cáo tổng quan công tác bảo vệ môi trường biển


� Nguồn: Thủy sản Việt Nam. Hệ sinh thái vùng biển ven bờ suy giảm: Đà Nẵng có bỏ lơ Sơn Trà? < � HYPERLINK "http://www.thuysanvietnam.com.vn/he-sinh-thai-vung-bien-ven-bo-suy-giam-da-nang-co-bo-lo-son-tra-article-21147.tsvn" ��http://www.thuysanvietnam.com.vn/he-sinh-thai-vung-bien-ven-bo-suy-giam-da-nang-co-bo-lo-son-tra-article-21147.tsvn�>





� Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


� Theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018


�� HYPERLINK "http://vneconomy.vn/bao-luc-gia-dinh-so-lieu-tu-toa-an-gap-ba-thong-ke-cua-bo-20181023085534254.htm" ��http://vneconomy.vn/bao-luc-gia-dinh-so-lieu-tu-toa-an-gap-ba-thong-ke-cua-bo-20181023085534254.htm�


� � HYPERLINK "https://bvhttdl.gov.vn/gia-dinh-620468.htm" ��https://bvhttdl.gov.vn/gia-dinh-620468.htm�


� � HYPERLINK "https://www.sggp.org.vn/80-vu-ly-hon-hang-nam-la-do-bao-luc-gia-dinh-564942.html" ��https://www.sggp.org.vn/80-vu-ly-hon-hang-nam-la-do-bao-luc-gia-dinh-564942.html�


� http://dangcongsan.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-vao-cuoc-song/phat-trien-doi-ngu-luat-su-dam-bao-yeu-cau-cai-cach-tu-phap-513169.html


� � HYPERLINK "http://papi.org.vn/wp-content/uploads/2019/03/2018PAPIREPORT_VIE_FINAL.pdf" ��http://papi.org.vn/wp-content/uploads/2019/03/2018PAPIREPORT_VIE_FINAL.pdf�


� https://baophapluat.vn/tu-phap/gan-88-don-vi-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-511045.html  


� Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan


� Xem them tại: � HYPERLINK "https://dashboards.sdgindex.org/rankings" ��https://dashboards.sdgindex.org/rankings� 


�http://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/covid-19-va-tac-dong-cua-no-den-linh-vuc-kinh-te-551828.html


� Trích từ Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững.
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